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Có vẻ rất thích hợp khi Bill Talbert và Bruce Old lại ra mắt một cuốn
sách hướng dẫn quần vợt khác — lần này là về Chiến thuật quần vợt.
Cuốn sách của họ về đánh đôi vẫn là tác phẩm kinh điển về đề tài này.
Chiến thuật quần vợt có điều gì đó dành cho tất cả mọi người. Sẽ
không ai muốn đọc hết một lúc; nhưng sách hay đến mức khó mà kìm
nén được mong muốn khám phá nó cho thật kỹ. Phần lớn các sách
quần vợt đều chỉ chú trọng đến việc sản sinh cú đánh. Với 30 triệu
người chơi hiện nay, phần đông dường như đều biết đánh một cú thuận
tay và một cú trái tay, nhưng ít người biết lý do và nguyên cớ. Tôi
muốn gợi ý một cách thú vị để đọc hết Chiến thuật quần vợt. Trước
tiên, hãy đọc qua một vài phần mà bạn thấy hứng thú nhất. Sau đó
ngồi xuống xem một giải quần vợt được truyền hình sắp tới, chẳng hạn
như U.S. Open, và thử nối những gì bạn đã tiếp thu được từ Chiến thuật
quần vợt với những gì bạn thấy các tay vợt chuyên nghiệp làm. Bạn sẽ
kinh ngạc trước những điểm tương đồng, hoặc hay hơn nữa, bạn sẽ
hiểu vì sao một số tay vợt chuyên nghiệp nên đọc chính cuốn Chiến
thuật quần vợt. Từ người mới chơi, người muốn nằm lòng các chiến
thuật trong tay vào một ngày nào đó, cho đến tay vợt trình độ cao
đang tìm kiếm chút lợi thế hơn người, Chiến thuật quần vợt đều trả lời
được những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Một lưu ý cuối cùng: Chiến
thuật quần vợt hay bất kỳ cuốn sách nào khác đều không thể thay thế
những buổi học với các huấn luyện viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm
thực sự, đang còn đứng lớp. Trong lúc đó, hãy đưa vợt ra sau, vung hết
đà và chơi cho thật vui.

[trang minh họa — không có chữ đọc được]
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Môn quần vợt đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa trí tuệ, sự tự tin và kỹ
năng. Hai lối chơi đơn và đôi của quần vợt đòi hỏi những chiến thuật rất
khác nhau. Cuốn sách cơ bản này của Bill Talbert và Bruce Old lần đầu
tiên mang đến cho bạn, trong cùng một cuốn sách, những chỉ dẫn vô
cùng quý giá về các chiến thuật đặc thù của cả đánh đơn lẫn đánh đôi.
Tôi nghĩ nó có thể giúp ích thiết thực cho bạn với tư cách một cuốn
sách tra cứu trong suốt cuộc đời chơi quần vợt của bạn. Tôi trân trọng
giới thiệu nó để bạn đọc đi đọc lại nhiều lần.
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1. Mở Đầu
Introduction
độ xoáy cần dùng; và đứng ở đâu, vào lúc nào để xử lý cú đánh đáp trả
dự đoán trước của đối phương. Khoảng thời gian dành cho bộ não đánh
giá tình huống và tính toán một đáp án chiến thuật phù hợp thường
chưa đầy nửa giây! Rõ ràng việc đưa ra các quyết định chiến thuật
trong quần vợt phải tức thời đến mức người chơi buộc phải phát triển
một bản năng để nhìn thoáng qua là chẩn đoán được các khả năng, rồi
sau đó thực hiện phản ứng hiệu quả nhất. Vì lý do này, cuốn sách nên
được đọc đi đọc lại cho đến khi việc lựa chọn chiến thuật đúng đắn trở
nên về cơ bản là theo bản năng hay tự động. Sẽ cần phải luyện tập
nhiều và thi đấu giải nhiều để hoàn thiện việc vận dụng những chiến
thuật đúng đắn của bạn. Nhằm thu thập thông tin cho cuốn sách này,
các tác giả đã nghiên cứu nhiều trận đánh đơn giữa những tay vợt nam
vĩ đại trong hai mươi lăm năm qua, từ Gonzalez, Rosewall và Laver cho
tới Connors, Borg và McEnroe, cùng các đội đánh đôi từ
Newcombe-Roche, Hewitt-McMillan và Lutz-Smith cho tới
Fleming-McEnroe. Những tay vợt đơn nữ xuất sắc gần đây cũng được
nghiên cứu tương tự, gồm Margaret Smith Court, Billie Jean King, Chris
Evert Lloyd, Evonne Goolagong Cawley, Martina Navratilova và Tracy
Austin. Và chiến thuật đánh đôi của Court, King, Navratilova cùng các
bạn đánh cặp cũng đã được xem xét. Các phân tích được thực hiện
bằng cách ghi chép dữ liệu trực tiếp tại các trận đấu, và bằng việc sử
dụng vô số băng ghi hình truyền hình các giải đấu, được phát đi phát
lại nhiều lần để nghiên cứu. Như vậy, những nhận định của chúng tôi
về các chiến thuật được sử dụng đều dựa trên hàng nghìn điểm thực tế.
Nhằm mục đích so sánh, một số dữ liệu cũng được thu thập từ những
trận đấu của các tay vợt kém cỏi hơn ở trình độ câu lạc bộ địa phương.
Cuối cùng, chúng tôi cũng xem lại các tài liệu về quần vợt để tìm thêm
thông tin. Trong đó có ba cuốn sách trước đây của các tác giả, vốn
được đọc rộng rãi.* Để hỗ trợ người đọc, một số sơ đồ và hình vẽ đã
được sử dụng nhằm minh họa rõ ràng các tình huống chiến thuật mà
người chơi gặp phải trong những điểm chọn lọc từ các trận đấu thực tế.
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Một ví dụ tiêu biểu của sơ đồ được đưa ra trong Hình 1 để trình bày
phương pháp và các ký hiệu được sử dụng. * William F. Talbert và
Bruce S. Old, The Game of Doubles in Tennis. New York: Lippincott,
1956, 1968, 1977; William F. Talbert và Bruce S. Old, The Game of
Singles in Tennis. New York: Lippincott, 1962, 1977; William F. Talbert
và Bruce S. Old, Stroke Production in the Game of Tennis. New York:
Lippincott, 1971.

với việc Thiếu tá Walter Clopton Wingfield phát minh ra môn quần vợt
trên cỏ (lawn tennis). Lần đầu tiên ông ghi lại phần mô tả trò chơi của
mình cho một số bạn bè trong một tập sách nhỏ, The Major’s Game of
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Lawn Tennis — đề tặng cho nhóm người tụ họp tại Nantclwyd vào
tháng 12 năm 1873. Bản tóm tắt độc đáo của ông về trò chơi này đáng
được trích dẫn. Trò chơi quần vợt (Tennis) có thể truy nguyên về thời
người Hy Lạp cổ đại, dưới tên gọi cdatprorixy. Sau đó nó được người La
Mã chơi dưới tên gọi “Pila”. Quần vợt sân kín (court tennis) từng là thú
tiêu khiển thời thượng của giới quý tộc Pháp dưới triều vua Charles V,
và nó đã thịnh hành ở Anh ngay từ thời Henry III, được Gregory mô tả là
“một trong những trò chơi cổ xưa nhất của thế giới Kitô giáo”. Henry V,
Henry VII và Henry VIII đều là những tay chơi quần vợt sân kín, và trò
chơi này nay đã mai một chỉ vì độ khó của nó cùng chi phí dựng sân tốn
kém. Tất cả những khó khăn ấy đã được người phát minh ra “Lawn
Tennis” khắc phục; môn này có đầy đủ sự hấp dẫn của “tennis”, lại có
ưu điểm là có thể chơi ngoài trời trong mọi thời tiết, bởi người ở mọi lứa
tuổi và cả hai giới. Khi trời đóng băng cứng, người ta có thể dựng lưới
trên mặt băng, và với người chơi được trang bị giày trượt băng, trò chơi
mang một diện mạo mới, mở ra dịp phô bày nhiều nét duyên dáng và
sự tài trí. Môn croquet, thứ gần đây đã độc chiếm sự chú ý của công
chúng, thiếu đi sự phấn khích lành mạnh và nam tính của “Lawn
Tennis”. Hơn nữa, trò chơi này còn có ưu điểm là tuy một người thành
thạo tennis hay racquets sẽ nhanh chóng trở thành một tay chơi thực
sự có kỹ thuật, nhưng ngay cả kẻ mới học việc cũng có thể học nó
trong năm phút, đủ tốt cho mọi mục đích thực dụng.

Lịch sử tóm lược Wingfield không thể cưỡng lại việc thêm vào một vài
lời khuyên về chiến thuật: Hãy đánh bóng nhẹ nhàng, và quan sát kỹ
trước khi đánh, để đặt bóng vào góc xa đối phương nhất. Có thể truyền
cho bóng một lượng xoáy ngang (side) khá lớn nhờ động tác chạm
bóng đúng cách; điều này, cùng với cảm nhận tinh tế về lực, góp phần
làm tăng đáng kể nét tinh tế và tính tài trí của trò chơi. Thiếu tá
Wingfield nộp đơn xin cấp bằng phát minh cho trò chơi này vào ngày
23 tháng 2 năm 1874, và được cấp Bằng Phát minh số 685 cho “‘A
Portable Court for Playing Tennis” (Sân quần vợt di động). Trò chơi
nhanh chóng trở nên phổ biến khắp thế giới, phần lớn là nhờ Quân đội
Anh nhiệt tình áp dụng nó như một bài tập thể lực trong doanh trại.
Quần vợt được đưa đến Hoa Kỳ vào năm 1874 bởi bà Mary Outerbridge
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ở Đảo Staten, người đã có được dụng cụ từ một số sĩ quan Quân đội
Anh tại Bermuda. Nó lan sang Ấn Độ năm 1875, sang Đức năm 1876,
sang Pháp năm 1877 và sang Úc năm 1878. Giải đấu quần vợt đầu tiên
được tổ chức tại Wimbledon, Anh, vào năm 1877. Giải này được tổ chức
liên tục từ đó đến nay, trừ những gián đoạn do chiến tranh, và truyền
thống phong phú của nó khiến Giải Vô địch Quần vợt Toàn nước Anh trở
thành một sức hút lớn đến mức các tay vợt khắp thế giới thường coi đó
là giải đấu vĩ đại nhất. Giải quan trọng thứ hai là Giải Vô địch Quốc gia
Hoa Kỳ, được tổ chức lần đầu vào năm 1881 tại Newport, bang Rhode
Island. Sau đó giải chuyển đến Philadelphia rồi đến Forest Hills, và hiện
nay được tổ chức tại Flushing Meadow, New York, dưới tên gọi Giải Vô
địch Quần vợt Mỹ mở rộng (U.S. Open Tennis Championships). Hai giải
còn lại tạo nên Grand Slam của quần vợt là giải vô địch Pháp và Úc. Chỉ
có hai tay vợt nam từng thắng cả bốn chức vô địch đơn nổi tiếng này
trong cùng một năm: J. Donald Budge của Hoa Kỳ vào năm 1938, và
Rodney Laver của Úc vào các năm 1962 và 1969. Và chỉ có một đội đôi
nam từng thắng cả bốn: Frank Sedgman và Kenneth McGregor của Úc
vào năm 1951. Ở nội dung đôi nam nữ, Ken Fletcher và Margaret Smith
Court của Úc [phần còn lại bị cắt]

BẢNG 1 Những tay vợt đơn nam xuất sắc từ năm 1940 đến nay GIẢI
ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch của người đứng đầu bảng
Wimbledon Hoa Kỳ Nhà nghề John A. Kramer (Hoa Kỳ) 47 46, 47 48, 49,
50, 51, 52 Richard A. Gonzalez (Hoa Kỳ) 48, 49 53, 54, 55, 58, 59, 60,
61 Rodney Laver (Úc) 61, 62, 68, 69 62, 69 65, 66, 67, 68, 69 John
Newcombe (Úc) 67, 70, 74 67, 73 James S. Connors (Hoa Kỳ) 74, 82 74,
76, 78, 82 74, 76, 78, 82 Bjorn Borg (Thụy Điển) 76, 77, 78, 79, 80 77,
79, 80 John McEnroe (Hoa Kỳ) 81 79, 80, 81 81 BẢNG 2 Những tay vợt
đôi nam xuất sắc từ năm 1940 đến nay GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên
và Quốc tịch của người đứng đầu bảng Wimbledon Hoa Kỳ Nhà nghề
John E. Bromwich (Úc) và Adrian K. Quist (Úc) 50 39 John E. Bromwich
(Úc) và William Sidwell (Úc) 49 John E. Bromwich (Úc) và Frank
Sedgman (Úc) 48 50 Gardnar Mulloy (Hoa Kỳ) và William F. Talbert
(Hoa Kỳ) 42, 45, 46, 48 Gardnar Mulloy (Hoa Kỳ) và Budge Patty (Hoa
Kỳ) 57 Frank Sedgman (Úc) và John E. Bromwich (Úc) 48 50 Frank
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2. Lược Sử
Brief History
GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch của người đứng đầu bảng
Wimbledon Hoa Kỳ Nhà nghề John Newcombe (Úc) và Tony Roche (Úc)
65, 68, 69, 70, 74 67 John Newcombe (Úc) và Ken Fletcher (Úc) John
Newcombe (Úc) và Roger Taylor (Úc) John Newcombe (Úc) và Owen
Davidson (Úc) 73 Robert Hewitt (Nam Phi) và Fred Stolle (Úc) 62, 64
Robert Hewitt (Nam Phi) và Frew McMillan (Nam Phi) 67, 72, 78 Robert
Lutz (Hoa Kỳ) và Stanley R. Smith (Hoa Kỳ) 68, 74, 78, 80 68, 78, 80
John McEnroe (Hoa Kỳ) và Peter Fleming (Hoa Kỳ) 79, 81 79, 81 81
BẢNG 3 Những tay vợt đơn nữ xuất sắc từ năm 1940 đến nay GIẢI ĐẤU
VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch của người đứng đầu bảng
Wimbledon Hoa Kỳ Nhà nghề Pauline Betz (Hoa Kỳ) 46 42, 43, 44, 46
Margaret Osborne duPont (Hoa Kỳ) 47 48, 49, 50 A. Louise Brough (Hoa
Kỳ) 48, 49, 50, 55 Maureen Connolly (Hoa Kỳ) 52, 53, 54 51, 52, 53
Maria E. Bueno (Brazil) 59, 63, 64, 66 59, 60, 64 Margaret Smith Court
(Úc) 63, 65, 70 62, 65, 68, 69, 73 70, 73 Billie Jean King (Hoa Kỳ) 66,
67, 68, 72, 73, 75 67, 71, 72, 74 72 Chris Evert Lloyd (Hoa Kỳ) 74, 76,
81 76, 77, 78, 80, 82 74, 77, 78, 80, 81 Martina Navratilova (Hoa Kỳ)
78, 79, 82 Tracy Austin (Hoa Kỳ) 79, 81 82
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Bảng số liệu 1

BẢNG 4 Những tay vợt đôi nữ xuất sắc từ năm 1940 đến nay GIẢI ĐẤU
VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch Wimbledon Hoa Kỳ Margaret
Osborne duPont (Hoa Kỳ) và Sarah Palfrey (Hoa Kỳ) Margaret Osborne
duPont (Hoa Kỳ) và A. Louise Brough (Hoa Kỳ) 46, 48, 49, 50, 54 42,
43, 44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 55, 56, 57 Doris Hart (Hoa Kỳ) và Shirley
Fry (Hoa Kỳ) 51, 52, 53 51, 52, 53, 54 Darlene R. Hard (Hoa Kỳ) và
Althea Gibson (Hoa Kỳ) 57 Darlene R. Hard (Hoa Kỳ) và Jeanne Arth
(Hoa Kỳ) 59 58, 59 Darlene R. Hard (Hoa Kỳ) và Maria E. Bueno (Brazil)
60, 63 60, 62 Darlene R. Hard (Hoa Kỳ) và Lesley Turner (Úc) Darlene
R. Hard (Hoa Kỳ) và Francoise Durr (Pháp) 69 Maria E. Bueno (Brazil) và
Althea Gibson (Hoa Kỳ) 58 Maria E. Bueno (Brazil) và Darlene R. Hard
(Hoa Kỳ) 60, 63 60, 62 Maria E. Bueno (Brazil) và Billie Jean King (Hoa
Kỳ) Maria E. Bueno (Brazil) và Nancy Richey (Hoa Kỳ) 66 66 Maria E.
Bueno (Brazil) và Margaret Smith Court (Úc) Billie Jean King (Hoa Kỳ)
và Karen H. Susman (Hoa Kỳ) 61, 62 64 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và
Maria E. Bueno (Brazil) 65 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và Rosemary Casals
(Hoa Kỳ) 67, 68, 70, 71, 73 67, 74 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và Betty
Stove (Hà Lan) 72 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và Martina Navratilova (Hoa
Kỳ) 79 78, 80 Margaret Court Smith (Úc) và Robyn Ebbern (Úc) 63
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Margaret Court Smith (Úc) và Lesley Turner (Úc) 64 Margaret Court
Smith (Úc) và Maria E. Bueno (Brazil)

Bảng số liệu 3

Lịch sử tóm lược GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch
Wimbledon Hoa Kỳ Margaret Court Smith (Úc) và Virginia Wade (Anh)
70, 75 Margaret Court Smith (Úc) và Judy T. Dalton (Úc) 69 70 Martina
Navratilova (Hoa Kỳ) và Chris Evert Lloyd (Hoa Kỳ) Martina Navratilova
(Hoa Kỳ) và Betty Stove (Hà Lan) 77 Martina Navratilova (Hoa Kỳ) và
Billie Jean King (Hoa Kỳ) 79 78, 80 Martina Navratilova (Hoa Kỳ) và Pam
Shriver (Hoa Kỳ) 81, 82 BẢNG 5 Những tay vợt đôi nam nữ xuất sắc từ
năm 1940 đến nay GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch
Wimbledon Hoa Kỳ Margaret Osborne duPont (Hoa Kỳ) và William F.
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Talbert (Hoa Kỳ) 43, 44, 45, 46 Margaret Osborne duPont (Hoa Kỳ) và
Kenneth McGregor (Úc) 50 Margaret Osborne duPont (Hoa Kỳ) và
Kenneth Rosewall (Úc) 56 Margaret Osborne duPont (Hoa Kỳ) và Neale
Fraser (Úc) 62 58, 59, 60 A. Louise Brough (Hoa Kỳ) và Frederick E.
Schroeder (Hoa Kỳ) 42 A. Louise Brough (Hoa Kỳ) và John Bromwich
(Úc) 47, 48 48 A. Louise Brough (Hoa Kỳ) và Thomas P. Brown (Hoa Kỳ)
46 48 A. Louise Brough (Hoa Kỳ) và Eric Sturgess (Nam Phi) 50 49 Doris
Hart (Hoa Kỳ) và Frank Sedgman (Úc) 51, 52 51, 52 Doris Hart (Hoa Kỳ)
và E. Victor Seixas (Hoa Kỳ) 52, 54, 55, 56 53, 54, 55 Margaret Smith
Court (Úc) và Robert Mark (Úc) 61
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GIẢI ĐẤU VÀ NĂM VÔ ĐỊCH Tên và Quốc tịch Wimbledon Hoa Kỳ
Margaret Smith Court (Úc) và Fred Stolle (Úc) 62, 65 Margaret Smith
Court (Úc) và Ken Fletcher (Úc) 63, 65, 66, 68 63 Margaret Smith Court
(Úc) và John Newcombe (Úc) 64 Margaret Smith Court (Úc) và Martin
Riessen (Hoa Kỳ) 79 69, 70, 72 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và Owen
Davidson (Úc) 67, 71, 73, 74 Billie Jean King (Hoa Kỳ) và Phil Dent (Úc)
76 trò chơi này khoảng bốn mươi năm trước, khi nhiều tay nghiệp dư
hàng đầu chuyển sang thi đấu nhà nghề. Tuy nhiên, mãi đến khoảng
năm 1968 họ vẫn không được phép tham dự các giải Wimbledon và
giải vô địch Hoa Kỳ khi ấy còn mang tính nghiệp dư. Kể từ đó, mọi giải
đấu quan trọng trên toàn thế giới đều mang tính mở rộng và chào đón
cả những người tham dự nghiệp dư lẫn nhà nghề. Xin đặc biệt lưu ý
Bảng 5 về các nhà vô địch đôi nam nữ. Bảng này chứng minh rằng kết
quả của một trận đôi nam nữ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ
năng của thành viên nữ. Qua nhiều năm, những tay vợt đôi nữ hàng
đầu đã thống trị các chức vô địch đôi nam nữ khi thi đấu cùng nhiều
bạn đôi nam khác nhau. Những người đàn ông đoạt giải trên khắp thế
giới được nhắc nhở hãy ghi nhớ và thừa nhận sự thật này!
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Bảng số liệu 5

Các nội dung đánh đơn và đánh đôi trong quần vợt giống nhau ở một
số điểm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt ở nhiều điểm khác. Vì vậy,
trong cuốn sách này cần phải phân biệt rõ ràng giữa những chiến thuật
đúng đắn cần áp dụng cho mỗi nội dung. Quần vợt là một trò chơi trí
tuệ ở đẳng cấp cao và có độ phức tạp lớn, bởi vô vàn tình huống khác
nhau mà người chơi phải đối mặt. Tuy vậy, vẫn có thể đơn giản hóa lối
chơi của bạn bằng cách xây dựng một kiến thức và sự hiểu biết vững
chắc về những nguyên tắc cơ bản. Sự thấu hiểu ấy sẽ cho phép bạn
đánh đúng cú bóng, theo cách hiệu quả nhất, vào đúng thời điểm, gần
như một cách tự động hoặc theo trực giác. Đây chính xác là điều mà
các nhà vô địch hầu như luôn làm, điều giải thích vì sao một số người
không nhận ra rằng họ đang suy nghĩ ở mỗi cú đánh. Họ thể hiện một
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bản năng kỳ lạ trong việc đánh ra cú bóng đúng — nhưng đừng quên
rằng khả năng giải quyết nhiều phong cách quần vợt khác nhau này
được tôi luyện qua nhiều giờ tập luyện, huấn luyện, học hỏi và kinh
nghiệm thi đấu. Có thể có vẻ như tồn tại những ngoại lệ đối với quy
luật rằng các nhà vô địch đều là những chiến thuật gia vĩ đại. Thỉnh
thoảng lại xuất hiện một tay vợt xuất sắc đến mức áp đảo mọi đối thủ
chỉ bằng chính độ mạnh của những cú đánh của mình. Nhưng sự thống
trị như vậy thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Hoặc tuổi tác làm
chậm đi những cú đánh gây sức ép, hoặc một chiến thuật gia mới lỗi
lạc xuất hiện, người có thể mổ xẻ nhà vô địch bằng một tập hợp được
lựa chọn kỹ càng gồm những cú bóng nhẹ và xoáy làm cùn đi các vũ
khí tấn công. Nhà vô địch cũ thông minh khi ấy buộc phải học cách
thay đổi chiến thuật để giành lại khả năng chiến thắng của mình.

trình bày những chiến thuật quần vợt đúng đắn. Chiến thuật được định
nghĩa là “khoa học và nghệ thuật bố trí, điều động lực lượng trong
chiến đấu”, hoặc “nghệ thuật hay kỹ năng sử dụng những phương tiện
sẵn có để đạt được một mục đích”. Một độc giả học cách thực hiện hầu
hết các lối đánh cơ bản một cách gần như theo phản xạ sẽ có thể tập
trung vào những yếu tố tinh tế hơn. Bạn sẽ khám phá ra rằng điều này
có ảnh hưởng to lớn đến khả năng khắc phục những điểm yếu của
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chính bạn và khai thác những điểm yếu của đối phương. Trong chương
này, chúng ta sẽ cố gắng trình bày những bức tranh tổng thể về nội
dung đánh đơn và đánh đôi để tạo nền tảng cho những chi tiết về sau.
Trước khi bắt đầu bàn về những đặc điểm của các nội dung thi đấu, cần
phải nói đôi điều về các loại sân quần vợt, vì những mặt sân khác nhau
có ảnh hưởng rõ rệt đến việc quyết định phong cách thi đấu. Có thể
nghe khó tin, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ cỡ một phần nhỏ của giây
trong tốc độ nảy của bóng cũng tạo ra khác biệt đáng kể về chiến
thuật cần áp dụng. Trên các sân cứng, nhanh, bóng có xu hướng trượt
thấp, trong khi trên các sân mềm, chậm, bóng cắm xuống mặt sân và
nảy cao hơn. Có thể xếp hạng các sân quần vợt theo tốc độ như sau:
sân gỗ (board), sân cứng (xi măng hoặc nhựa đường), sân cỏ, sân hỗn
hợp (composition), và cuối cùng là sân đất nện (clay), chậm nhất trong
tất cả. Về mặt thực tiễn, có thể lấy mốc phân chia tại điểm sân cỏ, vì
mọi trận đấu diễn ra trên sân cỏ hoặc nhanh hơn đều có thể được xếp
vào loại thi đấu trên Sân Nhanh. Hầu hết các giải đấu quan trọng trên
toàn thế giới đều diễn ra trên Sân Nhanh. Những sân này ưu ái cái gọi
là “lối đánh lớn” (big game) trong đánh đơn, tức lối chơi sử dụng chiến
thuật giao bóng mạnh rồi lên lưới thay vì đôi công từ vạch cuối sân.
Trên các sân hỗn hợp và sân đất nện chậm hơn, người phòng thủ có
thêm thời gian để bước thêm một hai bước đón quả bóng nảy cao hơn.
Sự thay đổi tưởng như nhỏ nhặt này làm biến đổi đáng kể chiến thuật
và những cú đánh giúp giành điểm, như thể hiện trong Bảng 6. Ngay cả
những tay giao bóng mạnh nhất cũng không thể liên tục tấn công lưới
và vô-lê [phần còn lại bị cắt]
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3. Trận Đấu
The Games
BẢNG 6 Tần suất phần trăm việc sử dụng cú đánh và các cú thắng
trong đánh đơn nam Trả giao Cú đánh từ cuối sân Giao bóng một Giao
bóng hai Trả giao bóng một Vô-lê đầu tiên Vô-lê về sau Đập bóng trên
cao Tại lưới Cú đánh vượt qua Đổi bóng qua lại Cú bổng Sân Nhanh Tần
suất 24,5 13 25 18 2 1 0,5 9 Các cú thắng 23 10 21 Sân Chậm Các cú
thắng 17 6 15 2 12 3 18 20 BẢNG 7 Tần suất phần trăm việc sử dụng
cú đánh và các cú thắng trong đánh đôi nam Giao bóng một Giao bóng
hai Trả giao bóng Các cú đánh khác Vô-lê Đập bóng trên cao Cú bổng
Sân Nhanh Tần suất 23 7 10 26,5 6 9 Các cú thắng 18 1 12 12 41 14 2
BẢNG 8 Xác suất tương đối để thắng một điểm bằng một loại cú đánh
nhất định, xét theo tần suất sử dụng ĐÁNH ĐƠN ĐÁNH ĐÔI Cú đánh
Mức độ sát thương Cú đánh Mức độ sát thương Đập bóng trên cao 3,9
Đập bóng trên cao 14,5 Cú đánh từ cuối sân tại lưới 2,6 Vô-lê 9,5 Vô-lê
về sau 2,4 Cú đánh vượt qua 7,5 Cú bổng 1,9 Giao bóng một 5 Cú đánh
vượt qua 6,1 Trả giao bóng 3 Giao bóng một 1,2 Cú bổng 2,5 Vô-lê đầu
tiên 1,2 Giao bóng hai 1 Trả giao bóng 1,4 Giao bóng hai 1,0 (cơ sở để
so sánh)

nổi lên từ bảng này là việc khu vực lưới ở cả đánh đơn lẫn đánh đôi
được khẳng định là khu vực tấn công tốt nhất. Một khảo sát tổng thể về
các nội dung quần vợt cho thấy có những nét tương đồng chung và một
số khác biệt cơ bản giữa đánh đơn và đánh đôi. Trước tiên là những
điểm tương đồng. QUẦN VỢT DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Vì sân
đánh đơn chỉ có kích thước 78 x 27 feet và sân đánh đôi chỉ lớn hơn
một chút với 78 x 36 feet, nên cần rất ít diện tích để xây dựng cơ sở vật
chất trong nhà hoặc ngoài trời. Kết quả là cả sân công cộng lẫn sân tư
nhân đều tồn tại khắp nơi trên thế giới, và phí thuê sân để sử dụng
thường ở mức hợp lý. Ngoài ra, quần áo thể thao và dụng cụ cần thiết
đều rẻ và dễ mang theo. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến
quần vợt trở nên dễ tiếp cận với hàng triệu người tham gia từ tám đến
tám mươi tuổi, thuộc cả hai giới, ở hầu như mọi quốc gia trên toàn cầu.
Bản chất trôi chảy, nhịp nhàng và mang tính thể thao mãnh liệt của trò
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chơi khiến quần vợt trở nên hết sức hấp dẫn đối với cả người chơi lẫn
khán giả. Vì những lý do đó, quần vợt là một trong những môn thể thao
phổ biến nhất trong tất cả các môn. QUẦN VỢT ĐÒI HỎI KỸ NĂNG VÀ
TỐC ĐỘ Trong một trận đấu, nhiều quả bóng tennis được đánh đi với
tốc độ khoảng 100 dặm một giờ, nghĩa là chúng sẽ đi hết chiều dài sân
chỉ trong hơn nửa giây. Người trả những cú đánh chớp nhoáng như vậy
phải có khả năng dự đoán được hướng di chuyển, nhưng sau đó chỉ có
thời gian để lao đi năm đến sáu feet theo đúng hướng nhằm chặn
những quả bóng nhanh nhất. Tệ hơn nữa, nhiều quả bóng nảy thất
thường, đặc biệt trên mặt sân cỏ. Trong hầu hết các trận đấu ba ván,
tùy theo tốc độ mặt sân, bóng được mỗi tay vợt đánh đi từ 300 đến
1800 lần. Kết quả là quần vợt, không giống nhiều môn thể thao khác,
diễn ra đúng như hình mẫu vốn có. Suy cho cùng, kỹ thuật tạo ra cú
đánh, phong cách, thăng bằng, bộ chân, khả năng bao quát sân, khả
năng dự đoán, thời điểm đánh, chọn lựa cú đánh và khả năng đặt bóng
hiểm chắc chắn sẽ khẳng định được vai trò của chúng trước Thần May
Mắn trong một trận đấu kéo dài. Vì đòi hỏi tốc độ cao [phần còn lại bị
cắt]
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Bảng số liệu 6

The Games
DỰ ĐOÁN Quần vợt là một trò chơi nhanh đến mức việc bao quát sân
để đánh trả bằng cú đánh từ cuối sân hay bằng vô-lê thường là bất khả
thi, trừ khi người nhận bóng có thể dự đoán được loại, hướng và tốc độ
cú đánh mà người đánh sắp tung ra. Người nhận bóng phải di chuyển
đúng hướng vào đúng tích tắc nếu muốn có cơ hội. Nghệ thuật dự đoán
gồm bốn phần. Thứ nhất, bạn phải đánh giá từ loại và vị trí của cú đánh
của chính mình xem nên mong đợi cú trả bóng thuộc loại nào và theo
hướng nào. Thứ hai, bạn phải nghiên cứu kỹ thuật đánh bóng của đối
phương để khám phá phong cách, kỹ thuật, những nét riêng và những
cú đánh ưa thích của họ trong các tình huống chiến thuật khác nhau.
Thứ ba, bạn cần tập trung vào những động tác lộ ý của đối phương khi
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họ đánh bóng. Điều này đòi hỏi phải quan sát, không phải quả bóng,
mà là vị trí bàn chân, thân người, cánh tay cầm vợt, động tác lấy đà và
đầu vợt của người đánh bóng tại thời điểm tiếp xúc bóng. Tuy nghe có
vẻ rất phức tạp, sau một thời gian luyện tập bạn có thể học được cách
chẩn đoán ý đồ của người đánh bóng về loại, hướng và tốc độ cú đánh
chỉ bằng một cái nhìn. Và thứ tư, bạn (cùng bạn đôi của bạn, nếu chơi
đánh đôi) phải dịch chuyển vị trí để đón cú trả bóng dự kiến. Mọi sự
dịch chuyển đều phải được tính đúng thời điểm, vì một động tác quá
sớm có thể cho phép người đánh bóng đổi hướng và thắng điểm bằng
cách đánh bóng về phía sau lưng bạn. QUYẾT TÂM Gắn liền chặt chẽ
với những yêu cầu về sự tập trung và lòng dũng cảm nơi những tay vợt
hàng đầu là một phẩm chất vô giá gọi là quyết tâm. Đó là cái “phần
thêm” khó định nghĩa trong tính cách của một tay vợt, cho phép họ
nâng cao phong độ của mình đúng vào thời điểm khủng hoảng để
giành chiến thắng. Đó là một phẩm chất hiếm có đặc trưng cho nhiều
nhà vô địch cấp địa phương cũng như cấp quốc gia — nó phân biệt
những người thắng cuộc với những người chỉ suýt đạt được điều đó.
Quyết tâm không chỉ đơn thuần là cố gắng hết sức ở mỗi điểm trong
một trận đấu. Nó còn bao hàm sự sẵn lòng đối mặt với vô số giờ tập
luyện để cải thiện kỹ thuật của bạn, lòng dũng cảm để vượt lên từ thế
bị dẫn, và khả năng kiểm soát [phần còn lại bị cắt]

TINH THẦN THỂ THAO Hơn hầu hết các môn thể thao khác, quần vợt
đòi hỏi và nuôi dưỡng tinh thần thể thao. Một yếu tố góp phần quan
trọng là trò chơi này thường được tiến hành mà không có trọng tài lẫn
trọng tài biên. Vì lý do đó, người chơi phải tự phán quyết mọi quả bóng
hoặc lỗi vi phạm ở phía bên kia lưới của mình. Có một quy tắc bất
thành văn, vững chắc rằng người ta luôn dành cho đối phương lợi thế
của sự hoài nghi trong những phán quyết sát nút. Trên thực tế, trong
các trận đấu giao hữu, thường xảy ra việc người đánh bóng tự nhận
rằng cú đánh của mình ra ngoài, sau khi một người nhận bóng hào hiệp
đã phán ngược lại. Khi người chơi không thể thống nhất được, một quả
“let” được xử và điểm được đánh lại từ đầu. Những hành động như vậy
thể hiện một màn trình diễn tuyệt đẹp của tinh thần chơi đẹp, điều chỉ
phổ biến ở rất ít môn thể thao. Truyền thống của trò chơi cũng đòi hỏi
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sự nhã nhặn, không viện cớ, và hạn chế tối đa việc bộc lộ tính khí. Dù
một số ngoại lệ kịch tính đã từng xảy ra trong các trận đấu gần đây
được truyền hình rộng rãi, tục lệ về tinh thần thể thao chân chính chắc
chắn sẽ thắng thế theo thời gian, bởi những đòi hỏi áp đảo từ khán giả,
người tham gia và các quan chức của các cơ quan quản lý thể thao
điều hành môn quần vợt vĩ đại này trên khắp thế giới. Và giờ xin nói
đến một số khác biệt giữa nội dung đánh đơn và đánh đôi. ĐÁNH ĐƠN
ĐÒI HỎI THỂ LỰC DỒI DÀO HƠN Đánh đơn đòi hỏi thể lực dồi dào hơn
đánh đôi, vì một tay vợt phải bao quát toàn bộ sân. Trên thực tế, nội
dung này từng được một trong những tay vợt đánh đơn vĩ đại nhất mọi
thời đại mô tả là “đặt vận động viên dưới áp lực thể chất, tinh thần và
thần kinh nặng nề nhất so với bất kỳ môn thể thao nào do loài người
chơi”. Sự thật của lời phát biểu này được chứng thực bởi việc rất ít nam
hay nữ vượt qua tuổi ba mươi từng giành được một chức vô địch đơn
lớn. Giới hạn tuổi này cho sự thống trị còn trẻ hơn so với nhiều môn thể
thao thường được coi là khắc nghiệt hơn — như bóng bầu dục Mỹ, khúc
côn cầu trên băng, bóng rổ, quyền anh và bóng đá. Những đòi hỏi về
thể lực trong đánh đơn không chỉ xuất phát từ hai đến bốn giờ chạy
nặng nhọc, khởi động và dừng lại nhanh, đổi hướng và vươn người, mà
còn từ [phần còn lại bị cắt]

The Games
cuộc đấu trí về tốc độ, xoáy, thay đổi nhịp độ, độ sâu và góc độ, cùng
sự bất ngờ nhằm khai thác những điểm yếu của nhau. Để giành chiến
thắng đòi hỏi sức tập trung và trí tưởng tượng phi thường cùng sự tập
trung tuyệt đối, không chia sẻ. Chẳng trách các tay vợt thường kiệt sức
sau một trận đấu, và thấy rất khó giữ được phong độ đỉnh cao suốt một
giải đấu lớn. ĐÁNH ĐÔI ĐÒI HỎI TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI Khác với đánh
đơn, đánh đôi là một trò chơi đồng đội. Nó không chỉ là đánh đơn với
hai người mỗi bên sân — nó là một trò chơi hoàn toàn độc lập. Tài năng
cá nhân phải được hòa vào tập thể, và nỗ lực phối hợp của cả đội phải
được đề cao. Hàng giờ tập luyện cùng nhau, tìm hiểu lối chơi của nhau,
hoạch định chiến lược và chiến thuật, thiết lập vị trí tối ưu trên sân cho
những tình huống khác nhau, nghiên cứu những điểm yếu có thể có
trong lối chơi của đối phương, khích lệ và giữ vững tinh thần cho bạn
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đôi bằng cách “hô hào cổ vũ” khi tình thế khó khăn — tất cả những
điều đó và hơn thế nữa đều thiết yếu cho tinh thần đồng đội đánh đôi
siêu việt. Hầu hết các đội đánh đôi vĩ đại đều được tạo nên từ những
tay vợt có phong cách bổ trợ cho nhau. Họ bao gồm một người kiến tạo
lối chơi kết hợp với một người đánh theo kiểu sức mạnh. Những người
kiến tạo lối chơi là những bậc thầy của đánh đôi, những người sử dụng
mọi chút khéo léo chiến thuật, khả năng dự đoán, sự đa dạng cú đánh,
các loại xoáy, động tác giả, những cú đánh mồi, và những màn điều
binh khiển tướng được hoạch định kỹ càng để buộc đối phương để lộ sơ
hở hoặc đánh trả yếu ớt. Đúng vào tích tắc ấy, người đánh theo kiểu
sức mạnh phải áp vào và tung ra cú thắng. Người này thường là một cá
nhân cao lớn với tốc độ tuyệt vời, thời điểm đánh siêu hạng, một cú
vô-lê mạnh mẽ và một cú đập bóng trên cao có sức tàn phá. Ngay cả
những cặp đôi hoàn hảo nhất như vậy cũng cần vài năm thi đấu cùng
nhau để chinh phục được sự phức tạp của tinh thần đồng đội. Như đã
thấy trong Bảng 2 và Bảng 4, những bậc thầy đánh đôi vẫn giành chiến
thắng với nhiều bạn đôi theo kiểu sức mạnh khác nhau. Việc chọn một
bạn đôi kết hợp tốt với phong cách của bạn rất quan trọng đối với bất
kỳ tay vợt nào quan tâm đến thi đấu giải. CÁC MÔ THỨC TẤN CÔNG
KHÁC NHAU Trong đánh đơn trên sân nhanh, “lối đánh lớn” gồm giao
bóng mạnh rồi theo lên lưới để tung ra một cú [phần còn lại bị cắt]

xuyên qua vị trí tấn công ở lưới đưa tổng số điểm thắng khi sử dụng lối
đánh tấn công trong đánh đơn lên hơn 60 phần trăm. Tuy nhiên, như
đã chỉ ra trước đó trong Bảng 6, độ nảy trên sân chậm làm giảm đi rất
nhiều hiệu quả của cú giao bóng mạnh đến mức nội dung đánh đơn
biến đổi một cách ấn tượng. Giờ đây giao bóng chỉ thắng được khoảng
17 phần trăm số điểm, và cú vô-lê đầu tiên, thứ mà ngay cả những tay
giao bóng giỏi nhất cũng hiếm khi dám thử vì sợ bị đánh vượt qua, chỉ
thắng được 2 phần trăm. Mô thức thi đấu chuyển thành việc đôi công
bằng những cú đánh từ cuối sân, với thỉnh thoảng có những đợt xông
lên lưới khi xuất hiện cơ hội từ những cú trả bóng yếu. Kết quả là
khoảng 45 phần trăm số điểm được thắng bằng những cú đánh từ cuối
sân và 12 phần trăm bằng những cú vô-lê về sau. Ngược lại, đánh đôi
về cơ bản vẫn là cùng một trò chơi bất kể mặt sân. Lối đánh lưới thống
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trị đánh đôi đến mức thắng được khoảng 55 phần trăm tổng số điểm
(Bảng 7), khiến người giao bóng buộc phải lên lưới ở cả quả giao bóng
một lẫn giao bóng hai trên mọi mặt sân. SỨC HẤP DẪN ĐỐI VỚI NGƯỜI
CHƠI VÀ KHÁN GIẢ Sức hấp dẫn so sánh giữa đánh đơn và đánh đôi
thường được giải quyết bằng sở thích cá nhân. Đối với người chơi, đánh
đơn chắc chắn tượng trưng cho vinh quang lớn hơn, vì niềm vinh dự và
sự công nhận của công chúng gắn liền với việc giành một chức vô địch
quan trọng mang lại sự mãn nguyện suốt đời. Ngoài ra, đánh đơn mang
lại nhiều vận động hơn. Và nhiều khán giả tận tụy thích xem kịch tính
sôi động của một cuộc đấu giữa hai tay vợt hàng đầu, những người
phải huy động đến tột cùng thể lực và lòng dũng cảm để xác định ai là
người giỏi hơn. Đánh đôi có những phẩm chất đặc biệt riêng. Người
chơi phải sử dụng nhiều loại cú đánh đa dạng hơn, sự mưu trí, và cả
tinh thần đồng đội trong suốt một tràng những pha trao đổi bóng
nhanh, cận chiến liên tục. Về khía cạnh thích thú, phấn khích và mãn
nguyện thuần túy, người chơi thấy rằng trò chơi bốn tay tượng trưng
cho nghệ thuật của sự khéo léo trong quần vợt ở mức cao nhất của nó.
Và một phần đáng kể những khán giả am hiểu đồng tình rằng có nhiều
hứng thú và niềm vui hơn khi xem đánh đôi do hai đội thi đấu điêu
luyện và cân sức thể hiện. NHẬN XÉT VỀ [phần còn lại bị cắt]

The Games
quần vợt. Tuy nhiên, một số độc giả chắc chắn sẽ hoan nghênh một vài
lời bàn về cách làm chủ các cú đánh, thứ mà không có thì người ta
không thể tiến tới việc áp dụng những chiến thuật đúng đắn. Cách học
tốt nhất, tất nhiên, là tìm sự hướng dẫn từ một huấn luyện viên hoặc
một tay vợt nhà nghề có năng lực. Điều đầu tiên cần xem xét là cách
cầm vợt tennis. Chúng tôi đã chọn để minh họa trong Hình 2, 3 và 4
những cách cầm vợt được một số tay vợt vĩ đại sử dụng: William T.
Tilden, J. Donald Budge, Rodney Laver và Chris Evert Lloyd. Hai cách
cầm vợt phổ biến nhất là cách miền Đông (Eastern), được nhiều nhà vô
địch sử dụng ngoài Tilden và Budge, và cách Lục địa (Continental),
được những tay vợt như Laver, McEnroe và Billie Jean King sử dụng.
Cách cầm vợt miền Tây (Western), được Bjorn Borg dùng cho cú thuận
tay xoáy lên, có bàn tay xoay thêm một phần tư vòng về phía phải so
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với cú thuận tay kiểu miền Đông. Một trong những cách cầm vợt mới
hơn là cú trái tay hai tay, được Chris Evert Lloyd, Borg và những người
khác phổ biến hóa. Cách cầm vợt thuận tay kiểu miền Đông thường
được mô tả là “bắt tay với cây vợt”, với chữ V tạo bởi ngón cái và ngón
trỏ hướng gần như trực tiếp về phía vai phải (xem Hình 2). Cách cầm
vợt trái tay được xoay khoảng một phần tư vòng sang trái để chữ V giờ
hướng qua vai trái và ngón cái nằm ở mặt sau của vợt. Cả hai

những phương pháp cầm vợt này đều là những cách cầm “mạnh”, ở
chỗ bạn có thể dễ dàng chống lại một người bạn cố đẩy đầu vợt ngược
lại tay cầm của bạn. Cách cầm vợt trái tay với ngón cái hơi hướng
xuống là cách cầm vợt giao bóng kiểu miền Đông được ưa chuộng.
Hình 3 minh họa cách cầm vợt Lục địa của Rod Laver, cách này có ưu
điểm là phù hợp, không cần xoay điều chỉnh, cho mọi cú đánh. Nó
không mạnh bằng cách cầm vợt thuận tay kiểu miền Đông, vì bàn tay
nằm trên đỉnh vợt nhiều hơn khoảng một phần tám vòng. Đây chắc
chắn là cách cầm vợt được ưa chuộng để đánh vô-lê, bởi vì cùng một
cách cầm được dùng cho cú thuận tay, trái tay và cú đập bóng trên
cao, nên không mất thời gian điều chỉnh vòng xoay ở cự ly cận chiến.
XEM
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Hình 2. Eastern Grip (Righthander)

Các nội dung thi đấu Cách cầm vợt hai tay, được thể hiện trong Hình 4,
đã được sử dụng không thường xuyên trong quá khứ nhưng không phổ
biến mãi cho đến những năm gần đây. Chris Evert Lloyd lần đầu dùng
nó khi cô còn quá nhỏ đến mức gặp khó khăn trong việc kiểm soát cây
vợt nặng. Khi hoàn thiện cách cầm này, vốn được tạo thành từ hai cách
cầm vợt thuận tay kiểu miền Đông, cô nhận ra những lợi thế mà nó
mang lại trong việc đánh lừa đối phương. Bóng có thể được hướng dọc
biên hoặc chéo sân, mạnh hoặc nhẹ, vào đúng thời điểm cuối cùng,
khiến cho rất khó đoán đọc. Nhiều tay vợt nam cũng như nữ có thứ
hạng hiện nay sử dụng cách cầm vợt này. Điều có ý nghĩa rất lớn là
những cách cầm vợt phổ biến này cho phép người chơi truyền cho quả
bóng tennis một độ xoáy có mục đích, và đường bay của quả bóng,
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giống như nhiều vật thể tương tự khác, được điều khiển theo nguyên lý
khí động học bởi độ xoáy ấy. Ví

Hình 3. Continental Grip (Lefthander)

dụ, người đọc chắc chắn nhận ra rằng nòng súng được khoan rãnh
xoắn ốc để truyền cho viên đạn độ xoáy cần thiết nhằm giữ nó đi đúng
mục tiêu. Và trong bóng bầu dục Mỹ, một đường chuyền về phía trước
phải được ném theo kiểu xoáy ốc nếu muốn nó giữ đúng hướng và đến
được người nhận, không bị lắc lư hay nhào lộn. Còn một quả bóng golf
được giữ đi đúng đường bay nhờ vô số vết lõm nhỏ tạo cho nó độ xoáy
ổn định và lực nâng, mà nếu không có thì đường bay của nó sẽ vô cùng
thất thường. Tương tự như vậy, một quả bóng tennis được đánh với độ
xoáy lên, xoáy xuống hoặc xoáy ngang để kiểm soát độ dài, độ cao và
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hướng bay của nó cũng như kiểu nảy của nó. Nếu không thì sẽ rất khó
điều khiển bóng với tốc độ cao và độ chính xác trong một sân quần vợt
chỉ có kích thước 78 x 27 feet (đánh đơn) hoặc 36 feet (đánh đôi). Sẽ
còn có thêm bàn luận về độ xoáy trong các chương sau. May mắn thay,
những động tác dùng để đánh một quả bóng tennis tương tự như
những động tác tự nhiên như chạy, dừng lại và khởi động nhanh, vung
một cây gậy và ném một hòn đá. Tuy mỗi động tác này đều đòi hỏi
chút phối hợp và thăng bằng, các động tác ấy quen thuộc đến mức gần
như ai cũng có thể chơi được môn này. Những nguyên tắc cơ bản của
việc tạo ra cú đánh bao gồm một chuỗi những động tác về cơ bản là
đơn giản, liên quan đến việc giữ thăng bằng cơ thể khi bạn di chuyển
đến đón bóng, và việc chuyển trọng lượng đúng cách khi bạn lấy đà,
đánh bóng, đưa vợt theo đà và trở về tư thế sẵn sàng. Việc tham khảo
chuỗi động tác được minh họa trong Hình 5 sẽ giúp bạn hiểu được
những động tác cơ bản khi thực hiện một cú
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Hình 4. Two-handed Backhand Grip (Righthander)

Các trận đấu
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Hình 5. The Forehand Drive

Các trận đấu — phần trình bày về kỹ thuật đánh bóng sẽ được đề cập ở
phần sau. Khung a cho thấy đấu thủ ở tư thế sẵn sàng hay chuẩn bị
tuyệt vời, với vợt chĩa về phía lưới, đầu gối hơi khuỵu và trọng lượng cơ
thể phân bố đều trên phần trước của hai bàn chân. Trong khung b, đấu
thủ đang đẩy người bằng chân trái và xoay sang phải để bắt đầu động
tác đưa vợt ra sau, tay trái vẫn còn đặt trên vợt — điều này quan trọng
vì buộc anh ta phải xoay vai. Khung c cho thấy thân người tiếp tục xoay
với trọng lượng dồn nhiều hơn lên chân phải, vợt đưa ra sau ở vị trí cao,
và tay trái hạ xuống phía dưới và sang bên để giữ thăng bằng. Khung d
minh họa quả bóng đang tới, đấu thủ chăm chú nhìn bóng với đầu gối
khuỵu khi bắt đầu xoay vai và chuyển trọng lượng về phía trước để
chuẩn bị đánh bóng. Khung e cho thấy khoảnh khắc tiếp xúc bóng hơi
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chếch về phía trước thân người với thế đứng khép kín (bàn chân trái
gần vạch biên dọc hơn bàn chân phải) và mặt vợt mở để đưa bóng đi
dọc biên. (Lưu ý: Nhận định này đáng để ta dừng lại suy ngẫm một
chút, vì nó quan trọng đối với nghệ thuật phán đoán trước. Nếu người
đánh muốn đưa bóng đi chéo sân, anh ta sẽ có thế đứng mở hơn, với
bàn chân trái xa vạch biên dọc hơn bàn chân phải, và vợt của anh ta sẽ
phải gặp bóng xa hơn về phía trước thân người. Do đó, người trả giao
bóng cảnh giác lẽ ra phải phán đoán được hướng của cú đánh trong
khoảng giữa khung d và khung e và bắt đầu di chuyển để bọc lấy vạch
biên dọc phía trái tay của mình.) Hãy quan sát rằng cẳng tay, cổ tay và
vợt được khóa thành một đường thẳng để truyền lực cho cú đánh. Động
tác chân trong chuỗi này là tuyệt vời. Nếu không có động tác chân
đúng để di chuyển vào vị trí với thăng bằng tốt, bạn không thể đánh
bóng ổn định và chính xác. Khung cuối cùng, f, cho thấy động tác theo
đà hoàn chỉnh với đầu vợt ở vị trí cao để tạo lực. Trọng lượng đang
được phân bố trở lại đều trên cả hai chân khi đấu thủ quan sát bóng và
đối phương, đồng thời chuẩn bị di chuyển về tư thế sẵn sàng để chờ
đón cú đánh tiếp theo dự đoán được...
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Hình 6

Các trận đấu — được mọi đấu thủ vận dụng, nhưng không có một
phương pháp hoàn hảo duy nhất nào để tạo ra bất kỳ cú đánh quần vợt
cụ thể nào. Và, thứ ba, tất cả họ đều đã luyện tập và nghiên cứu đối
phương kỹ lưỡng đến mức họ luôn phán đoán trước được các cú đánh
và vị trí trên sân của đối phương, nhờ đó chuẩn bị và thực hiện cú đánh
đáp trả tốt nhất, bất chấp việc họ thường chỉ có chưa đầy nửa giây để
đưa ra quyết định. Dù tất cả những điều này đọc lên rất hay, chúng tôi
muốn nhắc lại rằng phương pháp tốt nhất để học các nguyên tắc cơ
bản và hoàn thiện kỹ thuật đánh bóng của bạn là học với một người
thầy có năng lực. Ngay cả những đấu thủ giỏi nhất cũng thừa nhận
rằng việc tự chẩn đoán là khó khăn — một huấn luyện viên có thể phát
hiện và sửa chữa một lỗi trong các cú đánh của bạn dễ dàng và nhanh
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chóng hơn nhiều.

Giao bóng là cú đánh quan trọng nhất trong quần vợt vì hai lý do chính.
Thứ nhất, đây là cú đánh được sử dụng thường xuyên nhất ở cả đánh
đơn (37,5 phần trăm tổng số cú đánh — xem Bảng 6) và đánh đôi (30
phần trăm, như thể hiện trong Bảng 7). Thứ hai, và quan trọng hơn,
giao bóng đặt người đánh vào thế tấn công và do đó trực tiếp hoặc gián
tiếp tạo nên khoảng 25 đến 50 phần trăm tổng số cú đánh thắng điểm
ở cả đánh đơn và đánh đôi. Sự chênh lệch này về hiệu quả đòi hỏi phải
được giải thích đôi chút, vì tốc độ, độ hiểm và độ xoáy của quả giao
bóng cùng loại mặt sân đều ảnh hưởng đến mức độ sát thương của cú
đánh. NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ GIAO BÓNG TRONG ĐÁNH ĐƠN Trước
tiên hãy xem xét tầm quan trọng của quả giao bóng trong đánh đơn.
Nhiều tay vợt nam xếp hạng có thể giao bóng với tốc độ lên tới khoảng
110 dặm một giờ, nghĩa là bóng sẽ đến tay người trả giao bóng chỉ
trong chưa đầy nửa giây. Trên một sân nhanh, chẳng hạn loại sân dùng
ở hầu hết các giải đấu, bóng trượt đi nhanh với độ nảy thấp, khiến
người trả giao bóng chỉ có thể di chuyển và vươn tới được khoảng sáu
đến mười bộ về bên phải hoặc bên trái để đón bóng. Thêm vào nỗi khổ
của người trả giao bóng, độ xoáy trên quả bóng có thể khiến điểm nảy
đổi hướng. Tất cả những điều này nghĩa là người giao bóng có thể ghi
được một số điểm ace và gây ra các lỗi bị động. Những điểm này, cùng
với các lỗi, sẽ chiếm khoảng 33 phần trăm tổng số cú đánh thắng điểm
(Bảng 6). Nhưng tầm quan trọng thực sự của quả giao bóng còn vượt
xa những con số như vậy.

Giao bóng — tầm quan trọng của quả giao bóng còn vượt xa những con
số như vậy. Lý do là vì quả giao bóng thường buộc đối phương trả bóng
yếu hoặc đẩy người trả giao bóng ra khỏi vị trí, nhờ đó tạo tiền đề cho
một cú vô-lê đầu tiên thắng điểm, hoặc đẩy người trả giao bóng vào
tình thế phòng thủ mà từ đó anh ta không thể thoát ra thành công dù
qua nhiều pha đổi bóng. Vì vậy, trong các trận đấu vô địch nam trên
sân nhanh, quả giao bóng chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho
việc thắng khoảng 50 phần trăm tổng số điểm! Chẳng có gì đáng ngạc
nhiên khi chúng tôi xếp giao bóng là cú đánh quan trọng nhất. Vì lý do
này, và bởi vì nó đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa động tác tung
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bóng, đưa vợt ra sau, động tác đầu gối, chuyển trọng lượng, di chuyển
chân, động tác đánh bóng và theo đà, nên quả giao bóng cần được
luyện tập thường xuyên và lâu dài. Tuy nhiên, trò chơi còn phức tạp
hơn thế nhiều. Nếu mặt sân chậm, hiệu quả của quả giao bóng giảm đi
mạnh mẽ, ngay cả khi tốc độ vẫn giữ nguyên. Lý do là quả bóng có xu
hướng cắm vào sân hỗn hợp hoặc sân đất nện chậm, để lại vết và nảy
chậm hơn, cao hơn. Điều này cho người trả giao bóng thêm một phần
nhỏ giây để bọc được nhiều sân hơn, cũng như đứng gần lưới hơn để
cắt bớt góc mà quả giao bóng có thể xoáy sang hai bên. Những thay
đổi này có vẻ nhỏ đến khó tin. Tuy nhiên, chúng kết hợp lại cho phép
người trả giao bóng khôn ngoan cắt giảm mức độ của những cú giao
bóng thắng điểm trực tiếp từ khoảng 33 xuống 23 phần trăm (Bảng 6),
và làm giảm khả năng của người giao bóng chiếm được khu vực tấn
công ở lưới nhờ vị trí đứng trả giao bóng tiến về trước, từ đó anh ta có
thể đánh quả bóng nảy cao một cách hung hãn xuống dưới chân người
giao bóng đang lao lên lưới. Thực tế, bằng cách thực hiện những chiến
thuật này, người trả giao bóng có thể giảm xuống mức rất thấp số điểm
để mất do các cú vô-lê đầu tiên (Bảng 6) và giảm tổng số điểm được
quy trực tiếp hoặc gián tiếp cho quả giao bóng từ khoảng 50 phần trăm
xuống 25 phần trăm. Tầm quan trọng của quả giao bóng cũng giảm
bớt trong đánh đơn nữ....

bật cổ tay đúng lúc tiếp xúc bóng. Động tác bật cổ tay cực kỳ quan
trọng này truyền cả lực lẫn độ xoáy cho quả bóng. Các quả giao bóng
thu được được thể hiện trong Hình 6. Quả giao bóng gần như phẳng
được đánh bằng cách hướng vợt gần như thẳng vào quả bóng được
tung lên ngay trên đầu, quả giao bóng cắt được đánh bằng cách hướng
vợt vòng quanh, xuống dưới và qua trên một quả bóng được tung hơi
xa hơn về phía bên phải, và quả giao bóng xoáy ngược được đánh bằng
cách hướng vợt lên trên và qua trên một quả bóng được tung đủ xa về
phía bên trái để lưng phải ưỡn cong khi thực hiện cú đánh. Những khác
biệt nhỏ này trong động tác tung bóng cho phép người trả giao bóng
tinh ý phán đoán trước được loại giao bóng sắp được thực hiện.

Giao bóng — Vì người giao bóng có hai cơ hội để tạo ra một quả giao
bóng thành công, chiến thuật thông thường là mạo hiểm nhiều hơn với
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quả giao bóng thứ nhất. Nó được đánh phẳng hơn và mạnh hơn, và các
điểm nhắm tới sâu hơn hoặc rộng hơn so với quả giao bóng thứ hai
(Hình 7). Do đó, nó thắng điểm trực tiếp nhiều hơn quả giao bóng thứ
hai (Bảng 6). Điều này làm nảy sinh sự cám dỗ, đặc biệt ở các tay vợt
trẻ, là đánh bóng quá mạnh và có quá ít quả giao bóng thứ nhất vào
sân. Đây là một sai lầm rất tốn kém, điều mà chúng tôi minh họa trong
Bảng 9. Dữ liệu cho cả nam lẫn nữ đều cho thấy rõ rằng một khi bạn
đánh hỏng quả giao bóng thứ nhất trước một đấu thủ có thứ hạng
tương đương, cơ hội thắng điểm trở nên ngang bằng. Trên sân nhanh,
quả giao bóng thứ nhất tốc độ cao và sâu hơn khiến cuối cùng điểm
được thắng ba trong bốn lần ở nam và ba trong năm lần ở nữ vốn giao
bóng chậm hơn. Vì vậy, thật vô lý khi bạn đánh bung quả giao bóng thứ
nhất ra ngoài và lãng phí tất cả năng lượng đó, cộng thêm năng lượng
để chạy nửa đường lên lưới, trong khi đồng thời giảm cơ hội thắng điểm
của mình xuống mức ngang bằng! Những tay giao bóng giỏi nhất
thường bắt đầu trận đấu bằng cách giảm nhẹ lực ở quả giao bóng thứ
nhất và đặt thêm độ xoáy vào bóng để giữ nó trong sân. Một khi họ đã
có được nhịp điệu và sự tự tin, họ tăng tốc độ lên. Những tay giao bóng
hàng đầu nên đưa vào sân ít nhất 70 phần trăm quả giao bóng thứ
nhất. Điều này không dễ — chúng tôi đã từng thấy các tay chuyên
nghiệp hàng đầu tụt xuống chỉ còn 30 phần trăm. Thành tích giao bóng
thứ nhất tốt nhất mà chúng tôi từng đo được là tỷ lệ thành công tuyệt
vời 85 phần trăm trong một trận đấu chuyên nghiệp tranh chức vô
địch, và người giao bóng đã thắng trận đó một cách dễ dàng. Giờ thì
bạn có thể hiểu rõ hơn vì sao chúng tôi khuyên luyện tập giao bóng!
BẢNG 9 Ảnh hưởng của quả giao bóng đến kết quả điểm trong đánh
đơn — GIAO BÓNG THỨ NHẤT / GIAO BÓNG THỨ HAI — Thắng / Thua —
Thắng / Thua — SÂN NHANH: Nam 3 . 1 1; Nữ 415 1 1 1 — SÂN CHẬM:
Nam 2 1 1 1; Nữ 1,5 ‘| 1 {
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Hình 6. The Three Basic Serves

CÁC ĐIỂM NHẮM TỚI CHO GIAO BÓNG TRONG ĐÁNH ĐƠN Các điểm
nhắm tới ưu tiên cho những quả giao bóng thứ nhất được thể hiện
trong Hình 7A. Khoảng 50 phần trăm số quả giao bóng vào ô thuận tay
và ô trái tay được nhắm sâu (trong vòng bốn bộ kể từ vạch giao bóng)
vào vùng 1. Lý do là những quả giao bóng vào góc ngoài kéo người trả
giao bóng ra khỏi vị trí, lệch hẳn ra ngoài sân, nhờ đó mở ra gần như
toàn bộ vùng chéo sân cho một cú vô-lê đầu tiên hoặc cú đánh từ cuối
sân thắng điểm hay gây sức ép. Khoảng 30 phần trăm số quả giao
bóng được đánh vào vùng 2 — trong ô thuận tay — nhằm lợi dụng bên
trái tay yếu hơn. Vùng 3 được dùng khoảng 10 phần trăm thời gian để
nhắm những quả giao bóng cắt xoáy mạnh vào bên thuận tay của tay
vợt thuận tay phải và vào ô trái tay của tay vợt thuận tay trái. Khoảng
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30 phần trăm số quả giao bóng vào ô trái tay được nhắm vào vùng 2
để khiến người trả giao bóng luôn phải phỏng đoán. Hơn nữa, quả giao
bóng vào bên thuận tay dọc giữa sân không cho người trả giao bóng
bất kỳ cơ hội nào để trả bóng ở góc rộng.

Giao bóng — Các điểm nhắm tới cho quả giao bóng thứ hai (Hình 7B)
có phần khác biệt ở chỗ vùng 1 và vùng 2 về phía trái tay yếu hơn là
mục tiêu của khoảng 75 phần trăm tổng số quả giao bóng. Điều này trở
nên dễ dàng hơn vì quả giao bóng xoáy ngược kiểu Mỹ an toàn và cao
tự nhiên được hướng tới đó. Những quả cắt vào vùng 3 là để gây bất
ngờ và để giữ người trả giao bóng không chạy vòng qua bên trái tay
của mình. Hãy lưu ý rằng các điểm nhắm tới ở đây nông hơn so với các
quả giao bóng thứ nhất để tránh giao bóng lỗi hai lần. Những quả giao
bóng nảy còn ngắn hơn nữa, gần giữa ô giao bóng, phải bị tránh xa, vì
chúng trao thế tấn công cho người trả giao bóng.
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— Quả giao bóng có ba mục tiêu chính: (1) đưa bóng vào sân theo cách
nhằm chiếm thế tấn công bằng cách buộc người trả giao bóng trả bóng
yếu hoặc di chuyển ra khỏi vị trí, (2) theo bóng lên lưới để vào vị trí tấn
công ở lưới, và (3) quan sát người trả giao bóng trong khi chạy lên vị trí
ở lưới để phán đoán trước loại, tốc độ và hướng của cú trả giao bóng.
Để đạt được những mục tiêu này, trước tiên cần đặt quả giao bóng
đúng chỗ. Các ưu tiên về điểm nhắm tới được thể hiện trong Hình 7,
kèm theo những nhận xét thích hợp. Một số thông tin bổ sung sẽ giúp
ích cho người đọc trong việc nắm bắt ý nghĩa của quả giao bóng, chẳng
hạn: • Những quả giao bóng thứ nhất sâu, nảy trong vòng khoảng bốn
bộ kể từ vạch giao bóng, cuối cùng thắng điểm khoảng 75 phần trăm
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thời gian. Rõ ràng điều này khiến quả giao bóng mạnh trở thành điều
bắt buộc đối với lối đánh đơn đỉnh cao ngày nay. • Những quả giao
bóng thứ nhất sâu cho người giao bóng cơ hội kết liễu bằng một cú
vô-lê đầu tiên thắng điểm với tỷ lệ ba ăn hai so với quả giao bóng thứ
hai. • Yếu tố then chốt ở quả giao bóng thứ hai cũng là độ sâu. Sự cân
bằng giữa việc thắng hay thua phần lớn các quả giao bóng thứ hai phụ
thuộc một cách mong manh vào vấn đề độ sâu. Bạn có thể thắng
khoảng 50 phần trăm số quả giao bóng thứ hai miễn là quả giao bóng
đó đủ sâu. Đến đây là đủ về việc đặt bóng giao bóng gắn với việc thực
hiện mục tiêu thứ nhất của người giao bóng — đó là chiếm thế tấn
công. Mục tiêu thứ hai và thứ ba đòi hỏi phải vào được vị trí ở lưới cũng
như suy nghĩ và phán đoán trước trong khi làm việc đó. Trên sân
nhanh, lối chơi hiện đại đòi hỏi phải theo bóng lên lưới sau mỗi quả
giao bóng để vào vị trí ở lưới, với những ngoại lệ quan trọng sẽ được đề
cập ngay sau đây. Con đường đúng để lên lưới thay đổi tùy theo loại và
cách đặt quả giao bóng cũng như cú trả giao bóng được dự đoán. Các
ví dụ về điều này sẽ được khảo sát kỹ hơn trong phần lối đánh lưới. Lúc
này chỉ cần nói rằng bạn nên đưa bàn chân vượt qua vạch cuối sân khi
đánh quả giao bóng và nước rút lên lưới....
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Hình 8
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4. Cú Giao Bóng
The Serve
những chiến thuật “trận đánh lớn” này. Thực tế, một số nhà vô địch thế
giới gần đây ở cả hai hạng nam và nữ đã thắng bằng cách sử dụng lối
đánh từ cuối sân mạnh mẽ với những cú đánh vượt qua đủ sát thương
để làm giảm sức mạnh lối đánh lưới của đối phương, ngay cả trên sân
nhanh. Nhưng rồi trên đường chân trời thể nào cũng xuất hiện một đấu
thủ theo khuôn mẫu giao bóng rồi lên lưới, người sẽ hất văng tay đánh
từ cuối sân khỏi đỉnh cao. Dĩ nhiên đó chính là điều làm cho quần vợt
trở thành một môn thể thao tuyệt vời đến thế — sự đa dạng của nó là
vô tận và không có cách thực hiện chiến thuật nào là tuyệt đối đúng.
Thay vào đó, mỗi đấu thủ phải điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản sao
cho phát huy tối đa khả năng của chính mình. Lối đánh trên sân chậm
— Dữ liệu về lối đánh trên sân chậm được thu thập tại Giải Vô địch Sân
Đất nện Quốc gia Hoa Kỳ và trong các trận đấu diễn ra trên sân hỗn
hợp. Lối chơi trên sân chậm hoàn toàn khác biệt, như các cú đánh tạo
nên điểm thắng chứng tỏ (xem Bảng 6). Đây là lý do vì sao một số tay
đánh mạnh lại vắng mặt trong danh sách những người đoạt chức vô
địch Giải Pháp, bởi những sân đấu nổi tiếng chậm được sử dụng
nghiêng lợi thế về phía nghệ sĩ đánh bóng từ cuối sân bền bỉ, dai sức.
Không giống lối chơi trên sân nhanh, ngay cả những tay giao bóng giỏi
nhất cũng không thể giao bóng rồi lên lưới một cách ổn định trên sân
chậm trước một đối thủ có kỹ năng trả giao bóng đáng nể. Như đã nêu
trong Bảng 6, chỉ có vỏn vẹn 2 phần trăm tổng số cú đánh thắng điểm
trong lối chơi trên sân chậm được thực hiện bằng những cú vô-lê đầu
tiên. Do đó, chúng tôi khuyên rằng việc theo quả giao bóng thứ nhất
lên lưới nên được giới hạn trong hai tình huống: (1) để tạo thêm yếu tố
bất ngờ nhằm giữ người trả giao bóng luôn chịu áp lực thường trực phải
để ý xem bạn có đang tiến lên không, trong khi vẫn phải quan sát quả
bóng, và (2) để ngăn người trả giao bóng đánh những quả trả bóng cao
an toàn — sau khi bạn vô-lê kết liễu vài quả, đối phương sẽ buộc phải
chuyển sang những quả trả bóng thấp mạo hiểm hơn. Khuyến nghị thứ
hai là người giao bóng nên tránh hoàn toàn việc cố chiếm lưới ở quả
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giao bóng thứ hai. Các điểm nhắm tới để đặt quả giao bóng thứ nhất và
thứ hai trên sân chậm cũng giống như trên sân nhanh, chỉ với một
ngoại lệ. Khi giao bóng vào ...

VỊ TRÍ CỦA ĐỘI GIAO BÓNG VÀ ĐỘI TRẢ GIAO BÓNG TRONG ĐÁNH ĐÔI
— Người giao bóng B đứng ở giữa khoảng cách từ tâm vạch cuối sân
đến vạch biên dọc, nhờ đó anh ta có lộ trình ngắn nhất để tới đúng vị
trí ở lưới và có cơ hội đổi hướng tốt hơn để đón cú trả giao bóng so với
việc xuất phát từ R, vị trí giao bóng thông thường trong đánh đơn.
Người đồng đội của người giao bóng là A đứng cách lưới từ sáu đến
mười bộ (tùy theo chiều cao và độ nhanh nhẹn của anh ta trong việc
đối phó với những cú bổng, và việc đối phương có đang dùng cú bổng
hay không), và cách khoảng một đến hai bộ về phía giữa sân, vượt qua
điểm giữa của khoảng cách từ vạch biên dọc đến vạch giữa sân. Có hai
lý do vì sao người đánh lưới nên áp sát khu giữa. Thứ nhất, vì phần lớn
các cú trả giao bóng đều đi chéo sân, việc áp sát khu giữa cho phép
người đánh lưới dễ dàng vô-lê bất kỳ quả trả bóng dọc giữa nào đi lạc.
Và thứ hai, nó mang lại cho anh ta một vị trí khởi đầu thuận lợi để “cắt
bóng (poach)” nhanh chóng và bất ngờ, vô-lê kết liễu những quả trả
giao bóng chéo sân tưởng chừng hiệu quả. Sẽ còn nói thêm về “cắt
bóng (poach)” sau đây một chút. Đội hình tiêu chuẩn của đội trả giao
bóng có người trả giao bóng M đứng ngay bên trong vạch cuối sân và
người đánh lưới N ở vị trí lưới điều chỉnh.
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việc đưa quả giao bóng thứ nhất vào sân thường xuyên nhất có thể,
ngay cả khi điều đó có nghĩa là đánh bóng ở khoảng ba phần tư tốc độ.
Điểm thứ hai là cố gắng đánh cả quả giao bóng thứ nhất lẫn thứ hai
cho sâu. Những chiến thuật này đều nhằm ngăn người trả giao bóng
liều mình tiến lên đón quả giao bóng để có thể trả bóng gây sức ép và
nắm thế tấn công. Trong thực tế thi đấu, những quả giao bóng sâu
khiến người giao bóng thắng điểm với tỷ lệ thoải mái hai ăn một, trong
khi những quả giao bóng nông dẫn đến một cuộc vật lộn để đạt được
thế cân bằng một đổi một. Lý do của điều này sẽ trở nên rõ ràng trong
Chương 4 về “Cú trả giao bóng”. NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ GIAO BÓNG
TRONG ĐÁNH ĐÔI — Cú giao bóng trong đánh đôi, nếu có khác, thì
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thậm chí còn quan trọng hơn quả giao bóng trong đánh đơn. Trong lối
đánh đôi giỏi, mất quyền giao bóng là tội lỗi nghiêm trọng nhất, vì hầu
hết các ván đấu được định đoạt chỉ bằng một lần bẻ giao bóng duy
nhất. Có bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ tầm quan trọng của quả giao
bóng. Chúng ta đã thấy trong Chương 2 rằng đánh đôi được thắng bằng
cách chiếm và duy trì vị trí tấn công, tức là ở lưới. Quả giao bóng thành
công trong đánh đôi có hai mục tiêu chính: Thứ nhất, nó cố gắng thắng
điểm bằng cách buộc người trả giao bóng mắc lỗi hoặc trả bóng yếu,
và thứ hai, nó được cho là mang lại cho người giao bóng một hành trình
an toàn lên vị trí tấn công ở lưới vào đầu mỗi điểm. Hơn nữa, như đã
nêu trong Chương 2 (Bảng 7), cú đánh khởi đầu quan trọng này là cú
được sử dụng thường xuyên nhất trong đánh đôi. Trong chương này, lối
chơi của đội giao bóng sẽ chỉ được xét đến mức chuẩn bị cho cú vô-lê
trả giao bóng. Lối chơi từ điểm đó trở đi sẽ được bàn trong Chương 5,
về “Lối đánh lưới”. Các vị trí bình thường đúng đắn cho các đấu thủ của
đội giao bóng A và B ở ô thuận tay hoặc ô trái tay được thể hiện trong
Hình 8. Ngoài ra còn có một số đội hình giao bóng không theo quy ước
sẽ được đề cập sau. Các thành viên của đội trả giao bóng M và N sẽ
được bàn trong Chương 4. Để thực hiện hai mục tiêu chính nói trên của
người giao bóng, anh ta phải sử dụng những vũ khí ...
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điểm nhắm tới ưu tiên cho những quả giao bóng thứ nhất trong đánh
đôi được thể hiện trong biểu đồ này. Khoảng 80 phần trăm số quả giao
bóng thứ nhất được đánh vào vùng 1 ở bên trái tay yếu hơn của đối
phương trong cả hai ô. Đây thường là những quả giao bóng xoáy ngược
hoặc xoáy, được đánh an toàn cao qua lưới ở khoảng ba phần tư tốc độ
để đưa quả giao bóng thứ nhất vào sân vì lợi thế chiến thuật to lớn mà
nó mang lại. Quả giao bóng cắt vào vùng 2 hoặc vùng 3 thường được
dùng như một biến thể gây bất ngờ để giữ người trả giao bóng không
chạy vòng qua bên trái tay của mình. Quả cắt cũng hữu ích khi giao
bóng vào bên trái tay của một tay vợt thuận tay trái. Quả giao bóng
gần như phẳng kiểu đại bác không phải là một canh bạc hay trong
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đánh đôi, vì nó thường đánh hỏng, và còn cắt giảm thời gian người giao
bóng có để chạy lên vị trí tấn công ở lưới. Các điểm nhắm tới cho quả
giao bóng thứ hai cũng giống như cho quả giao bóng thứ nhất, nhưng
các điểm nhắm tới nông hơn một chút để tránh giao bóng lỗi hai lần.
Điểm cần tránh là một quả giao bóng nông vào giữa sân, vì nó cho
người trả giao bóng cơ hội tiến lên và nắm thế tấn công (xem Hình 12).

Giao bóng — tiến về phía vị trí ở lưới cực kỳ quan trọng. Và thứ ba, sự
kết hợp của hai điểm một và hai dẫn đến việc người trả giao bóng gần
như mất hẳn khả năng tước đi thế tấn công bằng cách tiến lên phía
trước để trả giao bóng thấp xuống dưới chân dễ bị tổn thương của
người giao bóng đang lao lên lưới. Sẽ còn nói thêm về những chiến
thuật trả giao bóng như vậy trong Chương 4. Lợi ích của lời khuyên này
trở nên vô cùng rõ ràng khi giờ đây chúng ta xem xét dữ liệu về những
lợi thế của việc đưa quả giao bóng thứ nhất vào sân so với quả giao
bóng thứ hai. Đội giao bóng cuối cùng thắng từ 70 đến 80 phần trăm
tổng số điểm khi quả giao bóng thứ nhất thành công. Khi quả giao
bóng thứ nhất bị lỗi, người trả giao bóng có thể tiến lên phía trước để
đánh quả giao bóng thứ hai yếu hơn từ một vị trí tấn công tốt hơn. Dữ
liệu cho thấy người trả giao bóng có thể theo cú trả bóng của mình lên
vị trí tấn công ở lưới thường xuyên gấp sáu lần khi trả thành công quả
giao bóng thứ hai so với khi trả thành công quả giao bóng thứ nhất.
Điều này có tác động tàn phá, vì đội giao bóng cuối cùng chỉ thắng từ
30 đến 50 phần trăm số điểm ở những quả giao bóng thứ hai. Một nguy
hiểm thêm nữa là những quả giao bóng thứ hai đánh hỏng dẫn đến
giao bóng lỗi hai lần, và chưa từng có đấu thủ nào thắng điểm theo
cách đó. Hãy nhớ rằng, ngay cả những tay giao bóng giỏi nhất trong
quần vợt cũng tránh đánh bung quả giao bóng thứ nhất trong đánh đôi
để tìm kiếm lợi thế chiến thuật là đưa quả bóng đầu tiên vào sân một
cách an toàn. Hãy lưu tâm điều đó, và tập trung phát triển một quả
giao bóng thứ nhất đáng tin cậy, cùng một quả giao bóng thứ hai được
kiểm soát chỉ với tốc độ thấp hơn đôi chút. Các điểm nhắm tới ưu tiên
cho quả giao bóng thứ nhất và thứ hai trong đánh đôi được thể hiện
trong Hình 9. Lúc này, một lời giải thích sơ bộ về logic đằng sau những
điểm nhắm tới được khuyến nghị này sẽ giúp người đọc hiểu được
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những cân nhắc chiến thuật quan trọng. Ngay từ đầu phải nhận thức
rằng hành động giao bóng trong đánh đôi đòi hỏi tinh thần đồng đội,
với mỗi đấu thủ đều có những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ của
người giao bóng có thể được tóm tắt như sau: • Khi tiếp xúc bóng, anh
ta phải đưa bàn chân phía sau vượt qua vạch cuối sân và nước rút lên
lưới theo một đường thẳng, đưa một bước ...

trong Chương 5), hoặc quay lại và đón những cú bổng. Người giao bóng
cũng nên tự làm quen với những quy tắc mới nhất về lỗi bàn chân. Một
mặt, thật không công bằng khi lợi dụng đối phương bằng cách giành
được một lợi thế khởi đầu quan trọng để tiến về vị trí ở lưới. Mặt khác,
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có thể rất nản lòng khi giao một quả bóng tưởng như thắng điểm vào
một thời điểm then chốt của một trận đấu quan trọng mà lại bị xử là lỗi
bàn chân. Người đánh lưới cũng có một số nhiệm vụ để hỗ trợ giành
hoặc duy trì thế tấn công cho đội giao bóng, như sau: • Người đánh lưới
phải quan sát quả bóng được giao đi ngang qua mình và xác định tốc
độ, độ xoáy của nó, cũng như nơi nó sẽ nảy trong ô giao bóng. Một
phần nhỏ giây sau, anh ta nên chuyển sự chú ý từ quả bóng sang người
trả giao bóng để cố phán đoán trước, từ vị trí quả bóng và thế đứng,
động tác đưa vợt ra sau của người trả giao bóng cùng cách anh ta
chuẩn bị thực hiện cú đánh, xem sẽ tạo ra loại cú đánh nào — đánh
phẳng hay đánh xoáy lên, xoáy chéo hay cú đẩy nhẹ (dink), hay cú
bổng — và theo hướng nào. Việc nghiên cứu liên tục bất kỳ người trả
giao bóng nào cũng sẽ nâng cao khả năng phán đoán trước của người
đánh lưới một cách chính xác hơn. Đến đây người đánh lưới đã sẵn
sàng tái định vị mình để mang lại cho đội giao bóng đội hình tấn công
tối ưu. Nếu anh ta phán đoán trước được một cú trả bóng dọc biên, vào
giữa sân, hoặc chéo sân gắt, anh ta nên di chuyển sang trái hoặc sang
phải để bọc lấy phần sân thuộc trách nhiệm của mình. Nếu anh ta
lường trước một cú bổng, người đánh lưới nên lùi lại một hai bước và
sẵn sàng cố đánh quả bóng bằng cú đập bóng trên cao (smash) thuận
tay mạnh hơn của mình. Một yếu tố rất quan trọng, nếu không muốn
nói là quan trọng nhất, trong lối đánh của người đánh lưới là vấn đề
thời điểm. Không có động tác nào, ngoài động tác giả, nên được thực
hiện trước khi người trả giao bóng đã hoàn toàn lao vào cú đánh của
mình. Khoảng thời gian giữa việc phán đoán trước và việc di chuyển là
cực kỳ ngắn ngủi. Một sự khởi đầu quá sớm có khả năng để lộ một
khoảng trống cho một cú đặt bóng hiểm sau lưng động tác di chuyển
của người đánh lưới. Đấu thủ khéo léo chờ đợi cho đến khoảnh khắc
ngắn ngủi giữa lúc người trả giao bóng đang ...

The Serve
Giờ đây là lúc thích hợp để xem xét chi tiết hơn đôi chút những hàm ý
và hiệu quả chiến thuật của ba điểm nhắm tới giao bóng khác nhau.
Thứ nhất, cần tham chiếu Hình 10, giải thích những lợi thế mà đội giao
bóng thu được khi hướng quả giao bóng thứ nhất vào điểm nhắm tới 1,
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góc trái tay của ô thuận tay. Hãy nhớ rằng trong mọi trường hợp chúng
ta đều đang xét đến nỗ lực tập thể khi mô tả các động tác di chuyển
của cặp giao bóng. Thứ hai, những lý do vì sao điểm nhắm tới 2 tạo ra
những vị trí tấn công kém thuận lợi hơn cho đội giao bóng được minh
họa rõ ràng trong Hình 11. Quả giao bóng cắt vào ô thuận tay mở ra
những góc rộng cho cú trả bóng từ bên thuận tay mạnh hơn. Đó là lý
do vì sao quả giao bóng này chỉ được dùng dè dặt để giữ người trả giao
bóng trung thực. Một quả giao bóng cắt vào vùng 2 trong ô trái tay
không mạo hiểm như vậy, vì người trả giao bóng chỉ có những góc hẹp
mở ra từ tâm vạch cuối sân cho cú trả bóng thuận tay đáng tin cậy của
mình. Quả giao bóng rộng vào góc trái tay của ô trái tay không gây ra
những vấn đề về góc gắt gao như ở ô thuận tay, vì cú trả bóng phải
được đánh từ bên trái tay vốn thường yếu hơn. Cố gắng chạy vòng qua
một quả giao bóng như vậy để đánh nó từ bên thuận tay sẽ đẩy người
trả giao bóng ra khỏi sân rất xa. Và thứ ba, bất lợi to lớn do quả giao
bóng ngắn gây ra được minh họa sinh động trong Hình 12. Các chiến
thuật giao bóng là giống nhau cho đánh đôi nữ và đánh đôi nam. Nếu vì
lý do nào đó bạn không thể theo quả giao bóng của mình lên lưới,
nguyên tắc phải là lên đó ở ngay cú đánh đầu tiên mà bạn có thể, bởi vì
đánh đôi được thắng ở lưới. Quả giao bóng là một cuộc đấu tay đôi giữa
người giao bóng và người trả giao bóng, với mỗi bên cố giành lợi thế để
cú đánh thứ hai của đội mình có thể mang tính tấn công. Điều này
nghĩa là người giao bóng phải liên tục nghiên cứu người trả giao bóng,
vị trí, kỹ thuật đánh bóng, động tác di chuyển, thói quen trả bóng của
anh ta, và cố đoán trước được anh ta nhờ phán đoán trước. Cơ hội
nghiêng về phía người giao bóng vì anh ta bắt đầu với thế tấn công.
Anh ta phải đẩy lợi thế này lên mức tối đa. Không ...

Hình 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐẶT BÓNG GIAO BÓNG ĐẾN CÁC GÓC
CÓ THỂ CỦA CÚ TRẢ GIAO BÓNG — Một quả giao bóng sâu vào điểm
nhắm tới ưu tiên, vùng 1, là nước khai cuộc mạnh nhất vì nó mang lại
cho đội giao bóng hành trình an toàn nhất để chiếm được vị trí ở lưới
cực kỳ quan trọng. Một cú trả bóng của người trả giao bóng M vào vùng
2 là khó xảy ra, vì cần độ chính xác cao để đánh được góc hẹp đó qua
phần cao của lưới. Điều này cho phép người đánh lưới A đơn giản hóa
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công việc của người giao bóng. Khi thấy quả giao bóng nảy trong vùng
1 và nhận ra người trả giao bóng đã lao vào cú trả bóng chéo sân hợp
lý hơn, người đánh lưới A có thể trượt sang như hình vẽ để bọc lấy khu
giữa sân. Điều này cho phép người giao bóng B nhận ra động tác di
chuyển này và tiến lên rộng hơn một chút để bọc lấy những cú trái tay
hoặc những cú thuận tay chạy vòng được đánh vào vùng 3, và những
cú đánh gắt góc hướng vào vùng 4. Những cú đánh sau phải được đánh
nhẹ qua phần lưới cao hơn ở vạch biên dọc để giữ bóng trong sân, nhờ
đó cho người giao bóng thêm thời gian để chuyển hướng và đón chúng.
Những cú bổng do người trả giao bóng M đánh từ giữa sân vào vùng 5
có thể được người đánh lưới A xử lý hiệu quả, người này thường có thể
lùi lại và đánh chúng bằng bên đập bóng trên cao (smash) thuận tay
mạnh hơn của mình.

The Serve
Hình 11 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐẶT BÓNG GIAO BÓNG ĐẾN CÁC GÓC
CÓ THỂ CỦA CÚ TRẢ GIAO BÓNG — Một quả giao bóng cắt vào điểm
nhắm tới 2 được khuyến nghị như một mưu chước gây bất ngờ thỉnh
thoảng dùng để làm mất thăng bằng người trả giao bóng với hy vọng
kéo được một cú trả bóng yếu. Tuy nhiên, nếu người trả giao bóng M
tỉnh táo và đúng vị trí, đội giao bóng phải đối mặt với một nhiệm vụ
khó khăn khi phòng thủ trước một cú thuận tay mạnh kết hợp với
những góc trả bóng rộng hơn có sẵn. Người đánh lưới A đối mặt với một
lựa chọn khó khăn. Nếu anh ta thực hiện động tác di chuyển ưu tiên
sang trái để bọc lấy một cú đánh dọc hành lang dọc biên vào vùng 7,
hoặc một cú bổng đánh vào bên đập bóng trên cao (smash) trái tay
yếu của mình ở vùng 5, anh ta để hở vùng giữa 6. Ngược lại, nếu anh ta
di chuyển sang phải để bọc lấy khu giữa, như anh ta đã làm trong Hình
10, anh ta để hành lang dọc biên không được bảo vệ. Người giao bóng
phải quan sát những động tác di chuyển của người trả giao bóng và
của người đánh lưới bên mình, rồi chọn giữa việc bọc lấy những vùng
giữa 6 và 3 hoặc cú đánh rộng vào vùng 4. Vùng sau này đặc biệt khó
phòng thủ vì, không giống cú đẩy nhẹ (dink) chậm và nhẹ được thể
hiện trong Hình 10, người trả giao bóng có thể đánh một cú đánh thuận
tay chéo sân xoáy lên gắt qua phần lưới thấp hơn và vẫn giữ bóng
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trong sân. Rõ ràng, ở những quả giao bóng vào điểm nhắm tới 2, đội
giao bóng phải phán đoán trước cú trả bóng và dựng lên các vị trí tấn
công của mình một cách chuẩn xác không sai, nếu không đối phương
có thể đánh xuyên qua một lỗ hổng để đặt bóng hiểm hoặc buộc đối
phương mắc lỗi bị động.

rất dễ dẫn đến thảm họa, bởi nó thường trao thế tấn công cho đội đỡ
giao bóng. Người trả giao bóng M, như đã chỉ ra, có thể tiến vào và
chạy vòng qua một cú giao bóng đi đến khu vực 3 để đánh bóng bằng
cú thuận tay mạnh của mình. Từ vị trí gần lưới, anh ta có quyền chọn
đánh vào những khoảng trống ở khu vực 7, 6 hoặc 4, hay bổng bóng
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đến khu vực 5, tùy theo vị trí của đội giao bóng. Vị trí của họ chẳng có
gì đáng ganh tị, vì người đánh lưới A có rất ít thời gian để di chuyển
dưới làn bóng cận chiến từ người trả giao bóng M, còn người giao bóng
B không có thời gian để tiến gần lưới hơn vị trí Y. Điều này có nghĩa là
người trả giao bóng M có cơ hội liếc nhìn vị trí của đội giao bóng rồi
đánh những cú gây sức ép đến khu vực 7 hoặc 4, đánh những cú dọc
sân vào vị trí hiểm ở ngay dưới chân người giao bóng B tại khu vực 6,
hay bổng bóng qua đầu người đánh lưới A đến khu vực 5. Kết cục của
những cú giao bóng nông hẳn phải là thảm họa, và đúng là như vậy.
Đội giao bóng thua hơn 50 phần trăm số điểm kiểu này.

Hình 11

The Serve
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thử nghiệm một thế đứng đảo ngược cho đội giao bóng. Cách bố trí
người đánh lưới cùng phía sân với người giao bóng (như thể hiện trong
Hình 13A) được thiết kế nhằm vô hiệu hóa một cú trả giao bóng chéo
sân xuất sắc. Nói cách khác, người giao bóng đã quá mệt mỏi vì phải
cào những cú trả giao bóng đặt bóng tuyệt đẹp từ trong đất lên và thua
nhiều điểm do những cú vô-lê đầu tiên yếu ớt của mình. Thay vì tuyệt
vọng, người phát minh quyết định thay đổi chiến thuật và thử một thế
đứng mới. Có hai lý do khiến điều này hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất,
người đánh lưới có thể chiếm vị trí phòng thủ tốt nhất để chống lại cú
trả giao bóng, và không buộc phải di chuyển quá xa để thực hiện cú
vô-lê. Thứ hai, người trả giao bóng, khi đối mặt với một thế phòng thủ
vô hiệu hóa cú trả giao bóng mà anh ta đã luyện tập, thường kém hiệu
quả hơn mỗi khi anh ta chọn đánh dọc biên vào phía người giao bóng
đang tiến lên ở phía đảo ngược. Nếu được thực hiện đúng, những thế
đứng giao bóng khác thường có thể gây rối loạn tinh thần đối phương
ghê gớm. Với đủ kiểu thế đứng, cắt bóng (poach) và động tác giả dùng
để đối phó mình, người trả giao bóng có thể bị đẩy đến mức mất tập
trung hoàn toàn. Những chiến thuật như vậy buộc người trả giao bóng
phải quan sát cả chuyển động của đội giao bóng lẫn quả bóng cho đến
tận tích tắc cuối cùng, nên anh ta càng dễ mắc sai sót. Ở những giải
đấu quan trọng, một số đội thường sử dụng những thế đứng khác
thường đã luyện tập kỹ để giành lợi thế. Nói chung, các miếng đánh
được kích hoạt bằng những tín hiệu sắp đặt từ trước khi vào điểm, khi
người đánh lưới quay lưng lại với lưới và hướng mặt về phía người giao
bóng. Sự đa dạng trong lối đánh là điều chủ đạo. Hình 13 cho thấy một
số cách hoán vị và phối hợp. Hãy lưu ý rằng từ mỗi thế đứng đều có thể
thực hiện được nhiều miếng đánh giả. Những thế đứng khác thường và
động tác giả đòi hỏi hai người cùng đội phải luyện tập tín hiệu và thời
điểm. Không gì khiến một đội cảm thấy ngớ ngẩn hơn là tung ra một
miếng đánh xảo thuật rồi lại bị phản tác dụng. Chẳng hạn, một trong
các tác giả đã chơi một trận vào buổi chiều muộn với một đội sử dụng
miếng cắt bóng sau: người giao bóng tiến lên phía đảo ngược khi...
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ĐÔI Hình 13A cho thấy thế đứng đảo ngược với đội giao bóng có cả hai
người cùng ở một phía sân. Thế đứng này đôi khi được dùng để cố phá
vỡ sự ổn định của một người trả giao bóng có cú trả chéo sân xuất sắc,
bằng cách đặt người đánh lưới A vào vị trí tốt nhất để vô-lê cú trả giao
bóng từ một cú giao bóng nhắm vào điểm mốc 1.

Giao bóngHình 13B mô tả miếng cắt bóng bất ngờ và miếng cắt bóng
có báo trước. Ở miếng cắt bóng bất ngờ, người giao bóng B đi theo lộ
trình thường lệ lên lưới cho đến khi thấy đồng đội cắt bóng, rồi bẻ
hướng sang trái dọc theo đường 2 để bọc phần sân đang bỏ trống. Ở
miếng cắt bóng có báo trước, người giao bóng B nhắm cú giao bóng
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vào khu vực 1 và đi theo lộ trình thường lệ về phía lưới vài bước, để
không tiết lộ ý đồ cắt bóng, sau đó chạy sang trái dọc theo đường 3.

ngược. Ở trường hợp 1, người giao bóng B chạy vào như thể sẽ bọc
phần sân bỏ trống cho đến khi người trả giao bóng M đã cam kết hướng
đánh, đúng lúc đó người đánh lưới A cắt bóng còn B bẻ sang trái. Ở
trường hợp 2, người đánh lưới A giả cắt bóng và B tiến sang trái một
chút trước khi đổi hướng khi người trả giao bóng M bị dụ vào cú trả
chéo sân.
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Hình 13

Hình 13D cho thấy hai miếng đánh giả từ thế đứng giao bóng thông
thường. Ở trường hợp 1, người đánh lưới giả cắt bóng còn người giao
bóng B thực hiện miếng giả bằng cách di chuyển sang trái. Nếu dụ
được cú trả dọc biên thành công, người đánh lưới A hẳn sẽ có một cú
vô-lê dễ dàng để ghi điểm. Ở trường hợp 2, người đánh lưới A giả sang
trái để bọc hành lang dọc biên sau một cú giao bóng cắt, nhằm dụ một
cú trả chéo sân, trước khi thực hiện miếng cắt bóng. Người giao bóng B
thực hiện vai trò của mình bằng cách giả chạy thẳng vào rồi bẻ sang
trái.
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Hình 14

Một cú trả giao bóng vững vàng là điều thiết yếu để trở thành tay vợt
lớn ở cả đánh đơn lẫn đánh đôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một
trong những cú đánh khó thực hiện nhất trong quần vợt nếu muốn vừa
hiệu quả vừa ổn định. Điều này được chứng minh qua việc 20 đến 25
phần trăm số cú giao bóng ở đánh đơn và đánh đôi hoàn toàn không
được trả lại, người ta chỉ phá được thế giao bóng khoảng một lần trong
năm đến bảy ván, và cú đánh này có sức sát thương thấp (xem Bảng
8). Người trả giao bóng phải nhớ rằng chưa từng có ai thắng được một
ván đấu mà không phá được thế giao bóng của đối phương ít nhất một
lần. Và dĩ nhiên, bạn không thể thắng một điểm bằng cách không trả
được giao bóng (trừ trường hợp đối phương giao bóng hỏng hai lần). Do
đó, nhiệm vụ chính của người trả giao bóng là đưa bóng trở lại sân
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bằng bất cứ cách nào có thể—ngay cả cú trả tồi tệ nhất đôi khi cũng
thắng được một điểm. Và tay vợt nào xây dựng được một cú trả giao
bóng đáng tin cậy sẽ sở hữu một tài sản vô giá. Nếu sau đó anh ta còn
thêm được khả năng kiểm soát và che giấu ý đồ vào cú đánh của mình,
anh ta sẽ bước lên hàng ngũ cao quý của những tay vợt đẳng cấp thế
giới. Chiến thuật trả giao bóng khác biệt đáng kể giữa đánh đơn và
đánh đôi, và giờ chúng ta sẽ xem xét riêng từng trường hợp. TIẾP NHẬN
GIAO BÓNG Ở ĐÁNH ĐƠN Người trả giao bóng nên ghi nhớ năm mục
tiêu sau: ¢ Chọn vị trí tiếp nhận có lợi nhất để phát huy thế mạnh của
mình, tức cú trả giao bóng tốt nhất của mình. ¢ Dự đoán loại giao bóng
sẽ được tung ra.

Hình 15
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Trả giao bóng ¢ Trả bóng bằng mọi giá. ¢ Buộc người giao bóng phải
thực hiện một cú trả phòng thủ. ¢ Chiếm lưới ngay ở cơ hội sớm nhất.
Vị trí đúng cho người trả giao bóng có thể được xác định bằng lập luận
đơn giản. Nếu bạn nắm vững những yếu tố chi phối lối chơi đúng vị trí,
bạn sẽ thắng rất nhiều điểm khi giữ vai trò người trả giao bóng. Vì một
số tay vợt dường như chẳng bao giờ phát triển được sự hiểu biết ấy,
nên chúng ta hãy vẽ sơ đồ những vị trí đó để giải thích rõ ràng. Hình 14
minh họa các vị trí tiếp nhận cơ bản tương ứng với những vị trí giao
bóng khác nhau. Tuy nhiên, những vị trí tiếp nhận cơ bản này phải
được điều chỉnh trong một số tình huống nhất định. Người trả giao
bóng phải học cách dự đoán loại giao bóng và đổi vị trí cho phù
hợp—từng vài xen-ti-mét cũng tạo nên khác biệt trong việc tiếp nhận
thành công. Qua nhiều năm đã hình thành xu hướng tiến vào trong
vạch cuối sân xa đến mức dám liều, nhằm cố chống lại lối giao bóng
lên lưới hay lối chơi "lớn". Có ba lý do khiến điều này có ý nghĩa chiến
thuật: (1) Bạn trả giao bóng càng sớm thì người giao bóng càng ít thời
gian để đến đúng vị trí vô-lê. (2) Bạn đánh bóng càng sớm thì càng dễ
bọc sân, vì tốc độ và độ xoáy của cú giao bóng có ít cơ hội kéo bạn lệch
ra ngoài sân hơn. (3) Bạn càng gần vạch giao bóng thì càng dễ tước
lưới khỏi tay người giao bóng, đặc biệt ở những cú giao bóng hai. Tầm
quan trọng lớn lao của việc dự đoán cú giao bóng hai, tiến lên, đánh
một cú trả tấn công và chiếm lưới đã được khẳng định qua việc chiến
thuật này đã quyết định nhiều chức vô địch quan trọng của nam lẫn nữ
trong năm mươi năm qua. Trong khi một vài tay vợt hàng đầu có thể
thắng bằng cách ở lại vạch cuối sân, phần lớn đều chộp lấy mọi cơ hội
để đoạt lưới. Dự đoán là một nghệ thuật đòi hỏi khả năng quan sát sắc
sảo. Mỗi người giao bóng đều có một tập hợp đặc điểm riêng, nếu
nghiên cứu kỹ thì người trả giao bóng có thể chẩn đoán được loại giao
bóng. Phần lớn người giao bóng đều để lộ ý đồ qua cách tung bóng...

Hình 14 NHỮNG VỊ TRÍ TIẾP NHẬN CƠ BẢN Ở ĐÁNH ĐƠN Nói về phía
sân thuận tay, vị trí tiếp nhận cơ bản là ở F1, trên một đường thẳng đi
qua tâm của ô giao bóng, M, và chia đôi khả năng giao bóng đến mọi
khu vực của người giao bóng. Ngay cả ở vị trí ưu thế này, người trả giao
bóng vẫn có thể bị ăn điểm trực tiếp (ace), vì độ xoáy trên bóng có thể
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kéo anh ta lệch ra ngoài sân tới ba mét. Bạn càng đứng lùi về phía F2,
những quả bóng xoáy sẽ càng bay xa hơn về hai bên. Phần lớn người
chơi cố đứng tiến vào gần F3 chừng nào quả bóng nảy thấp còn chưa
làm suy giảm khả năng đánh bóng ổn định. Ở những cú giao bóng hai,
người trả giao bóng nên tiến thêm một hai bước và sẵn sàng chạy vòng
qua bóng để đánh cú mạnh của mình. Nói về phía sân trái tay, hãy lưu
ý rằng khi người giao bóng A3 di chuyển xa hơn về bên trái, người trả
giao bóng phải dịch ra F3. Đây là vị trí giao bóng mà một số tay vợt
thuận tay trái có cú giao bóng cắt mạnh ưa dùng. Để tránh bị ăn điểm
trực tiếp, người trả giao bóng phải nghiên cứu người giao bóng để biết
khả năng kéo mình sang phải hay sang trái của anh ta, tức khả năng
giao bóng đến các khu vực, và cố dự đoán loại giao bóng sẽ được tung
ra qua cách tung bóng. B4
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5. Cú Trả Giao Bóng
Return of Service
không thể nào đánh giá quá cao giá trị của khả năng dự đoán nhạy bén
trong việc giúp người trả giao bóng vượt qua vô số khó khăn mà anh ta
đối mặt trong cuộc đấu tay đôi với một người giao bóng giỏi. Trên hết,
người trả giao bóng phải luyện tập thăng bằng, khả năng khởi động
nhanh theo mọi hướng, đánh bóng khi bóng đang lên, thực hiện cú trả,
và di chuyển ngay đến vị trí đúng cho cú đánh tiếp theo. Mục tiêu thứ
ba và cũng là cơ bản nhất của người trả giao bóng là đưa bóng trở lại
bằng bất cứ cách nào có thể. Người mới chơi lẫn tay vợt dày dạn đều
phải rèn luyện để thành công ở mặt này. Suy cho cùng, bạn không thể
thắng điểm nếu không giữ bóng trong cuộc, và thường thì ngay cả cú
trả yếu ớt, thảm hại nhất cũng có thể khiến một đối thủ tham lam hoặc
quá nôn nóng mắc lỗi. Bằng cách trả lại bằng cách nào đó mọi thứ bị
ném về phía mình, kể cả bằng những cú bổng phòng thủ cao, bạn gây
áp lực không ngừng lên người giao bóng. Nhiều người giao bóng trở
nên bất an khi họ phải thắng mọi điểm một cách vất vả thay vì nhờ lỗi
của đối phương, và điều này dẫn đến việc bị phá giao bóng. Có một sự
thật về cú trả giao bóng cần được khắc sâu không thể phai mờ vào tâm
trí người trả giao bóng. Dữ liệu thu thập trên hàng trăm điểm trong
nhiều trận đấu cho thấy rõ ràng rằng người trả giao bóng gần như có
cơ hội ngang bằng để thắng một điểm nhất định, miễn là anh ta hoặc
cô ta đã trả được giao bóng thành công. Vậy nên việc dự đoán loại giao
bóng, di chuyển nhanh để đến đúng vị trí, quan sát bóng và xây dựng
một cú trả ổn định thật sự đem lại lợi ích lớn lao. Để bạn có một thước
đo so sánh nhằm đánh giá phong độ của mình, xin nói rằng các tay vợt
hàng đầu trả được khoảng bảy trong mười cú giao bóng trên Sân
Nhanh. Trên Sân Chậm, họ trả được gần tám trong mười, nhờ độ nảy
cao hơn và việc họ có thể đánh một cú trả an toàn hơn, cao hơn và sâu
hơn, vì người giao bóng ít có khả năng chiếm lưới hơn nhiều. Một số tay
vợt nữ xếp hạng, khi đối đầu với những cú giao bóng ít uy lực hơn, còn
có thành tích trả giao bóng tốt hơn nữa. Giờ đã đến lúc chúng ta hướng
sự chú ý sang mục tiêu thứ tư của người trả giao bóng: buộc người giao
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bóng phải đánh một cú phòng thủ...

ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI GIAO BÓNG LAO LÊN LƯỚI Phần dưới của sơ đồ
này chỉ ra rằng ở phía thuận tay, khoảng 40 phần trăm số cú trả từ
những cú giao bóng sâu đến khu vực 1 được đánh chéo sân, 40 phần
trăm vào giữa và 20 phần trăm dọc biên. Ở phía trái tay, sơ đồ chỉ ra
rằng những cú trả từ những cú giao bóng nông đi đến khu vực 2 được
trả 50 phần trăm chéo sân, 25 phần trăm vào giữa và 25 phần trăm
dọc biên. Phần trên của sơ đồ chỉ ra lý do tại sao người trả giao bóng cố
tránh những cú trả vào giữa. Những cú đánh vào người đang tiến lên
vô-lê trong Khu Vực Hiểm dẫn đến thua điểm khoảng bảy đến tám lần
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trong mười lần. Ngược lại, những quả bóng đánh chéo sân hoặc dọc
biên buộc người vô-lê phải vươn người ra khỏi tư thế, và người trả giao
bóng rút cuộc nên thắng điểm đó khoảng 55 đến 60 phần trăm số lần.
Những cú trả rơi vào khu vực Dưới Chân thắng được khoảng một nửa số
lần. Các loại cú đánh được dùng để thực hiện những pha bóng này là
những cú dọc sân thấp hoặc những cú đánh xoáy, hay những cú đánh
sử dụng xoáy trên, nhằm buộc người giao bóng phải vô-lê hướng lên.
Người trả giao bóng

Return of Service
tấn công, và (2) giữ cho người giao bóng phải phỏng đoán bằng cách
trộn lẫn những cú đánh dọc sân chéo sân, những cú đẩy nhẹ (dink) và
thỉnh thoảng bổng bóng. Tránh đánh vào giữa. Những điểm mốc nhắm
tới mà các chuyên gia dùng để trả giao bóng khi đối đầu với người lao
lên lưới thay đổi tùy theo vị trí mà từ đó cú đánh phải được thực hiện.
Rất nhiều thông tin đã được thu thập về chủ đề này qua nhiều trận đấu
giải, trên cả sân cỏ lẫn sân đất nện, có sự tham gia của những tay vợt
hàng đầu thế giới. Để đưa ra một số hướng dẫn, chúng ta hãy xem bức
tranh tổng hợp về những điểm mốc nhắm tới tốt và xấu cho cú trả giao
bóng như được trình bày trong Hình 15. Trả giao bóng khi người giao
bóng ở lại vạch cuối sân Chỉ một số ít tay vợt trên thế giới có cú giao
bóng đủ mạnh để cho phép họ chơi lối chơi lớn và theo mọi cú giao
bóng lên lưới. Và ngay cả những chuyên gia quốc tế cũng khó lòng làm
như vậy khi chơi trên Sân Chậm. Do đó, đại đa số độc giả thường sẽ trả
giao bóng khi đối đầu với một đối thủ đứng gần giữa vạch cuối sân.
Trường hợp này đòi hỏi chiến thuật hoàn toàn khác với những gì vừa
mô tả. Thay vì đánh những cú dọc sân thấp hoặc những cú trả xoáy
chéo góc buộc người giao bóng lao lên lưới phải vô-lê hướng lên yếu ớt,
mục đích duy nhất lúc này là đánh những cú trả sâu để giữ người giao
bóng bị ghim chặt vào vị trí phòng thủ của anh ta ở vạch cuối sân.
Những cú này phải được đánh cao hơn lưới một bộ trở lên một cách an
toàn để tránh những lỗi đưa bóng vào lưới đắt giá—một sai lầm phổ
biến của người chơi cuối tuần. Các cú đánh có thể là những cú phẳng,
xoáy trên hoặc cắt, những cú bạt hay thậm chí những cú cao, nhẹ (bán
bổng)—bất cứ thứ gì rơi xuống trong vòng ba mét tính từ vạch cuối sân.
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Mục tiêu là làm cho cú trả cũng đủ sức gây sức ép để người trả giao
bóng có thể chiếm vị trí tấn công ở lưới. Đặc biệt ở những cú giao bóng
nông, người trả giao bóng phải cố đánh sâu đến những điểm mốc nhắm
tới được chỉ ra trong Hình 16 rồi lao lên lưới. Người chơi cuối tuần đặc
biệt thích trả sâu về phía trái tay. Và để nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc hướng cú trả đến đúng khu vực, hãy lưu ý rằng...

ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI GIAO BÓNG Ở LẠI VẠCH CUỐI SÂN Trái ngược với
những cú đánh thấp, xoáy được khuyến nghị khi đối đầu với người giao
bóng lao lên lưới, những cú đánh cao, sâu là tốt nhất khi đối đầu với
người giao bóng ở lại phía sau. Mục tiêu chính nên là giữ bóng sâu đến
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khu vực A, B hoặc C—tức là trong vòng ba mét tính từ vạch cuối sân.
Nếu bạn chỉ làm được điều đó, bạn nên thắng được một nửa số điểm.
Nhắm vào khu vực sâu nhất được chỉ ra là liều lĩnh. Đánh vào góc ở A
hoặc C giúp ích bằng cách làm người giao bóng phải chạy. Ở những cú
giao bóng nông, những cú đánh chéo sân góc hẹp đến khu vực D hoặc
E đôi khi thắng điểm ngay lập tức hoặc tạo tiền đề cho chiến thắng
bằng cách đẩy người giao bóng lệch ra ngoài sân. Cú bỏ nhỏ chỉ nên
được sử dụng sau những cú giao bóng nông, khi đối đầu với một đối thủ
không bọc sân nhanh nhẹn. Những cú trả vào Khu Vực Hiểm cần phải
tránh, vì người trả giao bóng thua khoảng hai trong ba lần.

Return of Service
tặng anh ta một cú vô-lê dễ dàng để thắng điểm. Hoặc nếu bạn đánh
một cú trả thấp, chéo góc nhằm làm người giao bóng lao lên lưới bối
rối, để rồi phát hiện ra anh ta đã ở lại phía sau, thì bạn lại tự tay trao
cho anh ta một chuyến lên lưới dễ dàng. TIẾP NHẬN GIAO BÓNG Ở
ĐÁNH ĐÔI Xếp ngay sau cú giao bóng với tư cách là cú đánh quan
trọng nhất trong đánh đôi là cú trả giao bóng—suy cho cùng, bạn phải
phá được thế giao bóng của đối phương ít nhất một lần để thắng được
một ván. Dù xếp ở vị trí nào về tầm quan trọng, cú trả giao bóng chắc
chắn xếp hạng nhất trong tâm trí các chuyên gia về mức độ khó thực
hiện sao cho vừa ổn định vừa hiệu quả. Bằng chứng là trong những
trận đánh đôi giỏi, thế giao bóng hiếm khi bị phá quá một lần mỗi ván.
Và điều này phần lớn là trách nhiệm của người trả giao bóng, bởi chính
chất lượng cú trả giao bóng của anh ta quyết định chiến thuật của cả
hai đội khi khởi đầu mỗi điểm. Người trả giao bóng đối mặt với một tình
thế tiến thoái lưỡng nan khủng khiếp, vì một nửa sân đã bị người đánh
lưới bọc, còn người giao bóng thì đang nhanh chóng tiến lên lưới để
canh chừng nửa còn lại. Điều này có nghĩa là trong khoảnh khắc tích
tắc khi phải quyết định loại và hướng đánh cho cú trả của mình, anh ta
phải để một mắt nhìn người đánh lưới xem liệu anh ta có cắt bóng hay
không, một mắt nhìn người giao bóng để ghi nhận vị trí của anh ta, và
một mắt nhìn quả bóng để có thể đánh nó cho đúng. Điều đó đâu có dễ
khi bạn chỉ có hai con mắt! Tuy vậy, một số bậc thầy bố trí lối chơi vĩ
đại trong đánh đôi đã xoay xở trả được tới chín trong mười cú giao
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bóng. Người trả giao bóng ở đánh đôi nên có cùng năm mục tiêu như
người trả giao bóng ở đánh đơn: ¢ Chọn vị trí tiếp nhận có lợi nhất. ¢
Dự đoán loại và hướng giao bóng. ¢ Trả bóng bằng mọi giá—đừng quên
cú bổng phòng thủ. ¢ Buộc đội giao bóng phải thực hiện một cú trả thủ
phòng thủ. ¢ Chiếm lưới ngay ở cơ hội sớm nhất. Những vị trí tiếp nhận
đúng cho đội đỡ giao bóng được thể hiện trong Hình 8. Người trả giao
bóng ở gần vị trí tiếp nhận cơ bản dùng trong đánh đơn. Tốt hơn nữa,
anh ta nên tiến lên một...

ĐÔI Những cú trả những cú giao bóng sâu đến giữa sân, tới điểm mốc
1, trong đánh đôi gần như luôn được hướng đến vùng trả bóng. Một vài
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cú trả có thể được đánh rộng và mang tính tấn công, buộc người giao
bóng phải vô-lê hướng lên. Những cú trả những cú giao bóng sâu đi
rộng sang điểm mốc 3 cũng thường được trả chéo sân về khu vực 4.
Tuy nhiên, khả năng mở ra điểm mốc nhắm tới 6 nếu người đánh lưới A
không ở đó để cho bạn đánh một cú phòng thủ, một cú bổng cao đến
khu vực 7 có thể rất hiệu quả. Nếu đánh khoảng mười hai mét... cho
đồng đội của bạn thời gian kêu gọi chỉ dẫn cho nhau để sắp xếp các vị
trí phòng thủ.

Return of Service
mục đích của thế đứng này, do hai anh em nhà Doherty nổi tiếng ở Anh
phát minh năm 1903, là cho phép đội đỡ giao bóng tận dụng một cú trả
tốt bằng cách nhanh chóng di chuyển vào vị trí ở lưới. Những lợi thế
của thế đứng này phụ thuộc vào những cú trả giao bóng hiệu quả, như
sẽ được trình bày sau. Nếu đấu thủ N thay vào đó đứng ở vạch cuối
sân, đội giao bóng sẽ được tặng một cú vô-lê đầu tiên dễ dàng hơn
cùng quyền kiểm soát lưới. Và lưới chính là nơi các trận đánh đôi được
định đoạt. Việc dự đoán loại và hướng giao bóng trong đánh đôi dễ hơn
trong đánh đơn. Như đã bàn ở chương 3, cú giao bóng một trong đánh
đôi thường được đánh xoáy ở khoảng ba phần tư tốc độ để đạt được sự
kiểm soát và ổn định, bởi cú giao bóng hai rất dễ bị người trả giao bóng
tấn công thành công. Hơn nữa, phần lớn các cú giao bóng đều nhắm
vào góc trái tay ở cả hai ô. Vì vậy, nhiệm vụ dự đoán chính của người
trả giao bóng được thu gọn lại thành: tránh bị bất ngờ bởi những cú
giao bóng nhanh hoặc đổi hướng thỉnh thoảng xuất hiện, tiến lên phía
trước càng xa càng tốt khi đánh cú trả, và "thuận theo" cú giao bóng
bằng cách dự đoán những cú giao bóng mà bạn có thể chạy vòng qua
để đánh bằng phía mạnh của mình. Sự khôn ngoan của việc trả bóng
bằng mọi giá trở nên hiển nhiên khi ta nhận ra rằng gần một nửa số
điểm thắng được sau khi cú trả đã bay qua lưới là nhờ lỗi của đội giao
bóng. Biết bao quả bóng "dễ ăn" đã bị những tay vợt giỏi nhất đánh ra
ngoài. Giờ chúng ta đến với chủ đề quan trọng nhất: các loại cú đánh
để buộc đội giao bóng phải thực hiện một cú trả phòng thủ. Chúng ta
sẽ xem xét một số cách để đạt được điều này. Nguyên tắc thứ nhất là
đánh bóng vào một khu vực không có người. Như có thể thấy trong
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Hình 17, khoảng trống rõ ràng nhất là khu vực 4, và điều này đòi hỏi
một cú trả giao bóng chéo sân. Thực tế, ít nhất 80 phần trăm số cú trả
giao bóng trong đánh đôi là chéo sân, nhằm cố buộc người giao bóng
phải trả bóng yếu hoặc mắc lỗi. Nguyên tắc thứ hai là giữ cú trả thấp.
Một quả bóng cao có thể bị vô-lê...

biên, và bạn càng nhanh chóng chiếm được vị trí ở lưới khi đã có lợi thế
dẫn trước. Và chiếm lưới ngay ở cơ hội sớm nhất có thể là mục tiêu thứ
tư và cuối cùng của người trả giao bóng, bởi anh ta mong muốn tước
thế tấn công khỏi đội giao bóng. Giờ chúng ta đã sẵn sàng hướng sự
chú ý sang những điểm mốc nhắm tới cho các cú trả giao bóng, bắt
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đầu với những cú giao bóng sâu đến phía sân thuận tay, như thể hiện
trong Hình 17. Ưu thế vượt trội và hiệu quả của cú trả giao bóng chéo
sân một phần bắt nguồn từ cơ sở thuần túy cơ học. Lưới quần vợt thấp
hơn ở giữa sân mười lăm xen-ti-mét so với ở đường biên, nên rõ ràng là
việc hướng một cú trả thấp chéo sân qua phần giữa của lưới từ sâu
trong góc trái tay hoặc thuận tay của sân là dễ dàng hơn. Điều này
giúp buộc người giao bóng phải vô-lê bóng hướng lên từ ngay mũi giày
với ít uy lực hơn. Còn cú trả dọc biên đến khu vực 7 tất yếu là một cú
trả cao hơn qua phần cao nhất của lưới. Điều này có nghĩa là người
đánh lưới A có thể xử lý nó một cách tấn công bằng cách đánh bổ
xuống quả bóng, trừ khi bạn gây bất ngờ hoặc khiến anh ta ra khỏi vị
trí. Người trả giao bóng M phải nghiên cứu chiến thuật của người giao
bóng và trộn lẫn các cú trả của mình cho phù hợp. Nếu người giao bóng
gặp khó khăn khi cố với tới và vô-lê những cú đẩy nhẹ (dink) hoặc
những cú cắt xoáy, thấp bay đến khu vực 5, anh ta có thể giảm tốc độ
và đánh bóng sau khi bóng nảy. Điều này đòi hỏi phải thay đổi chiến
thuật, chuyển sang đánh những cú xoáy trên hoặc những cú dọc sân
phẳng, thấp vào ngay dưới chân người giao bóng để ghim anh ta sâu
trong ô giao bóng. Loại cú trả mà người trả giao bóng lựa chọn đương
nhiên phụ thuộc một phần vào vốn cú đánh của chính anh ta cũng như
khả năng chơi bóng của đối phương. Một số lý lẽ đằng sau việc chọn cú
đánh cho những cú trả sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta bước vào
những pha đánh trọn vẹn một điểm trong Chương 5 và 6. Vài nhận xét
ở đây về những đặc tính của các cú đánh khác nhau có thể sẽ hữu ích.
Cú đẩy nhẹ (dink), tức cú bạt nhẹ hoặc cú cắt, đã là cú trả giao bóng ưa
thích của nhiều tay vợt đánh đôi vĩ đại nhất ở cả nam lẫn...

Return of Service
cũng được nhiều tay vợt đánh đôi vĩ đại sử dụng. Nó có nhiều ưu điểm
giống cú đẩy nhẹ (dink) ở chỗ an toàn, vì có thể được đánh cao hẳn so
với lưới, và nó buộc người giao bóng phải vô-lê hướng lên, vì bóng hạ
thấp sau khi qua lưới. Vì cú đánh xoáy trên được đánh mạnh hơn cú
đẩy nhẹ (dink), nó bị vô-lê trả lại với nhịp nhanh hơn, khiến người trả
giao bóng và người đánh lưới cải tiến có ít thời gian hơn để chạy vào
lưới. Khi đối đầu với một cú giao bóng nhanh, nhiều chuyên gia thích
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một cú đánh chéo sân khá phẳng. Ưu điểm chính của nó là một cú trả
nhanh và mạnh thường sẽ khiến đối phương mắc lỗi, vì nó buộc người
giao bóng phải vô-lê hướng lên từ sâu trong sân. Là một cú trả tiêu
chuẩn, nó khó đánh ổn định và nó để lại cho người trả giao bóng rất ít
khả năng theo bóng lên lưới. Cú dọc sân này cũng thỉnh thoảng được
đánh dọc biên như một cú đánh kiềm chế, được thiết kế để giữ cho
người đánh lưới "trung thực", bằng cách ngăn anh ta cắt bóng bừa bãi.
Loại cú đánh thứ tư dùng để trả giao bóng là cú bổng. Việc sử dụng cú
bổng tấn công được mô tả trong Hình 18, nơi mô tả những điểm mốc
nhắm tới cho các cú trả trên những cú giao bóng nông. Nó cũng hiệu
quả nếu bạn bắt gặp người đánh lưới đang áp sát lưới hoặc di chuyển
quá sớm. Một cú bổng tấn công đánh xoáy trên để bóng nảy vọt ra xa
vạch cuối sân là một vũ khí cực kỳ sát thương. Hình 17 cho thấy việc sử
dụng cú bổng phòng thủ. Cú bổng có lẽ là cú trả giao bóng được
khuyến nghị ít được sử dụng nhất trong thi đấu vô địch và đặc biệt là
trong lối chơi cuối tuần. Một cú bổng phòng thủ hoàn hảo là một điều
đẹp đẽ, hiệu quả chẳng kém bất kỳ cú trả nào—hãy luyện tập đưa
bóng càng gần vạch cuối sân càng tốt. Để trở thành người trả giao
bóng hoàn hảo còn cần thêm một kỹ năng nữa: che giấu ý đồ của cú
trả. Như một trong những tay vợt đánh đôi vĩ đại nhất mọi thời đại đã
phát biểu: "Ít ai trong chúng ta có thể phá giao bóng chỉ bằng sức
mạnh thuần túy của những cú trả. Tôi cho rằng, giống như một tay
ném bóng chày tung ra cú bóng nhanh, cú bóng xoáy cong và cú bóng
đổi nhịp của mình đều với cùng một động tác, tay vợt quần vợt hãy học
cách thực hiện một cú dọc sân, một cú bổng và một cú nhẹ, khó
chịu—như tay ném bóng chày—với cùng một động tác. Với sự kiểm
soát...

Hình 18 CÁC CÚ TRẢ NHỮNG CÚ GIAO BÓNG NÔNG TRONG ĐÁNH ĐÔI
Cú giao bóng nông là niềm vui của người trả giao bóng, vì nó cho anh
ta cơ hội tốt để thắng điểm. Người trả giao bóng tiến lên khi cú giao
bóng rơi nông xuống điểm mốc 1 và có cơ hội chọn lựa nhiều kiểu trả
bóng khác nhau. Anh ta có thể bắt gặp người giao bóng B còn ở tít tận
gần vạch giao bóng bằng cách đánh bóng xuống ngay dưới chân anh ta
ở điểm mốc 2 trong khu vực 3, hoặc có thể đánh một cú trả chéo góc
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hẹp về khu vực 4 để có thể thắng điểm ngay. Những khoảng trống
khác bao gồm đánh dọc biên đến khu vực 5 nếu người đánh lưới A di
chuyển để bọc giữa sân, hoặc đánh một cú bổng tấn công qua đầu
người đánh lưới A đến khu vực 6. Thường thì, bằng cách lùi lại một hai
bước, người trả giao bóng có thể dụ người giao bóng chạy vào quá gần
lưới. Điều này cho phép người trả giao bóng đánh một cú bổng tấn
công hiệu quả hơn qua đầu người giao bóng đang sững sờ. Một số
người chơi cố làm người giao bóng hoang mang ở những cú giao bóng
hai bằng cách tiến lên và sẵn sàng đánh cú trả sở trường. Những chiến
thuật như vậy thật sự cũng kéo theo một số lỗi giao bóng hỏng hai lần
cũng như những cú giao bóng nông.

Return of Service
giữa người trả giao bóng đã đánh trả thành công, người đồng đội của
anh ta, và đội giao bóng. Tính chung, đội giao bóng thắng hơn 60 phần
trăm số điểm sau một pha trả giao bóng thành công. Tuy nhiên, nếu
người trả giao bóng có thể thực hiện một pha trả giao bóng thành công
mà còn cho phép anh ta và người đồng đội cùng chạy vào vị trí lưới, thì
đội trả giao bóng thắng 50 phần trăm số lần. Những đấu thủ giỏi có thể
theo bóng lên lưới trong 30 đến 50 phần trăm số pha trả giao bóng
thành công, đặc biệt là sau những cú đẩy nhẹ (dink) và những cú đánh
xoáy lên khiến người giao bóng phải vô-lê hướng lên. Cơ hội tiến lên
lưới ngay sau cú trả giao bóng lớn hơn sáu lần ở quả giao bóng thứ hai,
vốn thường rơi không sâu trong ô giao bóng, cho phép người trả giao
bóng khôn ngoan tiến vào, đánh tấn công, và bỏ túi thêm vài bước trên
hành trình ra lưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, người trả giao bóng có
đủ mọi động lực để học cách thực hiện chiến thuật của mình sao cho
việc nhanh chóng tiến lên lưới trở thành bản năng thứ hai. Nếu người
giao bóng bị mất thăng bằng, hoặc đã già, mệt, hay lười biếng, anh ta
có thể không theo cú giao bóng của mình lên lưới. Người trả giao bóng
tinh ý, nhận ra ngay sự sơ suất đó, nên thay đổi chiến thuật để tận
dụng tối đa tình huống này. Ở đây, cú đẩy nhẹ (dink) và cú đánh xoáy
lên ngắn không còn hiệu quả nữa: cả hai cú đánh đó đều cho phép
người giao bóng sửa chữa sai lầm của mình bằng cách tiến lên đánh
một cú đánh từ cuối sân ngay gần vạch giao bóng, nơi anh ta có thể
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tung ra một cú đánh tấn công và cuối cùng giành lại vị trí đúng của
mình ở lưới. Thay vào đó, người trả giao bóng nên đánh một cú thuận
tay sâu chéo sân hoặc, tốt hơn nữa, một cú đánh sâu dọc giữa sân (lấy
đi góc sân), cú này sẽ giữ người giao bóng ở khu cuối sân, rồi nhanh
chóng theo cú đánh đó lên lưới. Những cú đánh tốt khác cần dùng là
các cú đánh cắt hoặc băm bóng về một khu vực sâu hơn ô giao bóng.
Tốt nhất, những cú đánh này nên có độ nảy thấp, để buộc người giao
bóng phải xúc bóng lên và trả về yếu ớt. Bất kỳ cú đánh nào trong số
này cũng sẽ buộc người giao bóng phải trả về phòng ngự; và với một
người ở trên lưới một người ở cuối sân, hàng ngũ của đội giao bóng có
thể bị xuyên thủng qua đường chéo sân đang để trống. Pha bóng này
(được minh họa trong Hình 62) là nền tảng và hẳn đã quá quen thuộc
với các đấu thủ đánh đôi vào lúc này. Chiến thuật của người đánh lưới
cải tiến Thay vì đứng bên cạnh người trả giao bóng ở vạch cuối sân, vị
trí được khuyến nghị cho người đồng đội của anh ta đã được thể hiện ở
vị trí lưới cải tiến trong Hình 8. Từ khu vực này, đội trả giao bóng dễ
dàng phối hợp hơn nhiều để giành thế tấn công, như chúng ta sẽ thấy.
Người đánh lưới cải tiến nên dựa trên ba quy tắc sau đây để chơi:



Chiến Thuật Quần Vợt: Đánh Đơn & Đánh Đôi — Talbert & Old, 1976 · Bản dịch Việt ngữ

75

như chơi ở vị trí lưới cải tiến là liều lĩnh chuốc lấy thương tích một cách
không cần thiết. Suy cho cùng, đối thủ ở lưới có thể đập mạnh bất kỳ
quả bóng cao nào thẳng vào bụng bạn với tốc độ và lực như một cú tay
trái của võ sĩ quyền Anh. Có lẽ anh em nhà Doherty đã không nên phát
minh ra vị trí tiền tuyến phơi mình này! Vâng, rủi ro không lớn như
người ta tưởng. Người đánh lưới cải tiến có thể học cách phán đoán ý
định của đối thủ khá dễ dàng, và một khi đã học được, anh ta không chỉ
tự phòng vệ hiệu quả mà còn có thể chuyển sang tấn công khá thường
xuyên. Phán đoán ở vị trí lưới cải tiến đòi hỏi một quy trình. Đấu thủ
nên đứng hơi nghiêng người so với lưới, hướng về phía người đánh lưới
A của đối phương. Khi cú giao bóng được đánh đi, anh ta chỉ nên nhìn
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bóng đủ lâu để nhận ra sự khởi đầu của pha trả giao bóng. Sau đó anh
ta sẽ nắm được khá rõ loại và hướng trả bóng, cùng những gì cần mong
đợi ở pha vô-lê đầu tiên của đội giao bóng. Ngay lập tức anh ta nên
chuyển sự chú ý vượt lên trước bóng, hướng tới người đánh lưới A của
đối phương. Bằng cách quan sát anh ta trong một khoảnh khắc, anh có
thể phát hiện bất kỳ ý định cắt bóng nào của người đánh lưới. Nếu rõ
ràng rằng người đánh lưới đối phương sẽ không đánh quả bóng đó,
người đánh lưới cải tiến nên tiếp tục xoay mắt và người vượt lên trước
bóng, hướng về người giao bóng đang tiến lên, để nắm được vị trí của
anh ta và loại vô-lê anh ta đang chuẩn bị đánh. Như vậy, một cái quét
mắt nhanh khắp sân, từ người trả giao bóng tới người đánh lưới rồi tới
người giao bóng đang tiến lên, cho người đánh lưới cải tiến biết ai sẽ
thực hiện pha vô-lê đầu tiên. Sau đó anh ta nên nghiên cứu người sắp
đánh quả vô-lê để phán đoán chính xác loại và hướng của cú đánh. Nếu
người chơi phong trào thấy mình không theo kịp hành động nhanh và
phức tạp như vậy, anh ta nên bỏ qua việc quan sát người trả giao bóng
và tập trung vào việc người đánh lưới có đánh quả bóng hay không.
Anh ta có thể quay sang quan sát người giao bóng đang tiến lên ở
khoảnh khắc sau đó. 2. Anh ta phải chơi đúng vị trí của mình để tận
dụng những pha vô-lê đầu tiên yếu ớt của đội giao bóng. Hãy nhớ rằng,
đội trả giao bóng phải giành thế tấn công nếu muốn bẻ gãy giao bóng,
và mọi cú trả giao bóng được khuyến nghị đều nhằm tới mục tiêu này.
Cũng hãy nhớ rằng người trả giao bóng khó có thể buộc đối phương
đánh một quả vô-lê yếu từ cú trả giao bóng của mình. Vì vậy, điều bắt
buộc là đội trả giao bóng phải ở vị trí khai thác được mọi pha vô-lê đầu
tiên tồi. Vị trí của người đánh lưới cải tiến N được chọn một phần chính
vì mục đích này. Anh ta đủ gần lưới để nhanh chóng tiến vào và đánh
bổng xuống một pha vô-lê đầu tiên phòng ngự bị đội giao bóng đánh
lên. Anh ta đứng gần

giữa sân vì người giao bóng, khi vô-lê một pha trả giao bóng tốt từ sát
mặt sân, thường sẽ đánh chéo sân qua phần thấp nhất của lưới; và đấu
thủ N chỉ phải di chuyển vài bước để cắt quả bóng đó. Đấu thủ N cũng
có thể với tới một quả vô-lê đánh dọc biên—bởi vì những quả vô-lê dọc
biên được đánh hơi hướng lên để vượt qua phần cao của lưới, và khá
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nhẹ để chúng không bay vượt vạch cuối sân. Tất nhiên, người đánh lưới
cải tiến phải phán đoán hướng quả vô-lê đầu tiên của người giao bóng
và bật người thật tốt về phía bóng (giống như một cầu thủ chặn bóng
giỏi trong bóng chày). Những điểm điển hình giành được bởi một người
đánh lưới cải tiến tinh ý được thể hiện trong Hình 19 và 20. Đó là lối
đánh hợp lý để đấu thủ N liều lĩnh bằng cách nhích về phía giữa sân và
chuẩn bị cắt bóng (poach) khi người đồng đội của anh ta thực hiện một
pha trả giao bóng hiệu quả. Người Úc, với khả năng phán đoán nhanh
như chớp của mình, đặc biệt thành thạo việc cắt bóng (poach) để dứt
điểm. Vị trí chính xác của người đánh lưới cải tiến được quyết định bởi
tầm với, sự nhanh nhẹn, khả năng phán đoán, và hiệu quả cú trả giao
bóng của người đồng đội. Những đấu thủ cao lêu nghêu đôi khi đứng lùi
hẳn vào trong—cách lưới tám feet và cách đường giữa sân năm
feet—đặc biệt là ở những quả giao bóng thứ hai. Rõ ràng, người trả
giao bóng, khi theo bóng lên phía sau một cú trả giao bóng hiệu quả,
cũng có thể ở vị trí dứt điểm bằng một cú đặt bóng hiểm vào quả vô-lê
bị người giao bóng đánh lên. Anh ta nói chung nên tiến lên hơi rộng ra
(như thể hiện trong Hình 19) để bao quát phần lưới mà người đồng đội
không với tới được. 3. Anh ta phải chơi đúng vị trí của mình để có thể
tung ra một cú đánh tạm ổn ngay cả khi bị phơi mình trầm trọng do
người đồng đội trả giao bóng tầm thường. Vì một pha trả giao bóng
được đánh tốt là điều khó thực hiện, vị trí ban đầu của đấu thủ N một
phần dựa trên giả định rằng pha trả giao bóng có thể yếu. Nếu cú trả
bóng yếu, anh ta sẽ cần thời gian cũng như khả năng phán đoán. Khả
năng phán đoán đã được bàn ở trên. Đấu thủ N giành thêm một khoảnh
khắc bằng cách đứng ngay phía trong vạch giao bóng, thay vì sát lưới
nơi anh ta có thể bị vô-lê ở cự ly cận chiến. Vị trí của anh ta gần đường
phân chia các ô giao bóng cho phép anh ta bao quát những quả vô-lê
do người giao bóng hoặc người đánh lưới đánh đi. Trả giao bóng trước
những thế đứng giao bóng không theo lệ thường Cho tới thời điểm này,
mọi pha trả giao bóng được đề cập hay vẽ sơ đồ đều dựa trên giả định
rằng đội giao bóng đang sử dụng thế đứng thông thường

LỐI ĐÁNH LƯỚI CẢI TIẾN TẤN CÔNG Sơ đồ này minh họa chính xác lý
do vì sao các đội đánh đôi vĩ đại sử dụng thế đứng trả giao bóng đặt
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người đồng đội của người trả giao bóng, tức đấu thủ N, ở vị trí lưới cải
tiến. Người trả giao bóng M đã đánh một cú trả giao bóng trái tay chéo
sân bằng cú đẩy nhẹ (dink) tuyệt đẹp, cú này hẳn sẽ buộc người giao
bóng B phải vô-lê hướng lên. Người đánh lưới cải tiến N, khi thực hiện
trách nhiệm của mình, nhận ra loại cú trả bóng mà người đồng đội đã
đánh, thấy rằng người đánh lưới A không cắt bóng (poach), rồi phát
hiện rằng người giao bóng B sẽ gặp khó khăn khi vô-lê cú trả giao bóng
đó. Khi phán đoán rằng người giao bóng B có lẽ sẽ phải vô-lê hướng lên
chéo sân, người đánh lưới cải tiến N tiến lên phía trước rồi, khi đấu thủ
B đã lộ ý định, cắt bóng (poach) để vô-lê dọc giữa sân giành một cú đặt
bóng hiểm dễ dàng.

Return of Service
LỐI ĐÁNH LƯỚI CẢI TIẾN PHÒNG NGỰ CỦA B Pha bóng được mô tả ở
đây là một ví dụ hoàn hảo về lý do vì sao người đánh lưới cải tiến được
chỉ dẫn phải quét mắt khắp sân sau mỗi pha trả bóng, ghi nhận cú
đánh của người đồng đội, những động thái của người đánh lưới đối
phương, và vị trí của cú đánh tiếp theo do người giao bóng đang lao lên
lưới thực hiện. Trong tình huống này, người trả giao bóng M đã trả về
yếu ớt, pha mà người đánh lưới cải tiến N phán đoán rằng người đánh
lưới A sẽ cắt bóng để dứt điểm có vẻ dễ dàng, anh ta quan sát rất kỹ vị
trí vung vợt ra sau, cây vợt, và thân người của đấu thủ A, và có thể
phán đoán một quả vô-lê mạnh nhắm về phía trái tay của mình. Một
bước di chuyển đúng hướng và một phản xạ nhanh chóng biến tai họa
thành một cú đặt bóng hiểm vô-lê góc sân tuyệt đẹp. Kiểu chơi phòng
ngự đó có thể làm tan nát trái tim người giao bóng—và cả cú giao bóng
của anh ta nữa.
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LỆ THƯỜNG Hình 21A minh họa người trả giao bóng M đối mặt với một
thế đứng giao bóng ngược. Cú trả bóng hiệu quả nhất của anh ta là dọc
biên tới khu vực 1, hoặc đánh chéo phía sau người đánh lưới tới khu vực
2 nếu anh ta ở quá gần đường giữa sân. Một pha bóng hiệu quả nữa là
cú bổng chéo sân tới khu vực 3, nơi người giao bóng B vừa mới rời đi.
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Hình 20

Return of Service
Hình 21B cho thấy một pha cắt bóng (poach) có chủ đích của người
ĩFụâữựcr4"ữửặcr$,VærđHẦểkFụâữựcr3rữãvvểkFẦểbÀÍâđữP'BFẦQêâ�ềõòđFửâAẫ aVærôẦểcFụyỚV.�
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lời tốt nhất là đánh dọc biên tới khu vực 1 hoặc bổng chéo sân tới khu
vực 3.
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Hình 22

Return of Service
Hình 21D cho thấy pha cắt bóng (poach) từ thế đứng giao bóng thông
thường. Câu trả lời, nếu bạn phát hiện người đánh lưới A đang di
chuyển, là đánh dọc biên phía sau anh ta tới khu vực 1. Nếu đấu thủ A
khởi động muộn, cú trả bóng chéo sân tới khu vực 2 hẳn sẽ đánh bại
được anh ta.
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trường hợp người giao bóng đều theo cú giao bóng của mình lên vị trí
lưới. Giờ đây chúng ta hãy xét việc trả giao bóng trước những thế đứng
giao bóng không theo lệ thường hay còn gọi là thế đứng "đánh lừa". Để
bắt đầu, người trả giao bóng, khi chuẩn bị thực hiện cú trả bóng, phải
để một trong "vài" con mắt của mình nhìn về đội giao bóng nhằm phát
hiện bất kỳ sự thay đổi vị trí nhanh chóng nào. Có nhiều thế đứng và
động tác giả khác nhau mà anh ta có thể phải đối mặt. Nói chung,
những thế đứng như vậy được tính toán để làm người trả giao bóng bối
rối, lúng túng, hoặc bất ngờ; và chúng sẽ thành công trên mọi phương
diện trừ khi người trả giao bóng tỉnh táo và biết cách phản đòn nào cần
thực hiện. Những thế đứng này có thể bị đối phó thành công; nếu
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không thì một thế đứng không theo lệ thường sẽ nhanh chóng trở
thành thế đứng thông thường. Những đòn phản công đúng đắn được
thể hiện trong Hình 21 (xem các trang 86 đến 89).

Hình 24

Khả năng chơi lưới là điều tuyệt đối thiết yếu đối với lối đánh toàn sân
mà chiến thuật hợp lý đòi hỏi trong cả đánh đơn lẫn đánh đôi. Kiểm
soát lưới đại diện cho vị trí tấn công tốt nhất cho cả hai lối chơi, và
vô-lê cùng những cú đập bóng trên cao (smash) chính là những đòn kết
liễu. Kiểm soát lưới giữ đối phương trong thế phòng ngự. Trong đánh
đơn trên Sân Nhanh, khoảng 30 đến 35 phần trăm số điểm thắng được
đánh từ lưới; trên Sân Chậm là 20 đến 25 phần trăm. Trong đánh đôi,
tốc độ sân ảnh hưởng tới chiến thuật ít hơn nhiều, nên khoảng 55 phần
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trăm số điểm thắng được thực hiện từ vị trí lưới bất kể bề mặt sân. Lối
đánh lưới là điều tuyệt đối thiết yếu để có một lối đánh đôi tốt. Tầm
quan trọng của cú vô-lê, cú đập bóng trên cao (smash), và những cú
đánh từ cuối sân thực hiện từ vị trí lưới hẳn đã quá rõ ràng với mọi độc
giả. Chúng tôi khuyên mọi đấu thủ nên luyện tập lối đánh lưới, không
chỉ vì sự thành thạo ở lưới là thiết yếu, mà còn vì những cú đánh này
vừa thú vị vừa gay cấn khi thực hiện. Tất nhiên, càng học sớm càng tốt.
Thường thì đấu thủ trẻ lớn lên trên Sân Chậm mắc sai lầm là không
nắm vững khía cạnh này của trò chơi, điều này là một trở ngại lớn khi
anh ta hoặc cô ta thỉnh thoảng chuyển sang chơi trên Sân Nhanh. Và,
đáng tiếc thay, nhiều độc giả biết những đấu thủ trưởng thành gần như
sợ phải bị những quả bóng nhanh đánh vào người khi đứng ở vị trí lưới.
Việc không nắm vững cú vô-lê, vốn là cú đánh được dùng nhiều nhất
trong lối đánh lưới, gần như là một khiếm khuyết đáng cười, bởi vì cú
đánh này dễ thực hiện ngay khi người ta hiểu được những nguyên lý
liên quan. Chúng tôi tin rằng một

vài lời bình về cú vô-lê ở thời điểm này sẽ hỗ trợ cho phần trình bày của
chương này cũng như niềm vui thích cuối cùng của bạn với trò chơi. Nói
ngắn gọn, chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái như ở nhà khi đứng
ở lưới. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC VÔ-LÊ Tư thế thân
người và cây vợt Tư thế vô-lê đúng đắn bao gồm ba nguyên tắc cơ bản
chính. Thứ nhất, đầu vợt phải cao hơn chỗ cầm. Lý do là khi bàn tay ở
tư thế đó, thế cầm vợt mạnh hơn khoảng 20 phần trăm so với khi cổ
tay duỗi xuống dưới để cắt một quả bóng nằm thấp hơn đầu vợt. (Bẻ cổ
tay đối phương xuống dưới là phương pháp ưa thích mà các đô vật
dùng để phá thế nắm.) Để đạt được tư thế đầu vợt này, điều bắt buộc
là đấu thủ phải khuỵu gối xuống cho tương xứng. Một khiếm khuyết lớn
của hầu hết những người chơi cuối tuần, đặc biệt là phụ nữ, là không
khuỵu gối đủ thấp "để hạ người xuống với bóng" sao cho cổ tay ở dưới
quả bóng. Một thế nắm mạnh hơn

Lối đánh lưới là thiết yếu trong việc cắt những quả bóng đánh mạnh,
đặc biệt nếu chúng chạm vào vợt hơi lệch khỏi tâm. Thứ hai, bóng phải
được đánh ở khoảng mười hai inch phía trước thân người để cho phép
mắt dõi bóng vào tâm cây vợt. Không thể nào xoay đầu và mắt đủ
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nhanh để theo dõi một cú đánh tốc độ cao khi bóng di chuyển từ một
điểm cách đấu thủ khoảng một foot phía trước tới bên hông anh ta. Cố
gắng vô-lê bóng ngang hông chỉ dẫn đến việc bóng và vợt tiếp xúc lệch
tâm và kéo theo những sai sót. Để đánh cú vô-lê đúng cách ở phía
trước thân người đòi hỏi cổ tay phải ngửa ra sau và khóa chặt, hướng
về phía đường biên dọc, để đưa toàn bộ mặt vợt ra đón quả bóng đang
lao tới. Và thứ ba, góc của mặt vợt phải được điều chỉnh để nâng bóng
vượt qua lưới từ tư thế vô-lê ngang mũi giày, để đánh bóng bằng phẳng
từ khoảng ngang hông, và để hướng bóng đi xuống từ ngực trở lên. Nói
cách khác, cổ tay vững chắc cùng mặt vợt phải tạo thành một bức
tường vô-lê lõm chắc chắn như được mô tả trong Hình 22. Hãy để ý
cách thân người xoay nghiêng so với lưới, mắt tập trung vào bóng, cổ
tay ở dưới đầu vợt đồng thời ngửa ra sau và khóa chặt để đưa mặt vợt
hướng thẳng vào quả bóng đang tới. Thế cầm vợt và cú đánh Vì bóng
bay từ vạch cuối sân tới lưới trong 0,2 đến 0,3 giây, điều thiết yếu là
đấu thủ phải sẵn sàng vô-lê tức thì từ phía thuận tay hoặc trái tay, hay
từ vị trí ngay trước thân người. Để sẵn sàng, có hai điều phải ghi nhớ.
Thứ nhất, vì không đủ thời gian để thay đổi thế cầm vợt, phải áp dụng
một thế cầm cho phép trả bóng hiệu quả như nhau từ mọi góc độ.
Những đấu thủ hàng đầu sử dụng thế cầm Continental (Hình 3), vì nó là
câu trả lời tốt nhất cho thế cầm vô-lê đa dụng (cũng như cho cú đập
bóng trên cao). Tư thế sẵn sàng của người vô-lê có trọng lượng phân bố
đều trên phần ức bàn chân, đầu gối hơi khuỵu và vợt ở phía trước
hướng về phía người trả giao bóng. Nên đỡ vợt nhẹ nhàng gần cổ vợt
bằng tay trái để hỗ trợ việc xoay người sang hai bên nhanh như nhau.
Thứ hai, vì thời gian eo hẹp, cú đánh nói chung phải được giới hạn ở
một cú đấm bóng với động tác vung vợt ra sau ngắn từ một đến hai
feet và động tác theo bóng ngắn với cổ tay cứng. Như thường lệ, có
một số ngoại lệ nhất định đối với những khuyến nghị về cú đánh. Khi
bóng ở trên hông và có thể đánh hướng xuống (xem
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Hình 22. The Concave Volley Wall

Hình 22), có thể sử dụng động tác vung vợt ra sau lớn hơn nếu có thời
gian. Đây được gọi là cú vô-lê vung tay, khác với cú đấm bóng, và
thường được dùng khi cố gắng bắn những cú đặt bóng hiểm, đặc biệt
khi người vô-lê gặp một quả bóng bổng dễ đánh. Phán đoán trước Một
lần nữa, thời gian bay tối thiểu của bóng lại đặt gánh nặng lên đấu thủ
lưới đánh đơn hoặc đội lưới đánh đôi là phải phán đoán loại và hướng
của cú trả bóng, nếu không anh ta hoặc họ có thể bị bất ngờ và lệch vị
trí. Điều này đặc biệt đúng trong đánh đôi khi đối phương đang ở vị trí
vô-lê và bóng bay qua bay lại trong 0,1 đến 0,2 giây. Như đã chỉ ra
trong Chương 2, việc phán đoán ý định của người đánh bóng là tương
đối dễ nếu bạn nhận ra loại cú trả bóng mà cú đánh của chính bạn phải
gợi ra, nếu bạn nghiên cứu thói quen đánh bóng của người đánh bóng,
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cùng vị trí bàn chân, thân người, cánh tay, động tác vung vợt ra sau, và
cây vợt của anh ta khi anh ta bắt đầu thực hiện cú trả bóng. Nhờ luyện
tập, những dấu hiệu hé lộ tưởng chừng phức tạp và liên quan chặt chẽ
với nhau này có thể được nhận định chỉ trong một cái liếc mắt. Điều
này đến lượt nó cho phép dịch chuyển vị trí nhanh chóng để cắt cú trả
bóng đã phán đoán được một cách khéo léo và giành lợi thế thời gian
tích tắc cần thiết cho việc hoạch định, lựa chọn, và thực hiện một đòn
tấn công hiệu quả. Luyện tập vô-lê có thể rất thú vị. Cách làm tốt nhất
là bố trí một đấu thủ ở mỗi bên lưới, ngay phía trước điểm mà ba đường
của ô giao bóng gặp nhau, được gọi là chữ T. Từ những vị trí sâu này,
mỗi đấu thủ buộc phải học cách cúi người xuống để đánh những quả
vô-lê thấp, khó hơn. Những đấu thủ đánh đôi hàng đầu có thể giữ bóng
bay qua bay lại thấp trên lưới trong nhiều phút liền. Tầm quan trọng
của việc giữ bóng thấp hẳn đã rõ ràng: nó ngăn đối phương đánh bổng
xuống một quả vô-lê tấn công dữ dội để dễ dàng ghi điểm. Di chuyển
tới vị trí đúng Ngoài việc luôn tỉnh táo với bộ não hoạt động, thăng
bằng hoàn hảo, và phản xạ nhạy bén, người đánh lưới lão luyện phải
hiểu cách di chuyển tới vị trí đúng vào thời điểm đúng. Đây là một chủ
đề phức tạp trong đó chiến thuật đánh đơn và đánh đôi khác hẳn nhau.
Vì vậy, những khía cạnh này của lối đánh lưới sẽ được trình bày riêng
biệt trong phần nội dung tiếp theo của chương này.
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6. Lối Đánh Lưới
Net Play
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ LỐI ĐÁNH LƯỚI TRONG ĐÁNH ĐƠN Lối đánh
lưới trong đánh đơn nên được hình dung là bao gồm hai cú đánh liên
tiếp: một cú lên lưới gây sức ép để dọn đường cho chuyến đi từ vạch
cuối sân ra lưới, và một cú đánh tiếp theo được thực hiện từ vị trí lưới.
Để cú đánh ở lưới trở thành một cú ghi điểm, cú lên lưới phải hiệu quả
trong việc buộc đối phương trả bóng phòng ngự. Một điểm yếu phổ
biến ở nhiều đấu thủ là khuynh hướng lao lên lưới bất chấp việc đã thực
hiện một cú lên lưới yếu ớt. Nếu sau đó bạn thua điểm, lỗi nên được
quy cho cú lên lưới không gây sức ép nhiều hơn là quy cho việc bạn
không biết vô-lê. Luyện tập để phát triển những cú đánh gây sức ép
tốt, có thể khiến đối phương mất thăng bằng, là một phần thiết yếu
của lối chơi vô-lê mà thường bị bỏ qua quá nhiều. Để trở thành một
người đánh lưới giỏi, cần phải học những điều sau: (1) cách giành vị trí
lưới, (2) những tư thế vô-lê đúng đắn và việc phán đoán cú trả bóng
của đối phương, và (3) cách đặt bóng hiểm đúng đắn ở những cú đánh
lưới. Những yếu tố này sẽ được trình bày theo thứ tự. Lên tới lưới Đấu
thủ chỉ nên chạy lên lưới sau khi đã dọn đường bằng một cú đánh mà
người ta kỳ vọng sẽ buộc đối phương trả bóng phòng ngự. Về cơ bản có
bốn loại cú lên lưới có thể mở ra cơ hội chiếm vị trí lưới: 1. Một cú giao
bóng gây sức ép 2. Một cú trả giao bóng gây sức ép 3. Một cú đánh từ
cuối sân gây sức ép được thực hiện từ bất kỳ cú trả bóng nông
nào—tức là từ một quả bóng nảy cách vạch cuối sân của bạn vào trong
khoảng hơn mười feet 4. Một cú bổng tấn công Bốn phương pháp lên
lưới này giờ đây sẽ được phân tích. Để một cú giao bóng đủ sức gây sức
ép nhằm cho bạn một cơ hội chấp nhận được để thực hiện một cú vô-lê
đầu tiên có sức sát thương, nó phải được đánh sâu trên một sân nhanh.
Trước hầu hết các đấu thủ, cú giao bóng sâu nên được hướng tới góc
ngoài để mở sân cho một cú vô-lê chéo sân, hoặc tới góc trái tay để dụ
một cú trả bóng yếu hơn, như đã thể hiện trước đó trong Hình 7A.
Đường chạy đúng đắn của người giao bóng khi lao nhanh tới vị trí lưới
phụ thuộc vào điểm nảy của cú giao bóng, như được mô tả trong Hình
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23.

CHIẾM LƯỚI SAU CÚ GIAO BÓNG Hình này cho thấy hai phương pháp
tiêu chuẩn để chiếm lưới sau cú giao bóng. Hình 23A mô tả cách lên
lưới đơn giản tốt nhất khi cú giao bóng được hướng tới điểm D, sâu và
gần giữa sân. Điều này hạn chế góc trả bóng khả thi của người trả giao
bóng B vào khoảng RST, mà đường phân giác của nó là SU. Đường lên
lưới tốt nhất cho người giao bóng là chỉ cách đường SU vài inch về phía
dọc biên, vì một cú trả bóng nhanh hơn một chút có thể được đánh dọc
theo phía đó mà vẫn nằm trong sân. Người giao bóng, khi chạy vào,
dừng lại trong khoảnh khắc để thực hiện một bước nhảy giữ thăng
bằng ở điểm K, rồi di chuyển về phía điểm L, M, hoặc N, tùy thuộc vào
hướng dự đoán của cú trả giao bóng. Hãy lưu ý rằng cứ mỗi foot tiến
gần lưới hơn dọc theo đường K đến L, người giao bóng được lợi thêm
khoảng một foot chiều rộng sân ít phải bao quát hơn ở mỗi bên. Những
cú trả bóng rộng ra tới các đường biên dọc về phía điểm R hoặc T
thường có thể bị cắt vì chúng phải được đánh chậm, như đã chỉ ra,
hoặc sẽ bay vượt qua đường biên dọc.

Net Play
Hình 23B cho thấy cách lên lưới đúng đắn nhưng phức tạp hơn sau một
cú giao bóng rộng tới góc trái tay. Khi người trả giao bóng B di chuyển
tới điểm E, anh ta có một góc trả bóng hiệu dụng rộng hơn, DEF, mà
đường phân giác của nó là EG. Trong khi cú trả bóng chéo sân tới D
phải được đánh chậm để giữ bóng trong sân, cú đánh dọc biên về phía
điểm F lại có thể được đánh với tốc độ chóng mặt. Điều này có nghĩa là
người giao bóng, khi cố gắng hoạch định đường lên lưới của mình, phải
ưu tiên phía dọc biên của đường phân giác để lấy đà nhảy tới điểm K,
rồi sau đó tới điểm L, M, hoặc N như đã dự đoán. Hai sơ đồ này dùng để
minh họa sự khác biệt giữa cái gọi là lý thuyết trung tâm và lý thuyết
góc. Lý thuyết trung tâm, như thể hiện trong Hình 23A, hạn chế người
trả giao bóng trong một góc nhỏ hơn để đánh cú đánh vượt qua
(passing) nhằm vào người giao bóng đang tiến lên, nhưng lại đặt người
trả giao bóng vào vị trí tốt hơn để trả bất kỳ quả vô-lê đáp trả nào vì
anh ta đã ở ngay trung tâm vạch cuối sân. Lý thuyết góc, như thể hiện
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trong Hình 23B, đẩy người trả giao bóng ra khỏi sân, nhưng lại cho anh
ta lợi thế về một góc tấn công rộng hơn cho cú trả giao bóng. Tuy
nhiên, kiểu giao bóng này cũng mở sân cho một cú vô-lê chéo sân dễ
dàng có thể ghi điểm của người giao bóng. Cuộc đấu giữa người giao
bóng và người trả giao bóng về việc ai sẽ thắng bằng chiến thuật lý
thuyết trung tâm hay lý thuyết góc diễn ra liên tục. Khả năng phán
đoán, độ dữ dội, tốc độ, sự đa dạng, sự đánh lừa, và những yếu tố khác
sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng trong mỗi trận đấu.

nghiêng về phía người giao bóng, bất kỳ cơ hội nào có thể giành lại thế
tấn công đều phải được người trả giao bóng nắm bắt. Trong sơ đồ này,
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người trả giao bóng B đã chọn tiến vào vài bước vì người giao bóng A
vừa đánh hỏng quả giao bóng thứ nhất. Động thái đơn giản này gây áp
lực tâm lý lên người giao bóng, khi anh ta cảm nhận rằng người trả giao
bóng có thể sẽ cố giành lấy thế tấn công. Thực vậy, người trả giao
bóng B đã làm đúng như vậy bằng cách tiếp tục tiến lên, chạy vòng
qua quả giao bóng thứ hai nông, đánh một cú thuận tay sâu dọc biên,
và lao lên lưới. Người giao bóng, bị ghim chặt ở khu cuối sân, phải với
người tới bóng và chỉ có thể cố đánh vượt qua dọc biên. Người trả giao
bóng B đã phán đoán được điều này, di chuyển sang phải, và được đền
đáp bằng một cú vô-lê góc sân dễ dàng để ghi điểm. Kiểu thao tác này
là một phương pháp vô giá để bẻ gãy giao bóng. Mọi đấu thủ nên nắm
vững trình tự này.
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giao bóng tiến gần lưới hơn, anh ta càng thu hẹp góc đánh vượt qua
(passing) của người trả giao bóng, và càng ít có khả năng phải đánh
quả vô-lê từ vị trí "ngay dưới chân" dễ bị tổn thương như được thể hiện.
Tất nhiên, bạn không thể quá lao đầu vào việc chạy xông ra lưới nếu
không sẽ mời gọi một cú bổng tấn công. Vì vẫn còn khoảng trống để
người trả giao bóng đánh vượt qua người giao bóng đang tiến lên nếu
anh ta lệch vị trí một bước, người giao bóng nên nghiên cứu những kiểu
trả giao bóng mà đối thủ của mình sử dụng. Ví dụ, đã được ghi nhận
trong Hình 10 và 11 rằng phần lớn các cú giao bóng sâu được trả chéo
sân, đặc biệt là từ phía trái tay, và những cú giao bóng nông có xu
hướng được đánh dọc biên. Khi chiếm lưới sau cú trả giao bóng, tốt
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nhất nên chờ quả giao bóng thứ hai, vốn thường ít dữ dội và nông hơn
quả giao bóng thứ nhất (xem Hình 24). Nhiều trận chung kết trên Sân
Nhanh đã thay đổi cục diện nhờ chiến thuật này. Một khi một trong các
đấu thủ bắt đầu đánh hỏng quả giao bóng thứ nhất, bạn có thể thấy
đối thủ của anh ta nhận ra sơ hở, bắt đầu tiến lên phía trước, và chơi để
giành pha bẻ gãy giao bóng cực kỳ quan trọng. Việc "đóng quân" chờ
quả giao bóng thứ hai yếu ớt là một thao tác ưa thích của cả những
người trả giao bóng nữ lẫn nam trên cả mặt sân nhanh và chậm. Một số
cú đánh đẹp như tranh nhất trong quần vợt, và chắc chắn là phương
pháp được dùng nhiều nhất để giành vị trí lưới trong đánh đơn, chính là
những cú đánh từ cuối sân tấn công. Những cú lên lưới như vậy không
thể được thực hiện từ vạch cuối sân vì quãng chạy ra lưới quá dài. Thay
vào đó, khoảng 90 phần trăm thời gian, những chuyến đi ra lưới như
vậy được dàn dựng bằng cách tận dụng một cú trả bóng nông của đối
phương. Về bản chất, hầu hết các pha đôi co từ vạch cuối sân đều lấy
mục tiêu là buộc đối phương mắc lỗi hoặc trả bóng yếu ớt. Một khi bạn
đã "vắt" ra được một cú trả bóng nông, rơi cách vạch cuối sân vào
trong từ mười feet trở lên, bạn phải học cách tận dụng tình huống này.
Điều này đòi hỏi phải tiến lên phía trước để đánh bóng gần đỉnh cao
nhất của quỹ đạo nảy, tung ra một cú đánh gây sức ép, thường là dọc
biên, và tiếp tục di chuyển về phía trước vào tư thế vô-lê. Nhiều người
chơi cuối tuần không sử dụng chiến thuật đúng đắn khi thực hiện cú lên
lưới này. Những chiến thuật đúng đắn được giải thích trong Hình 25.
Phương pháp cuối cùng để chiếm lưới là nhờ một cú bổng tấn công. Một
lần nữa, cú lên lưới tốt nhất được thực hiện sau một cú trả bóng nông,
chẳng hạn như một quả vô-lê yếu, như được mô tả trong Hình 26. Cú
bổng này đòi hỏi khả năng kiểm soát tốt, vì nếu đánh quá cao nó có
thể bay ra ngoài, và nếu quá thấp có thể cho phép đối phương nhảy lên
và đảo ngược kết cục bằng một cú đập bóng trên cao (overhead) ghi
điểm.
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minh họa các chiến thuật cần áp dụng khi lên lưới sau một cú đánh từ
cuối sân, sau khi đối phương trả bóng nông tới điểm C. Hình 25A cho
thấy cách thức mà hầu hết các tay vợt hàng đầu sử dụng. Đấu thủ A
tiến lên từ tư thế sẵn sàng để đánh cú lên lưới dọc biên và sâu, rồi chạy
nhanh vào điểm D ở phía dọc biên của đường phân giác SU của góc trả
bóng khả dĩ RST. Điều này có nghĩa là đấu thủ A chỉ phải chạy quãng
đường ngắn nhất để tới vị trí vô-lê tối ưu nhằm phòng thủ trước cú trả
bóng dọc biên vốn có khả năng nhanh hơn.

Net Play
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Hình 25B minh họa cách lên lưới mà những người chơi cuối tuần thường
dùng. Họ có khuynh hướng chọn cú trả bóng chéo sân để cố tận dụng
khả năng trái tay vốn thường yếu hơn của hầu hết đối phương. Tuy
nhiên, điều này có nghĩa là đấu thủ A phải chạy xa thêm bốn đến năm
feet để tới vị trí vô-lê tối ưu tại điểm D. Nếu đối phương B là một tay vợt
hàng đầu, anh ta sẽ có thời gian vung một cú đánh vượt qua dọc biên
theo đường ST. Đây chính là lý do vì sao các tay vợt chuyên nghiệp
hiếm khi dùng cú lên lưới chéo sân.

xoáy ra ngoài tới ô thuận tay và lên lưới để vô-lê cú trả bóng chéo sân.
Tuy nhiên, anh ta lại vô-lê nông tới điểm C, điều mà người trả giao
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bóng B lập tức nhận ra và đổi hướng để đón. Trong khi di chuyển, anh
ta liếc thấy đối phương vẫn đang tiếp tục tiến về vị trí lưới. Hình ảnh
một cú bổng tấn công hiện ra ngay trong đầu anh ta, và anh ta quyết
định tung một cú bóng vồng an toàn qua đầu người giao bóng A, sâu
tới điểm D. Khi đánh cú bổng, anh ta cẩn thận nhắm nó qua bên trái
tay của A — nơi cú đập bóng trên cao yếu hơn — đồng thời đánh chéo
sân, nơi quãng đường an toàn dài hơn. Điều này buộc người giao bóng
phải đảo ngược hướng chạy để đón cú bổng. Trong lúc anh ta làm vậy,
người trả giao bóng B chớp lấy cơ hội chuyển sang tấn công và tiến vào
lưới. Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả, vì B có thể vô-lê chéo góc đường
bóng trả về để ghi điểm thắng.

Hình 26
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Net Play
Vị trí vô-lê đúng và sự phán đoán trước Giả sử giờ đây bạn đã có thể
giành được vị trí lưới bằng một trong bốn phương pháp đã nêu, thì
chiến thuật của chính lối đánh lưới trở nên quan trọng. Vị trí vô-lê đúng
trên lưới là điểm trên sân cho bạn cơ hội tốt nhất để đánh trả bóng của
đối phương theo hướng tấn công. Để vô-lê tấn công, tốt nhất là đứng
gần lưới để có thể đánh bóng hướng xuống. Nhưng bạn không thể tiến
vào quá gần, kẻo bị đối phương đánh cú bổng qua đầu. Sự thỏa hiệp tốt
nhất là đứng cách lưới sáu đến mười feet, tùy phần nào vào chiều cao
và sự nhanh nhẹn của bạn. Điều này có nghĩa là vị trí vô-lê đúng cho
hầu hết các tay vợt là ở giữa sân, hai bên đường phân chia các ô giao
bóng, tại một điểm cách lưới sáu đến mười feet. Chúng ta sẽ gọi đây là
vị trí vô-lê cơ bản. Nhưng bạn không thể đương nhiên rằng một khi đã
tới vị trí vô-lê cơ bản thì bạn có thể cứ dán chặt vào chỗ đó. Ngược lại,
bạn phải nhận ra rằng đối phương có cơ hội tốt để đánh vượt qua bạn
từ gần như bất kỳ vị trí nào trên sân. Vì vậy, điều thiết yếu là bạn phải
phán đoán trước loại và hướng của cú đánh vượt qua sắp được tung ra
nhắm vào mình và di chuyển để đón bóng, nếu không bạn sẽ mất
điểm. Như đã trình bày ngắn gọn ở Chương 2, khả năng phán đoán
trước là một nghệ thuật bao gồm bốn phần. Không ở đâu nhu cầu thực
hiện bốn bước này một cách nhanh chóng và hiệu quả lại quan trọng
hơn trong tình huống đánh đối đầu một chọi một gần lưới. Hai ví dụ về
khả năng phán đoán trước phi thường mà các tay vợt hàng đầu thể
hiện được trình bày trong Hình 27. Hãy nhớ rằng để phán đoán trước,
bạn phải vi phạm một trong những nguyên tắc cốt lõi của quần vợt:
bạn phải rời mắt khỏi bóng và quan sát đối phương để đoán loại và
hướng cú đánh của anh ta. Đặt bóng khi vô-lê và đập bóng trên cao
Một khi đã lên được lưới, các chuyên gia đều nhất trí về hai chiến thuật.
Thứ nhất, bạn phải nhắm tới cú kết liễu, nếu không bạn sẽ mời gọi đối
phương đánh vượt qua mình ở cú trả bóng. Và
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bóng ra ngoài tốt tới ô thuận tay của đấu thủ A được người trả giao
bóng B trả lại tuyệt đẹp dọc biên. Người giao bóng A chỉ có thể trả lại
một cú bán vô-lê khá yếu ớt chéo sân. Điều này mang lại cho người trả
giao bóng B một cơ hội đánh vượt qua dọc biên tuyệt vời. Trong tình
thế tuyệt vọng này, người giao bóng A bắt đầu đón cú đánh vượt qua
dọc biên được dự đoán bằng cách chạy về phía đường biên dọc. Tuy
nhiên, trong khi di chuyển, anh ta quan sát ý đồ của đối phương và
nhận thấy anh ta đang chuẩn bị với tay ra và miết qua bóng để tạo cú
trả chéo sân, chứ không phải cắt bóng dọc biên. Để ngụy trang việc
mình đã phán đoán được cú đánh, đấu thủ A bước một bước đánh lừa
qua vạch giữa sân tại điểm D, rồi lập tức đổi hướng và lao sang trái.
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Vào khoảnh khắc cuối cùng, phản xạ nhanh nhạy của anh ta tạo ra một
cú vô-lê cứu nguy tuyệt vời, biến một tình thế thua chắc thành một
điểm thắng.

Trong Hình 27B, đấu thủ A cố đánh vượt qua đấu thủ B, người vừa vô-lê
ngắn. Giả định rằng cú đánh vượt qua của mình sẽ buộc đối phương
mắc lỗi hoặc trả bóng yếu, đấu thủ A chọn tiến vào lưới ngay sau cú đó.
Tuy nhiên, đấu thủ B lanh lẹ có thể đón được đường bóng khi anh ta di
chuyển sang trái từ vị trí vô-lê cơ bản. Đấu thủ A nhận ra điều này và
hiểu rằng mình đang lao vào một tình thế phòng thủ gần như bất khả
thi khi tiếp tục chạy lên lưới. Trên đường đi, anh ta chăm chú quan sát
động tác chuẩn bị của đối phương và đoán rằng B sẽ vô-lê ở phía trước
thân người, vung từ đường biên dọc để đưa bóng chéo sân. Do đó, đấu
thủ A dừng lại một tích tắc tại điểm M để che giấu ý đồ cho tới khi đấu
thủ B hoàn toàn dấn thân vào cú đánh. Rồi anh ta chuyển sự chú ý từ
động tác chuẩn bị của đối phương sang dán mắt vào bóng, lao ngang
sân và xoài người để chặn bóng. Kết quả là một cú vô-lê thắng điểm
khó tin dọc biên — trong tư thế duỗi hết tầm người như vậy, rõ ràng đó
là nơi duy nhất anh ta có thể đưa bóng tới.
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GIAO BÓNG TỚI Ô THUẬN TAY Phần dưới của sơ đồ cho thấy các vị trí
vô-lê đầu tiên của B. Điều quan trọng nhất cần nhận ra là người giao
bóng càng tiến sâu vào gần lưới bao nhiêu thì cơ hội thắng điểm của
anh ta càng lớn bấy nhiêu. Như được chỉ ra, nếu bạn có thể tiến hết vào
tận khu C, bạn sẽ thắng trong chín trên mười trường hợp, vì bạn đang ở
vị trí để vô-lê bóng hướng xuống hoặc đưa bóng chéo góc gắt (dĩ nhiên,
bạn cũng phải sẵn sàng quay lại đón cú bổng). Từ vị trí hơi sâu hơn ở
khu D, bạn thường thắng bảy trên mười lần. Nếu bạn bị buộc phải rời
khỏi vị trí và bị đẩy ra ngoài bởi một cú trả giao bóng tốt tới một trong
hai khu F, cơ hội thắng của bạn giảm xuống mức ngang bằng. Và nếu
bạn chạy lên lưới chậm, bạn sẽ kết thúc ở khu E, đánh rất nhiều cú
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vô-lê hất bóng lên từ ngang mũi giày và thua sáu trong mười điểm.
Phần trên của hình mô tả kết quả các điểm tùy theo khu vực bóng rơi
của cú vô-lê đầu tiên. Bằng mọi giá bạn phải tránh để cú vô-lê ngắn rơi
vào Khu Nguy hiểm P, vì bạn có nguy cơ thua 60 phần trăm số điểm do
đã tạo cho người nhận bóng một cơ hội đánh vượt qua tuyệt vời. Mục
tiêu chính của người vô-lê là đánh bóng sâu tới khu Q hoặc R (trong
vòng mười feet tính từ vạch cuối sân), vì bạn sẽ thắng khoảng tám trên
mười lần. Nếu bạn áp dụng chiến thuật ưa thích là giao bóng ra ngoài
để kéo người nhận bóng rời khỏi sân rồi vô-lê sâu vào góc đối diện tới
khu R, bạn sẽ thắng 90 phần trăm số lần. Những cú vô-lê chéo góc tới
khu T thắng hơn một nửa số lần (khu T dài hơn ở phía trái tay khi giao
bóng tới ô thuận tay). Những cú vô-lê thả bóng vào khu S đòi hỏi cảm
giác bóng tuyệt vời để tạo ra điểm thắng và thường chỉ hiệu quả khi
được thực hiện từ khu C. Chiến thuật cho các cú giao bóng tới ô trái tay
là hình ảnh phản chiếu của những gì được trình bày ở đây cho ô thuận
tay.
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Hình 28

Net Play
những cú vô-lê. Cú vô-lê đầu tiên thường được xem là cú vô-lê quan
trọng nhất. Đó là vì nó là cú vô-lê khó đánh nhất, và cũng vì nó tạo nền
tảng cho kết quả cuối cùng của điểm. Để hiểu các chiến thuật về vị trí
đứng đánh cú vô-lê đầu tiên và các điểm nhắm ưu tiên, chúng tôi đã
nghiên cứu hàng trăm cú vô-lê đầu tiên và các điểm diễn ra sau đó của
rất nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới. Từ dữ liệu đó nổi lên một mô thức
rõ ràng về cách các điểm được thắng hay thua. Một sơ đồ tóm tắt thể
hiện các vị trí và kết quả của các điểm vô-lê đầu tiên được trình bày
trong Hình 28. Rất khó để nói quá tầm quan trọng đối với tay vợt đơn
của việc khắc sâu bức tranh này vào trí nhớ của mình. Những cú vô-lê
về sau, đã được định nghĩa là mọi cú vô-lê đánh sau cú vô-lê đầu tiên
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tiếp theo cú trả giao bóng, thắng nhiều điểm hơn cú vô-lê đầu tiên.
Điều này đặc biệt đúng trên sân chậm và trong quần vợt nữ, nơi người
giao bóng ít áp đảo hơn. Một lần nữa, chiến thuật vô-lê được khuyến
nghị là nhắm tới cú kết liễu. Điều này thường có nghĩa là đánh vào
phần sân trống, đánh về phía sau hoặc khiến đối phương đánh sai
chân, hay đánh lừa đối thủ bằng cách giả làm một kiểu vô-lê rồi đổi
hướng hoặc tốc độ, hoặc cả hai, vào phút chót. Nếu bạn không thể
quyết định làm gì, hãy vô-lê sâu để có thêm cơ hội khác. Bạn càng tới
gần lưới được bao nhiêu thì cú vô-lê càng mang tính tấn công bấy
nhiêu — nhưng bạn phải luôn cảnh giác với một cú bổng có thể tới. Một
số tình huống vô-lê về sau được mô tả trong Hình 29. NHỮNG ĐIỀU
CĂN BẢN CỦA LỐI ĐÁNH LƯỚI TRONG ĐÁNH ĐÔI Lối đánh lưới chi phối
hoàn toàn lối chơi đánh đôi vì hơn một nửa số điểm được thắng ở lưới.
Vì chỉ khoảng một phần tư số điểm được thắng từ vạch cuối sân, điều
này có nghĩa là vị trí lưới có lợi thế gấp đôi so với vị trí cuối sân. Và nếu
bạn loại trừ cú giao bóng và cú trả giao bóng, vốn buộc phải đánh từ
vạch cuối sân, thì lợi thế của vị trí lưới so với vị trí cuối sân tăng lên tới
mức gây kinh ngạc là gấp ba lần! Điều này
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đánh từ cuối sân gây sức ép dọc biên tới ô trái tay, đưa anh ta vào vị trí
cho một cú vô-lê về sau. Sơ đồ bắt đầu với việc đối phương B cố đánh
một cú vượt qua dọc biên. Điều này thiết lập một loạt lựa chọn chiến
thuật cho người vô-lê A. Trong hầu hết các tình huống, cú đánh đúng là
nhắm điểm 1 ở góc đối diện, vì nó buộc đấu thủ B phải chạy một quãng
dài và giữ anh ta ở lại vạch cuối sân. Nếu cú đánh vượt qua được thử là
bóng cao, người vô-lê A nên tiến lên và vô-lê chéo góc gắt xuống nhắm
điểm 2 để có một cú đặt bóng dễ dàng. Các phương án khác được trình
bày nếu đối phương B đang chạy hết sức tới điểm T hoặc U về phía các
điểm nhắm dự kiến 1 và 2. Trong những tình huống này, người vô-lê có
ba điểm nhắm khả dĩ, tất cả đều nhằm khiến đấu thủ B đánh sai chân.
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Điều này có nghĩa là đánh về phía sau đấu thủ B để anh ta không thể
đảo hướng đủ nhanh mà cứu bóng. Như được chỉ ra, các điểm nhắm 3
và 4 là những chỗ hợp lý để đặt bóng ngoài tầm với về phía sau một
đối phương đang mất thăng bằng. Mỗi cú đánh đều có thể được hỗ trợ
bằng cách giả vờ đánh chéo sân trước rồi mới thả bóng dọc biên. Cuối
cùng, một cú đặt bóng gọn gàng có thể đạt được bằng một cú vô-lê thả
bóng nhẹ nhàng tới điểm nhắm 5. Rủi ro ở đây là các cú vô-lê thả bóng
rất khó thực hiện vừa tốt vừa ổn định.

Lối đánh lưới Hình 29B cho thấy điều gì xảy ra khi người vô-lê A đã
phạm sai lầm chiến thuật là đánh một cú vô-lê chéo sân nông và ngập
ngừng. Điều này mang lại cho đấu thủ B cơ hội đánh vượt qua người
vô-lê. Nếu đấu thủ A mới chỉ tới được vạch giao bóng ở khoảng điểm T,
đấu thủ B có thể đánh vượt qua dọc biên. Nếu đấu thủ A đã di chuyển
nhanh tới điểm U và đà chạy đang đưa anh ta về phía đường biên dọc,
đấu thủ B có thể đánh về phía sau anh ta bằng một cú thuận tay xoáy
lên.
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phương, và (4) lựa chọn và đặt bóng cho các cú đánh lưới. Chúng ta sẽ
khám phá bốn chủ đề này. Giành vị trí lưới Trong đánh đôi có bốn
phương pháp để tới vị trí lưới: (1) sau một cú giao bóng, (2) sau một cú
trả giao bóng, (3) sau một cú đánh từ cuối sân, và (4) sau một cú bổng
tấn công. Như đã nêu ở Chương 3, những tay vợt đánh đôi nữ và nam
có trình độ đều dùng cú giao bóng như một phương tiện để giành lưới ở
mọi điểm, bất kể mặt sân. Cú giao bóng đầu tiên mang lại hành trình
an toàn hơn hẳn, vì người nhận bóng thường phải đánh cú trả từ sâu
trong sân. Cho dù người nhận bóng có thể tiến lên ở cú giao bóng thứ
hai và đánh một cú trả tấn công hơn, người giao bóng vẫn nên liều tiến
vào lưới và đánh một cú vô-lê đầu tiên khó hơn vì lợi thế lớn mà vị trí
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lưới mang lại. Do đó, chiến thuật được ưa thích là giữ mọi cú giao bóng
đều sâu, và lên lưới sau mọi cú giao bóng. Nhưng luôn có những ngoại
lệ cho mọi nguyên tắc chiến thuật. Một số tay vợt không có cú giao
bóng đủ mạnh và đủ sâu để cho phép một hành trình an toàn lên lưới.
Những tay vợt này phải tính đến việc lên lưới càng sớm càng tốt bằng
một trong những phương pháp còn lại. Các động tác để lên lưới sau
một cú trả giao bóng đã được mô tả ở Chương 4. Lên lưới là một động
tác khó khi trả cú giao bóng đầu tiên, nhưng là một chiến thuật được
khuyến nghị khi trả cú giao bóng thứ hai, đặc biệt nếu nó nông. Một cú
trả bóng chéo sân thấp buộc người giao bóng phải vô-lê hất lên, hoặc
một cú bổng qua đầu người đánh lưới, mang lại những cơ hội tốt nhất
để tiến lên. Có một động lực thực sự để làm điều đó vì nó thay đổi cán
cân thắng điểm của bạn từ bất lợi thành ngang bằng. Thường thì trong
đánh đôi, một đội có một hoặc hai tay vợt ở vạch cuối sân đang cố
gắng thoát khỏi vị trí rõ ràng không mấy dễ chịu đó. Con đường thông
thường để lên lưới là sau một loạt trao đổi bóng, hay còn gọi là giai
đoạn đấu kiếm, nhằm buộc đối phương phải đánh một cú vô-lê ngắn.
Vào khoảnh khắc đó, người đánh
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Hình 30

Lối đánh lưới Phán đoán trước và vị trí vô-lê đúng Vị trí vô-lê cơ bản
trong đánh đôi được thể hiện trong Hình 30. Đó là vị trí tốt nhất trong
những tình huống bình thường và cần được lập lại sau mỗi cú đánh, trừ
khi hoàn cảnh buộc phải sắp xếp lại. Một nhu cầu điều chỉnh điển hình
cũng được thể hiện trong Hình 30. Những hoàn cảnh khác ngoài các cú
trả bóng từ góc rộng buộc phải điều chỉnh vị trí vô-lê cơ bản là: 1. Nếu
đối phương sắp đánh từ sâu trong sân, hoặc nếu họ phải hất lên một cú
trả bóng yếu, đội đánh lưới có thể tiến thêm một bước lại gần lưới để có
thể vô-lê bóng hướng xuống. 2. Nếu đối phương cũng tiến lên lưới, nên
tiến vào và chen vào giữa sân một chút, vì điều này tăng cơ hội vô-lê
bóng hướng xuống ngay dưới chân họ mà không làm nguy hiểm đến
phòng thủ. 3. Trong những pha trao đổi nhanh ở lưới, một thành viên
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của đội có thể phán đoán trước một cú trả bóng và di chuyển để chặn
bóng nhằm kết liễu. 4. Nếu đồng đội của bạn bị buộc rời khỏi vị trí,
chẳng hạn về phía đường biên dọc, bạn phải di chuyển thêm một bước
hoặc hơn để bọc lấy khu giữa sân. 5. Nếu đối phương sắp đánh cú
bổng, cả hai đồng đội nên lùi lại một hai bước và chuẩn bị đập bóng
trên cao. Ngoài việc giữ vị trí đúng ở lưới, điều bắt buộc là các đồng đội
phải phát triển được sự hiểu ý hoàn toàn trong lối đánh đôi. Chỉ có
nhiều giờ tập luyện và thi đấu cùng nhau mới xây dựng được kiểu ăn ý
cho phép mỗi tay vợt biết ai sẽ đánh quả bóng đang bay tới nhanh,
người đánh sẽ dùng kiểu cú đánh nào, anh ta có khả năng nhắm bóng
tới đâu nhất, và anh ta sẽ chiếm vị trí nào để bạn có thể phán đoán
trước cú trả bóng có thể xảy ra và di chuyển tới chỗ đưa đội bạn vào vị
trí tối ưu. Không gì khiến một đội cảm thấy ngớ ngẩn hơn một màn kịch
Alphonse-và-Gaston, khi cả hai đồng đội đều trong tầm với của bóng
mà chỉ để nó bay qua giữa hai người thành một cú đặt bóng. Mỗi đội
phải tự hình thành cách làm riêng, nhưng đây là sáu nguyên tắc chung
cho lối đánh lưới phối hợp: 1. Một quả bóng đánh thẳng xuống giữa

VỊ TRÍ LƯỚI CƠ BẢN VÀ CÁC ĐIỀU CHỈNH Vị trí lưới cơ bản tốt nhất
được thể hiện bằng vị trí đậm ban đầu của các đấu thủ A và B. Mỗi
người cách lưới và cách vạch giao bóng giữa sân khoảng tám feet, và
cách đường biên dọc khoảng mười feet. Nếu bạn không thể đón các cú
bổng từ vị trí này, bạn có thể lùi xa lưới hơn một chút. Vị trí cơ bản này
bao chặt khu giữa sân nguy hiểm hơn, nơi những cú đánh mạnh bay
qua phần thấp nhất của lưới. Những cú đánh chéo về phía đường biên
dọc có thể được đón, vì chúng phải được đánh chậm hơn và cao hơn.
Khi đối phương M phải đánh một cú từ cuối sân từ một điểm xa sân, cú
đánh dọc biên nhanh về phía T sẽ hoàn toàn rộng mở nếu đội trên lưới
không điều chỉnh vị trí. Như được minh họa, đấu thủ B phải lùi lại và
sang phải để bọc lấy hành lang dọc biên, và đấu thủ A phải tiến lên và
sang phải để bọc lấy khu giữa sân và cú trả bóng chéo sân chậm hơn.
Đội trên lưới giờ đây tạo nên một hàng phòng thủ vững chắc, như được
thể hiện bằng các dấu ngoặc chỉ phạm vi của mỗi đấu thủ. Nếu đấu thủ
M đánh cú bổng, các đồng đội nên tránh hiểu lầm bằng cách hô lên để
nhận bóng.
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Net Play
3. Trong một pha trao đổi nhanh ở cự ly sát ngay tại lưới, thường tốt
nhất là tay vợt vừa đánh bóng nên nhận những cú đánh trả về xuôi
giữa sân. Đó là vì anh ta biết mình đang đặt bóng ở đâu và phải có khả
năng phán đoán trước cú trả bóng nhanh hơn đồng đội. 4. Những cú
bổng đánh xuôi giữa sân nên được đập bóng trên cao bởi tay vợt có cú
thuận tay ở giữa sân. Nếu không, mỗi tay vợt nên chịu trách nhiệm về
những cú bổng ở phía bên mình. 5. Khi còn nghi ngờ, các đồng đội nên
hô "Của bạn" hoặc "Của tôi". Thường thì một tay vợt bị bắt chân sai
hoặc mất thăng bằng nên phải báo cho đồng đội bọc lấy bóng, hoặc
anh ta cảm nhận được cơ hội kết liễu và muốn tiến lên trước đồng đội
mà tránh va chạm. 6. Với những cú trả giao bóng đánh xuôi giữa sân,
người đánh lưới thường di chuyển vào giữa sân để cố vô-lê bóng đi.
Người giao bóng trong khi di chuyển về vị trí vô-lê cơ bản phải sẵn sàng
bọc lót cho anh ta, vì thường vào phút chót, người đánh lưới sẽ nhận ra
mình không thể tới bóng hoặc đánh nó hiệu quả và sẽ để nó bay qua.
Trong tình huống khẩn cấp như vậy, anh ta nên cúi né sang một bên để
cho đồng đội cơ hội tốt hơn thực hiện một cú vô-lê khó. Chiến thuật
đánh lưới Tới thời điểm này, chúng ta đã đặt nền móng và trình bày
những điều căn bản cho lối đánh đôi vững chắc. Với tất cả các cơ chế
đã nắm vững trong đầu, giờ đây bạn hẳn đã sẵn sàng tiếp cận phần thú
vị và hấp dẫn nhất của đánh đôi: chiến thuật của chính lối đánh lưới.
Lối đánh lưới bắt đầu — một cách hợp lý — bằng cú vô-lê đầu tiên của
đội giao bóng. Cú vô-lê này thường do người giao bóng thực hiện, vì
như chúng ta đã lưu ý ở Chương 4, khoảng 85 phần trăm mọi cú trả
giao bóng đều được đánh chéo sân về phía người giao bóng khi anh ta
chạy vào lưới. Người giao bóng phải nhận ra rằng cú vô-lê đầu tiên của
mình là cú khó đánh nhất đối với anh ta, đồng thời cũng là cú quan
trọng nhất. Sau một cú trả giao bóng thành công, hơn một nửa số điểm
mà đội giao bóng thắng được là nhờ chính cú vô-lê đầu tiên, và thêm
một số điểm nữa được thắng vì một cú
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khi anh ta bắt đầu thực hiện cú vô-lê đầu tiên. Như được minh họa
trong Hình 31, chúng phụ thuộc vào việc người nhận bóng ở lại phía
sau hay theo cú trả bóng của mình tiến lên lưới. Các điểm nhắm đúng
cho mỗi trường hợp được chỉ ra. Trong khi người giao bóng rất bận rộn
lựa chọn cú vô-lê đầu tiên, người đánh lưới cũng có những nhiệm vụ
phải chu toàn. Anh ta phải quay lại để quan sát loại và hướng của cú
vô-lê sắp được thực hiện. Rồi anh ta nên nhanh chóng đảo mắt khắp
sân đối phương, xác định vị trí của người đánh lưới điều chỉnh và của
người nhận bóng, phán đoán trước cú đánh tiếp theo, và di chuyển vào
vị trí tốt nhất. Những hành động của anh ta sẽ trở nên rõ ràng khi
chúng ta đi vào các điểm đánh lưới trọn vẹn. Những điểm ở lưới đòi hỏi
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tối đa về sự khéo léo trên sân, khả năng phán đoán trước, sự đánh lừa,
kiên nhẫn, nhanh nhẹn và kỹ thuật tạo cú đánh. Đó là một trò chơi của
góc độ và vị trí, đòi hỏi phải buộc đối phương vào giữa sân rồi vô-lê
chéo góc để đặt bóng, hoặc tách đôi đối phương ra bằng các góc độ rồi
vô-lê xuống giữa sân để thắng điểm. Khi cả bốn tay vợt đều ở lưới,
chính sự điều binh khiển tướng tinh tế để tìm sơ hở, chứ không phải sức
mạnh thô bạo, mới thắng được phần lớn số điểm. Nói chung, đội nào có
thể đánh gần lưới hơn một bước và buộc đối phương phải vô-lê hất lên
thì có lợi thế chiến thuật. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng các chiến thuật mà
những chuyên gia sử dụng, kết hợp với nhiều giờ thi đấu cùng nhau, có
thể tạo nên một đội mà việc lựa chọn cú đánh đúng cho mỗi tình huống
gần như diễn ra tự động. Suy cho cùng, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức
bạn phải đưa ra quyết định tức thời. Và vì việc lựa chọn cú đánh của
bạn ảnh hưởng tới hiệu quả của vị trí và các cú đánh của đồng đội, cả
hai tay vợt đều phải hiểu đội đang hoạch định mô thức cú đánh của
mình như thế nào để thắng điểm. Để giúp người đọc nắm bắt các chiến
thuật của lối đánh lưới, chúng tôi đã vẽ sơ đồ một số điểm từ các trận
đấu giải. Chúng tôi đã bao quát tất cả các kiểu cú đánh khác nhau. Khi
có thể, chúng tôi cũng đã trình bày sơ đồ

Net Play
Có những lý do hợp lý cho điều này. Vì lưới thấp hơn ở giữa sáu inch, và
chiều dài sân khả dụng cho người vô-lê dài gấp đôi chiều rộng (đối với
các cú vô-lê sâu so với các cú vô-lê chéo góc), rõ ràng tay vợt đánh lưới
có thể tìm kiếm điểm thắng bằng cách đánh những cú vô-lê gắt, thấp
xuôi giữa sân với ít nguy cơ mắc lỗi hơn. Một chiến thuật ưa thích là
chia để trị bằng cách mở khu giữa sân bằng một cú đánh chéo góc rồi
dứt điểm bằng một cú vô-lê sâu xuôi giữa sân. Một số ví dụ về các điểm
trọn vẹn bằng cú vô-lê sâu được trình bày trong các Hình 32, 33, 34 và
35. Cú vô-lê chéo góc Cú vô-lê chéo góc là một cú đánh mạnh mẽ
mang hai chức năng. Khi được dùng có chọn lọc, nó là một vũ khí tinh
tế để kéo đối phương ra khỏi vị trí nhằm tạo sơ hở, đồng thời cũng là
một cú dứt điểm tuyệt vời. Nó chỉ đứng sau cú đập bóng trên cao chéo
góc về mức độ sát thương. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì
một cú vô-lê chéo góc gắt phải được đánh từ gần lưới, nên nó thường
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có thể được đánh hướng xuống với tốc độ đáng kể. Trong màn đấu
kiếm giành vị trí khi cả bốn tay vợt đều ở lưới, cú vô-lê chéo góc có thể
phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, khi đánh một quả bóng thấp bay vào
chân bạn, một cú vô-lê chéo góc nhẹ đánh chéo sân qua phần thấp của
lưới có thể cứu bạn khỏi thảm kịch phải hất bóng lên về phía đối
phương. Và thứ hai, người đánh thường có thể tạo ra một sơ hở cho cú
vô-lê sâu xuôi giữa sân ở cú đánh tiếp theo. Một số điểm vô-lê chéo góc
điển hình được thể hiện trong các Hình 36 và 37. Đôi khi cú trả giao
bóng bằng đẩy nhẹ (dink) quá điêu luyện đến mức trả lại bằng vô-lê sẽ
quá mạo hiểm, và một cú đánh từ cuối sân được ưa thích hơn. Một tình
huống như vậy được minh họa trong Hình 38. Đập bóng trên cao Thông
lệ tiêu chuẩn là đặt tay vợt có cú đập bóng trên cao mạnh hơn ở vị trí
mà cú thuận tay của anh ta hướng vào giữa sân để anh ta có thể đánh
phần lớn các cú bổng, mà nhiều cú trong số đó bay xuôi giữa sân.
Ngoài sự hiểu ý này giữa các đồng đội, mỗi tay vợt chịu trách nhiệm về
những cú bổng bay về phía mình để duy trì vị trí đội đúng đắn. Có ba
ngoại lệ

Hình 31 CÁC ĐIỂM NHẮM CHO CÚ VÔ-LÊ ĐẦU TIÊN Theo nguyên tắc
chung, người giao bóng phải đánh cú vô-lê đầu tiên một cách an toàn,
sâu nhất và gần giữa sân nhất có thể để đạt được những vị trí tấn công
thuận lợi nhất. Điều này có nghĩa là đánh cú vô-lê tới khu 1 trong Hình
31A nếu người nhận bóng vẫn còn ở khu cuối sân, và tới khu 2 nếu anh
ta theo cú trả bóng của mình tiến lên lưới. Việc phải đánh cú trả bóng
từ gần giữa sân mang lại cho đấu thủ M góc đánh vượt qua kém nhất.
Khi đặt cú vô-lê xuôi giữa sân, người giao bóng phải đề phòng khả năng
bị người đánh lưới điều chỉnh N cắt bóng (poach). Để ngăn chặn điều
đó, khôn ngoan là thỉnh thoảng thả một cú vô-lê dọc biên tới khu 3.

Net Play
Được trình bày trong Hình 31B là các điểm nhắm khi người nhận bóng
đã đánh một cú trả bóng yếu, cho phép người giao bóng B tiến vào gần
lưới. Từ vị trí này, việc đánh những cú vô-lê không thể hóa giải hướng
xuống và chéo sân gắt, hoặc dọc biên, như được chỉ ra là tương đối dễ
dàng. Và nếu đối phương tách ra về phía các đường biên dọc để cố đón
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những cú đánh chéo góc, một quả bóng đánh xuôi giữa sân sẽ tạo nên
một điểm thắng.

giao bóng B thực hiện cú vô-lê đầu tiên sâu vào giữa sân, điều được
nhiều chuyên gia khuyến nghị. Điều này giữ người nhận bóng M bị
ghim ở vạch cuối sân với góc trả bóng nhỏ nhất. Do đó, đội giao bóng
có thể chen vào khu giữa sân, mang lại cho người đánh lưới A một cú
vô-lê sâu thắng điểm dễ dàng.
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Hình 32

Net Play
Trong Hình 32B, người giao bóng B nhắm cú vô-lê đầu tiên của mình
dọc theo cùng đường bóng ấy, nhưng đánh bóng nông. Điều này cho
phép người trả giao bóng M tiến lên và thực hiện một cú đẩy nhẹ (dink)
mềm xuống giữa sân. Nhận ra rằng điều này sẽ buộc đấu thủ B phải
vô-lê lên, đấu thủ M lao vào lưới và đấm một cú vô-lê sâu dọc biên để
ghi điểm.
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bóng B vào lưới thật tốt và thực hiện một cú vô-lê đầu tiên mang tính
tấn công ngay dưới chân đối phương, rồi theo cú trả bóng của mình vào
lưới. Người đánh lưới A lường trước đúng rằng đấu thủ M sẽ phải vô-lê
lên, nên anh ta di chuyển sang để cắt đường trả bóng và vô-lê sâu
xuống giữa sân để ghi một điểm dễ dàng.
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Hình 33

Lối đánh lưới Được mô tả trong Hình 33B là một điểm bóng bắt đầu
theo cùng cách ấy, nhưng lần này phe phòng ngự lại thắng. Trong
trường hợp này, người giao bóng vào lưới chậm hơn và phải vô-lê lên từ
vị trí sâu trong ô giao bóng. Người trả giao bóng M lập tức cảm nhận
được cơ hội của mình và lao hết tốc lực lên lưới để vô-lê sâu ghi điểm
thắng.



Chiến Thuật Quần Vợt: Đánh Đơn & Đánh Đôi — Talbert & Old, 1976 · Bản dịch Việt ngữ

119

tuyệt vời của cặp giao bóng. Người trả giao bóng M thực hiện một cú
trả giao bóng xuất sắc mà người giao bóng B chỉ vừa đủ với tới sau một
quãng chạy dài. Người đánh lưới hỗ trợ N cảm nhận rằng đấu thủ B có
lẽ sẽ phải vô-lê lên chéo sân, đây là cách đánh thông thường, nên anh
ta bước một bước về hướng đó. Nhận thấy điều này, đấu thủ B thả một
cú vô-lê dọc biên. Vì bóng phải được đánh lên qua phần cao nhất của
lưới, đấu thủ N có thể đảo hướng, lao sang và vừa đủ chạm bóng. Người
đánh lưới A giờ đây lường trước rằng đấu thủ N không thể làm được gì
nhiều với cú vô-lê của mình, nên anh ta di chuyển để bảo vệ khu giữa
và được đền đáp bằng một cú đặt bóng hiểm dễ dàng.
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Hình 34

Trong Hình 34B, người đánh lưới hỗ trợ N đảo ngược kết quả. Lần này
anh ta lường trước rằng người giao bóng B sẽ cố thả một cú vô-lê ra
phía sau lưng mình dọc biên, nên anh ta làm động tác giả bằng cách
tiến thẳng về phía trước trước khi bẻ hướng và áp sát nhanh vào lưới,
rồi vô-lê sâu để ghi một điểm thắng xứng đáng.
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đánh lưới A. Thấy cú giao bóng rơi xa để kéo người trả giao bóng M ra
khỏi sân, đấu thủ A khôn ngoan bước một bước sang trái đến điểm C để
canh hành lang dọc biên. Khi thực tế bóng được trả về dọc biên, anh ta
chỉ phải di chuyển một quãng ngắn để đánh một cú vô-lê sâu chắc
chắn xuyên qua khoảng trống chéo để ghi điểm thắng.
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Hình 35

Net Play
Hình 35B cho thấy điều gì xảy ra nếu người đánh lưới không sẵn sàng.
Người trả giao bóng M nhận thấy hành lang dọc biên không được bảo
vệ và cố lách một cú đánh dọc biên. Người đánh lưới A phải bổ nhào tới
bóng và thực hiện một cú vô-lê kém hiệu quả. Người đánh lưới hỗ trợ N
lường trước điều này và di chuyển nhanh để cắt cú đánh và vô-lê sâu
để ghi một điểm thắng đẹp mắt.
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với màn dàn dựng được người giao bóng B chuẩn bị tuyệt đẹp. Đầu
tiên, anh ta theo cú giao bóng của mình vào vị trí lưới thật tốt và vô-lê
tấn công xuống giữa sân ngay dưới chân người trả giao bóng M đang
tiến lên. Khi làm vậy, anh ta lường trước rằng đấu thủ M sẽ phải vô-lê
lên. Kết quả là, đấu thủ B tiếp tục tiến về phía trước, chiếm một vị trí
tấn công gần lưới để có thể vô-lê góc một cú đặt bóng hiểm dễ dàng.
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Hình 35

Lối đánh lưới Hình 36B minh họa về cơ bản cùng một điểm bóng nhưng
với kết quả khác. Trong trường hợp này, người giao bóng B chậm chạp
trong việc theo cú giao bóng của mình vào lưới, đến nỗi anh ta phải
vô-lê lên một cách phòng ngự từ vị trí sâu trong ô giao bóng. Điều này
cho phép người trả giao bóng M tiến vào gần thêm một hai bước và
vô-lê nhẹ ngay dưới chân đấu thủ B, buộc anh ta phải vô-lê lên. Đấu
thủ M tiếp tục tiến về phía trước và giành được cơ hội vô-lê góc cú trả
bóng để ghi một cú đặt bóng hiểm.
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những cú vô-lê góc mềm đã được sử dụng để tách đôi hàng phòng ngự
rộng ra cho cú kết liễu cuối cùng. Người trả giao bóng M theo cú trả
giao bóng của mình vào lưới và đáp lại cú vô-lê đầu tiên của người giao
bóng B bằng một cú vô-lê mềm chéo sân. Điều này khởi đầu một loạt
trao đổi gồm hai cú vô-lê chéo sân tinh tế qua phần thấp của lưới.
Trong khi đó, người đánh lưới A canh hành lang dọc biên nên đấu thủ M
không thể vô-lê dọc biên. Điều này mở đường cho người giao bóng B
tiến vào để cắt cú trả bóng chéo sân ở gần lưới và vô-lê bóng xuyên
qua khoảng trống ở giữa để ghi điểm thắng. Một lựa chọn vô-lê khác
cũng có sẵn, tùy thuộc vào vị trí của người đánh lưới hỗ trợ N. Nếu đấu
thủ N di chuyển để bọc khu giữa, người giao bóng B có thể vô-lê góc ra
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phía sau lưng anh ta đến điểm R.

Hình 36

Lối đánh lưới Hình 37B là một pha bóng xuất sắc của cặp trả giao bóng
trước một cú giao bóng nông. Người trả giao bóng M chạy vòng qua cú
giao bóng để đánh một cú thuận tay xoáy lên ngay dưới chân người
giao bóng B gần vạch giao bóng. Cặp trả giao bóng thấy rằng đấu thủ
B sẽ phải vô-lê lên, nên họ tiến về phía lưới. Đấu thủ M đánh một cú mà
người đánh lưới A phải vô-lê lên. Cả hai thành viên của cặp trả giao
bóng dồn về khu giữa sẵn sàng cho cú kết liễu. Người đánh lưới hỗ trợ
N ở vị trí hoàn hảo để vô-lê góc ghi điểm thắng vào hành lang dọc biên.
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Hình 38

Net Play
sân nếu anh ta tình cờ ở gần lưới hơn một chút hoặc nếu anh ta có thể
đánh một cú đập bóng trên cao (smash) góc nhọn hơn để ghi một cú
đặt bóng hiểm. Thứ hai, nếu một đấu thủ bị kẹt quá gần lưới và sắp bị
đánh bổng qua đầu, người đồng đội của anh ta nên lùi về để bọc phía
sau anh ta. Và thứ ba, một góc mặt trời chói khó chịu hoặc gió chéo
sân có thể khiến một đấu thủ chọn nhờ người đồng đội đánh cú đó.
Tinh thần đồng đội cũng đòi hỏi một đấu thủ phải hô “Bóng nảy” khi
anh ta phán đoán một cú bổng sắp bay ra ngoài sân. Lối đập bóng trên
cao (smash) vững vàng đòi hỏi sự hiểu biết về vị trí của các đối thủ, kỹ
năng che giấu hướng đặt bóng của cú đập trên cao cho đến phút cuối
cùng, và một cảm nhận về việc đánh bóng đủ mạnh để ghi điểm (hoặc
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mở ra khoảng trống trên sân) nhưng không quá dữ dội đến mức tạo ra
lỗi. Cú đập bóng trên cao là cú đánh chết người nhất trong đánh đôi
(Bảng 8). Do đó, thật mất tinh thần khi đã dàn dựng hết sức chính xác
một cơ hội cho một cú đặt bóng hiểm dễ dàng, chỉ để rồi “đánh tín
hiệu” lộ ý đồ cho đối phương và bị trả lại, hoặc đánh bóng bay xa ra
ngoài sân. Sự tha thứ cho những sai lầm trắng trợn giữa hai người đồng
đội là một phần cần thiết của lối đánh tập thể. Phát triển một cú đập
bóng trên cao đáng tin cậy có tầm quan trọng sống còn trong đánh đôi.
Mặc dù cú đánh này chỉ chiếm khoảng 14 phần trăm tổng số điểm
thắng, tác động tâm lý của nó là vô cùng lớn. Không có khoảnh khắc
nào thú vị hơn trong quần vợt bằng việc đập tan một cú đập bóng trên
cao. Đó là một cú đánh cần được luyện tập. Các đấu thủ đánh đôi nên
hình thành thói quen tung những cú bổng cho nhau để luyện tập cả cú
bổng lẫn cú đập bóng trên cao, cả trái tay lẫn thuận tay, trong nắng và
trong gió. Chiến thuật đập bóng trên cao của những tay đánh đôi vĩ đại
đã giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Họ đánh mỗi điểm bóng như
vậy theo cách chắc chắn nhất. Điều này bao gồm việc đánh những cú
bổng an toàn xuống giữa sân, sâu hơn vạch giao bóng với hy vọng tạo
ra một cú trả bóng yếu, và nhắm đến những cú thắng góc hoặc sâu khi
cú bổng có thể được đánh trong phạm vi ô giao bóng. Chiến thuật
tương tự cũng áp dụng khi một cú bổng phải được để nảy và đánh bằng
một cú giống như cú giao bóng. Chiến thuật đập bóng trên cao mà
những tay đánh đôi vĩ đại sử dụng được trình bày trong Hình 39 và 40.
Cú Vô-lê Mềm và Cú Vô-lê Bỏ Nhỏ Cú vô-lê mềm là một cú đánh quan
trọng bởi vì nó có thể được dùng để tạo ra một cú trả bóng yếu. Điều
này được thực hiện bằng cách giữ bóng thấp để buộc đối phương vô-lê
lên, và bằng cách làm chậm nhịp độ của cú đánh để đối phương phải
đối mặt với một quả bóng “vô nghĩa”. Do đó, cú vô-lê mềm là một cú
đánh được ưa thích khi cả bốn đấu thủ đều ở lưới đấu trí giành vị trí.
Một công dụng khác của cú vô-lê mềm là để phòng ngự. Nếu bạn sắp bị
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một màn trình diễn chiến thuật đập bóng trên cao gần như hoàn hảo
của người giao bóng B. Người trả giao bóng M đánh bổng cú trả giao
bóng sâu, và người giao bóng B lùi về đánh một cú đập bóng trên cao
sâu xuống giữa vạch cuối sân, bóng mà đấu thủ M cứu được và đánh
trả lại một cú bổng sâu thứ hai. Đấu thủ B lại đánh một cú đập bóng
trên cao sâu xuống khu giữa để cho phe phòng ngự ít góc đánh trả
mang tính tấn công. Lần này B nhử được một cú bổng ngắn trong phạm
vi vạch giao bóng và tiến vào đánh cú đập bóng trên cao góc sang một
trong hai bên để ghi điểm thắng. Sự cẩn trọng và kiên nhẫn được đền
đáp.
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Net Play
Hình 39B cho thấy chiến thuật đập bóng trên cao tồi có thể bị một
hàng phòng ngự kiên quyết đánh bại như thế nào. Điểm bóng này bắt
đầu theo cùng cách với một cú bổng sâu trả giao bóng của người trả
giao bóng M. Người giao bóng B đánh cú đập bóng trên cao của mình
dọc biên vượt qua người đánh lưới hỗ trợ N, nhưng không sâu lắm. Hơn
nữa, đấu thủ B “đánh tín hiệu” lộ hướng của cú đập bóng trên cao đến
mức người trả giao bóng M cảnh giác có thời gian lường trước, hô “Của
tôi”, và chạy dọc theo vạch cuối sân phía sau đấu thủ N để cứu bóng.
Đấu thủ M đánh bổng bóng sâu và trở về phần sân của mình. Đấu thủ B
lại để lộ hướng cú đập bóng trên cao của mình và lại đánh bóng nông.
Điều này cho phép đấu thủ M đánh một cú trái tay xoáy lên thấp tuyệt
vời chéo sân, buộc đấu thủ B phải vô-lê lên. Người đánh lưới hỗ trợ N
đoán trước cú trả bóng chéo sân, cắt bóng (poach) sắc bén sang trái để
chặn bóng, và ghi một điểm thắng bất ngờ.
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đội tốt trong lối đập bóng trên cao. Cú trả giao bóng của người trả giao
bóng M bị vô-lê sâu xuống vạch cuối sân, khiến đấu thủ M chọn đánh
một cú bổng sâu. Người đánh lưới A lùi hẳn về phía sau để đánh một cú
đập bóng trên cao an toàn sâu xuống khu giữa. Cú bổng trả lại của đấu
thủ M ngắn. Đấu thủ B cảm nhận được điều này và cũng nhận thấy
người đồng đội của mình chưa kịp lấy lại vị trí sau cú đập bóng trên
cao. Vì vậy, anh ta hô “Của tôi”, cắt bóng (poach) nhanh vào phần sân
của người đồng đội, và chặn bóng ghi một điểm thắng ngoạn mục.
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đánh cú vô-lê đầu tiên của mình xuống khu giữa, người giao bóng B bị
kéo rộng ra biên bởi một cú vô-lê góc mềm do người trả giao bóng M
thực hiện. Đấu thủ B đáp lại bằng một cú vô-lê chéo sân góc nhọn. Anh
ta vẫn trông đợi thêm một cú vô-lê chéo sân nữa sẽ bị đấu thủ M đánh
lên, nên anh ta tiến về phía lưới để kết liễu. Tuy nhiên, M phá vỡ dự
đoán của anh ta bằng cách đánh một cú vô-lê bổng chéo sân ngoài
tầm với. May mắn thay, người đánh lưới A phát hiện điều này ngay lập
tức, chạy lùi về, quay người, quan sát vị trí của các đối thủ, và chặn
một cú đập bóng trên cao trái tay sâu xuống giữa sân để ghi một cú
đặt bóng hiểm tuyệt vời.
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là cách đánh trả khôn ngoan, vì nó giữ bóng thấp và làm chậm nhịp độ
đủ để cho người vô-lê có thời gian lấy lại vị trí. Các ví dụ về những cách
sử dụng chiến thuật của cú vô-lê mềm được trình bày trong Hình 41. Cú
vô-lê bỏ nhỏ được dùng để cố ghi một cú đặt bóng hiểm khi các đối thủ
ở sai vị trí. Để thành công, nó đòi hỏi sự kết hợp đúng đắn giữa cảm
giác bóng và sự đánh lừa. Đây không phải là một cú đánh dễ thực hiện,
và không được khuyến khích cho người mới chơi. Cú vô-lê bỏ nhỏ hoàn
hảo là nghệ thuật quần vợt ở đẳng cấp cao nhất. Nó đòi hỏi cảm giác
bóng tinh tế, với cổ tay bẻ khi tiếp xúc (thay vì đấm về phía trước) để
cho mặt vợt mở bật ngược ra sau, lấy đi toàn bộ lực của cú đánh đến
nỗi bóng rơi chết trong sân đối phương. Trên những sân mềm, chậm,
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cú vô-lê bỏ nhỏ có thể mang tính hủy diệt. Nhưng một cú vô-lê bỏ nhỏ
không hoàn hảo, đặc biệt trên sân nhanh, thực tế là dâng điểm cho đối
phương, vì một trong các đối thủ sẽ đập bóng đi, trong khi nở một nụ
cười tươi. Các ví dụ về cú vô-lê bỏ nhỏ được trình bày trong Hình 42. Cú
Vô-lê Bổng Không có cú đánh nào trong quần vợt đẹp hơn để chiêm
ngưỡng, hoặc thỏa mãn hơn cho một tay đánh đôi lão luyện thực hiện,
bằng một cú vô-lê bổng đặt bóng hiểm. Đó là một cú đánh ít khi được
sử dụng trừ khi đội của bạn đang gặp khó khăn, càng là lý do để vui
sướng khi cú đánh thành công. Đó cũng chính là cảm giác người ta có
được khi đưa bóng từ một hố cát sâu vào lỗ! Để hoàn toàn thành công,
cú đánh phải có vài đặc tính. Thứ nhất, nó phải khiến các đối thủ bất
ngờ và, hy vọng là, mất thăng bằng hoặc đang di chuyển sai hướng.
Thứ hai, nó không được quá thấp, nếu không nó sẽ trở thành một quả
bóng dễ dàng bị đập thẳng vào mặt bạn bằng một cú đập bóng trên
cao hủy diệt. Và thứ ba, nó không được quá cao, nếu không nó có thể
bị đối phương cứu được. Nói cách khác, nó phải xỏ kim bằng cách bay
lượn hùng vĩ qua đầu các đối thủ đang hoang mang sững sờ theo một
đường parabol tuyệt đẹp đến một điểm rộng mở gần vạch cuối sân. Chỉ
khoảng một phần trăm các cú đặt bóng hiểm trong đánh đôi được ghi
bằng cú đánh tinh tế này, nhưng niềm phấn khích khiến mỗi cú như
vậy còn được nhớ mãi. Hình 43 minh họa việc sử dụng cú vô-lê bổng.
Cú Đánh Từ Cuối Sân Ở Lưới Trong lối đánh lưới, một cú vô-lê ngắn
hoặc một cú đánh từ cuối sân của đối phương thường
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Hình 41

Lối đánh lưới tạo ra một quả bóng nảy ở khu trước sân. Chiến thuật để
xử lý những tình huống như vậy chủ yếu được quyết định bởi độ cao
của cú nảy. Nếu quả bóng nảy đạt đến độ cao của lưới hoặc cao hơn,
tốt nhất là tập trung vào việc ghi điểm thẳng. Bạn sẽ có thể phát hiện
nhiều lỗ hổng trong hàng phòng ngự để có thể đánh xuyên qua bằng
những cú đặt bóng hiểm mạnh, phẳng hoặc xoáy lên ở cự ly sát người.
Để tránh nỗi bẽ mặt vì cú đánh của mình bị một đối thủ chạy chữa
chặn được, bạn phải quan sát tình hình vào phút cuối cùng trước khi
đánh bóng. Nếu bóng nảy cao, hầu hết các đấu thủ chọn dùng cú đập
bóng trên cao để đạt được lực tối đa. Và với một cú nảy trung bình,
nhiều đấu thủ hơi khuỵu người xuống để có thể đánh cú đập bóng trên
cao. Mặt khác, một quả bóng nảy thấp hiếm khi mở ra cơ hội đặt bóng
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hiểm. Vũ khí tốt nhất để sử dụng trong tình huống này là những cú đẩy
nhẹ (dink) hoặc cú đánh xoáy ngay dưới chân hoặc ra ngoài tầm với
của các đối thủ để buộc họ phải đánh lên. Những pha bóng điển hình
liên quan đến các cú đánh từ cuối sân ở khu trước sân được trình bày
trong Hình 44. Cú Cắt Bóng (Poach) Cú cắt bóng (poach) là một khía
cạnh quan trọng của đánh đôi. Nó bao hàm việc xâm phạm quyền của
người đồng đội ở chỗ hành động cắt bóng bao gồm việc xâm nhập vào
lãnh địa của anh ta để đánh một cú bóng hướng về phía anh ta. Theo
đó, khá hiển nhiên rằng việc cắt bóng không thành công gây căng
thẳng thực sự cho tinh thần đồng đội (và đôi khi cho cả hôn nhân). Mặt
khác, việc cắt bóng thành công có thể làm thay đổi kết cục của một
trận đấu nhờ hiệu ứng gây bất an mà nó tạo ra cho các đối thủ. Do đó,
điều quan trọng là phải hiểu rõ chiến thuật cắt bóng. Quy tắc đầu tiên
là không xâm phạm phần sân của người đồng đội trừ khi động thái ấy
được đánh giá là sẽ tạo ra một cú đánh hiệu quả hơn. Thực ra, cú đánh
phải có khoảng hai trên một cơ hội dẫn đến một cú kết liễu; nếu không,
cú cắt bóng lại mang lợi thế cho đối phương, vì nó khiến đội của bạn ra
khỏi vị trí. Một nghiên cứu về những người cắt bóng cừ khôi thực sự cho
thấy họ thắng số điểm gấp đôi số điểm họ thua. Họ đạt kết quả tốt
nhất với những cú trả bóng yếu trước cú giao bóng đầu tiên, đạt tỷ lệ
thắng bốn trên một. Để trở thành một người cắt bóng lão luyện, một
đấu thủ phải có khả năng lường trước và thời điểm ra đòn xuất sắc.
Điều đó cũng hữu ích khi có thêm tốc độ, sự nhanh nhẹn, tầm với dài,
và khả năng kết liễu cú vô-lê. Bí quyết là nghiên cứu cách tạo ra cú
đánh của người đánh bóng, chờ cho đến khi anh ta hoàn toàn dồn vào
cú đánh đã lường trước, xuất phát nhanh để thực hiện pha chặn bóng
mong đợi (với tầm với dài bù đắp cho hầu hết những tính toán nhầm),
và vô-lê dứt khoát.

Hình 41 CÚ VÔ-LÊ NHẸ Hình 41A minh họa lối đánh lưới biến thể rất
hay. Người trả giao bóng M thực hiện một cú trả giao bóng hiệu quả,
buộc người giao bóng B phải vô-lê hất bóng lên. Người đánh lưới biến
thể N cảm nhận được điều này và bắt đầu lao vào cắt cú vô-lê thường
đi chéo sân qua phần lưới thấp. Đấu thủ B nhận ra động tác này và cố
thắng điểm ngay bằng cách đổi hướng, đưa cú vô-lê đầu tiên của mình
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dọc biên. Đấu thủ N buộc phải đảo người, lao người tới đỡ bóng, và chỉ
vừa kịp chạm tới hành lang dọc biên. Người giao bóng B tiến sát vào và
tạo được lợi thế, nhưng chỉ để nhận ra đấu thủ N đã xoay xở quay lại để
bịt kín khoảng trống. Thực tế, đấu thủ N vẫn có thể trả lại một cú vô-lê
nhẹ nữa, lần này vào ngay dưới chân đấu thủ B, buộc anh ta phải vô-lê
hất bóng lên. Được khích lệ và đang chờ một cú kết liễu, đấu thủ N tiến
vào cắt cú trả bóng bằng một cú vô-lê góc chặt để tạo thành một cú
đặt bóng hiểm.

Net Play
Hình 41B cho thấy cách người trả giao bóng M thoát khỏi một thế
phòng thủ yếu bằng một cú vô-lê nhẹ và xoay chuyển cục diện theo
hướng có lợi cho mình. Người giao bóng B thực hiện một cú vô-lê đầu
tiên hay, đưa bóng vào ngay dưới chân người trả giao bóng M rồi tiến
sát lưới, chờ một chiến thắng dễ dàng. Người trả giao bóng M nhanh
chóng nhận ra nguy hiểm và quyết định rằng hy vọng duy nhất là đánh
một cú vô-lê nhẹ vừa vượt qua lưới và hơi lệch ra ngoài. Sự lựa chọn cú
đánh này buộc người giao bóng B phải lách sang trái để đào bóng lên
khỏi mặt sân bằng cú vô-lê. Đấu thủ M đoán đúng rằng cú trả của B
buộc phải đánh chéo sân, lao sang trái và được đền đáp bằng một cú
vô-lê sâu dọc biên để giành một chiến thắng tuyệt vời.



Chiến Thuật Quần Vợt: Đánh Đơn & Đánh Đôi — Talbert & Old, 1976 · Bản dịch Việt ngữ

139

Người giao bóng B theo cú giao bóng lên lưới và vô-lê cú trả giao bóng
sâu xuống cuối sân để giữ người trả giao bóng M ở lại vạch cuối sân.
Đấu thủ M trả lại một cú đánh từ cuối sân dọc xuống giữa sân, và người
đánh lưới A quyết định cắt cú bóng này khi nhận ra rằng toàn bộ ô giao
bóng đang trống và dường như đang mời gọi một cú vô-lê bỏ nhỏ. Như
hình vẽ cho thấy, sự lựa chọn chiến thuật hiển nhiên này mang lại một
cú thắng dễ dàng.
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Hình 42

Net Play
Hình 42B cho thấy một cú bỏ nhỏ hơi lệch hướng có thể dẫn đến thảm
họa như thế nào. Người trả giao bóng M đã thực hiện một cú trả giao
bóng đẩy nhẹ (dink) xuất sắc mà người giao bóng B chỉ vừa kịp với tới
sau một quãng chạy dài. Đấu thủ B nhận thấy người đánh lưới biến thể
N bắt đầu di chuyển sang phải để đón cú vô-lê chéo sân dự kiến qua
phần lưới thấp. Do đó, đấu thủ B quyết định đối phó lại động tác này
bằng cách thả một cú vô-lê bỏ nhỏ vào khoảng sân trống ngay phía
trước. Đáng tiếc, cú vô-lê bỏ nhỏ này hơi sâu, nên đấu thủ N có thể đảo
hướng và lao lên lưới để trả bóng. Anh ta có nhiều lựa chọn: đánh dọc
biên hoặc bổng chéo sân để
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đánh cú vô-lê đầu tiên của mình tới người trả giao bóng M, người đã
theo cú trả giao bóng của mình lên lưới. Người trả giao bóng M và người
giao bóng B bắt đầu trao đổi những cú vô-lê nhẹ vào chân nhau. Đấu
thủ M tin rằng mình đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu này
và tiến sát lưới, cùng với người đồng đội N, chờ đợi một cú kết liễu. Đấu
thủ B cảm thấy mình đang gặp rắc rối lớn, vì đối phương gần như đang
đè ngay trên đầu anh ta. Trong một chuỗi diễn biến nhanh đến khó tin,
đấu thủ B đoán trước cú vô-lê của đấu thủ M hướng về phía sân của
người đồng đội, lý luận rằng mình đang ở vị trí tốt hơn để thực hiện cú
trả bóng, và chọn cắt bóng (poach). Vào đúng khoảnh khắc cuối cùng,
anh ta quyết định đánh một cú vô-lê bổng. Điều này tạo nên một cú
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đặt bóng bất ngờ nhưng tuyệt đẹp, khiến các đấu thủ M và N bị bất ngờ
và đang di chuyển sai hướng. Những tràng vỗ tay từ khán đài là điều
hoàn toàn xứng đáng.

Hình 42

Net Play
Hình 43B cho thấy cú vô-lê bổng như một phương tiện để tận dụng thế
đứng kém của đối phương. Người trả giao bóng M đánh một cú trả giao
bóng xuất sắc mà người giao bóng B chỉ vừa đủ sức hất lên bằng một
cú trả chéo sân yếu ớt. Cả đấu thủ B và người đồng đội của anh ta,
người đánh lưới A, đều quyết định rằng cú trả bóng sẽ nhắm xuống
giữa sân đang trống. Kết quả là cả hai cùng di chuyển nhanh để bọc lấy
khu vực trung tâm. Đấu thủ M nhận thấy cả hai đối thủ đều đã dấn quá
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xa và chọn cách gây bất ngờ cho họ bằng một cú vô-lê bổng vòng cung
vượt qua những cây vợt đang chìa ra của A và B để giành một chiến
thắng đầy trí tuệ.

minh họa nhiều khả năng mở ra cho người trả giao bóng M sau khi cú
trả giao bóng xuất sắc của anh ta đã buộc người giao bóng B phải vô-lê
hất bóng lên chéo sân. Cú vô-lê rơi gần lưới và nảy lên tới độ cao ngang
lưới. Đấu thủ M có thời gian chạy vào lưới, quan sát vị trí của các đối
thủ, và đánh bóng xuyên qua bất kỳ một trong ba khoảng trống được
thể hiện, và có lẽ cả những khoảng trống khác.
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Hình 44

Hình 44B cho thấy tình thế có thể thay đổi mạnh mẽ đến mức nào dù
cho điểm bóng bắt đầu bằng cùng một cú giao bóng và cú trả giao
bóng. Tuy nhiên, lần này người giao bóng B đánh cú vô-lê đầu tiên có
xoáy để giữ cho bóng nảy thấp. Với việc người đánh lưới A giữ nguyên
vị trí để ngăn đấu thủ M đánh dọc biên, người giao bóng B cảm nhận
được rằng đấu thủ M sẽ đánh một cú trả chéo sân nhẹ. Khi vị trí thân
người và cây vợt của M xác nhận suy luận này, người giao bóng B xông
vào phía lưới và cắt cú đánh từ cuối sân để giành một cú thắng hay.
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được dùng phổ biến nhất trong đánh đôi. Nó được thực hiện bởi người
đánh lưới A sau khi một cú giao bóng đầu tiên mạnh mẽ đã buộc đối
phương trả giao bóng chéo sân yếu ớt. Người đánh lưới A có thể thực
hiện những cú cắt bóng như vậy theo ý mình hoặc bằng cú cắt bóng đã
ra hiệu. Dù theo cách nào thì lối đánh của anh ta cũng giống nhau. Anh
ta giữ nguyên vị trí trong khi đoán trước cú trả bóng của người trả giao
bóng M cho đến khi M đã hoàn toàn dấn thân vào cú đánh. Sau đó anh
ta lao nhanh chéo sân để vô-lê tới một trong những điểm ngắm được
thể hiện, tùy thuộc vào thế phòng thủ của đội đối phương. Anh ta nên
cố tạo một cú đặt bóng hiểm, vì đội của anh ta có thể không ở trong tư
thế sẵn sàng xử lý cú trả bóng. Người giao bóng B tiến vào lưới theo
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cách thông thường rồi băng ngang sang phần sân không được bảo vệ
theo đường đi 5 cho một cú cắt bóng không ra hiệu. Với một cú cắt
bóng có ra hiệu, người giao bóng B khởi hành theo đúng đường đi đó để
tránh để lộ ý đồ cho người trả giao bóng M, rồi lách sang trái theo
đường đi 4 để bảo vệ phía bên trái.

Hình 45

Net Play
Hình 45B cho thấy cách phòng thủ chống lại cú cắt bóng. Việc phòng
thủ điểm ngắm 1 là trách nhiệm của người đánh lưới biến thể N. Nếu
anh ta quan sát người đánh lưới A trong lúc người trả giao bóng M
chuẩn bị thực hiện cú trả giao bóng, anh ta có khá nhiều cơ hội di
chuyển đến đúng chỗ để chặn bóng và vô-lê một cú thắng dọc theo
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hành lang dọc biên đang trống tới khu vực 6. Việc phòng thủ khu vực 2
tốt nhất nên giao cho người trả giao bóng M, vì anh ta có nhiều thời
gian hơn và ít nguy cơ mắc lỗi hơn đấu thủ N. Người đánh lưới A không
dễ gì vô-lê tới điểm ngắm 3, vì anh ta phải với tay ra trước quả bóng.
Tuy nhiên, nếu cú đánh đó được thực hiện, trách nhiệm che chắn khu
vực này thuộc về người trả giao bóng M. Nếu anh ta có thể khởi đầu
nhanh và với tới được quả bóng, anh ta có thể được đền đáp bằng một
cú thắng dọc theo đường biên dọc đang trống tới khu vực

tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của những đội vô địch trong một trận
chung kết. Người trả giao bóng M đánh một cú trả đẩy nhẹ (dink) chéo
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sân rồi nhanh chóng theo cú đánh của mình lên lưới. Cú vô-lê đầu tiên
của người giao bóng B là một cú đánh góc nhẹ. Trong khi quan sát điều
này, người đánh lưới A đoán rằng đấu thủ M sẽ trả lại bằng một cú vô-lê
chéo sân nhẹ nữa và di chuyển để cắt nó. Nhưng đấu thủ M thoáng
nhận thấy điều đó, đổi ý định, và thả một cú vô-lê vào hành lang dọc
biên. Điều này buộc đấu thủ A phải phanh gấp, đảo hướng, lao đi điên
cuồng và đổ người để vô-lê. Anh ta chỉ vừa kịp hất lên một cú đánh
yếu, bóng nảy sang bên kia lưới, rồi anh ta trượt nằm sấp bụng trên
mặt sân. Đấu thủ M quan sát thấy đấu thủ A đang cố gắng đứng dậy
nhưng không thành công, ngắm cẩn thận và đánh một cú tưởng như
thắng chắc vào khoảng sân trống. Nhưng khoan đã. Người giao bóng B
cũng đã quan sát cảnh tượng đó. Anh ta nhích dần về phía diễn biến và
dừng lại ở điểm C để che giấu ý đồ cho đến khi chắc chắn rằng đấu thủ
M đã dấn thân vào cú đánh. Rồi anh ta cắt bóng như một tên lửa lao
vào phần sân bên phải không người và tạo nên một pha cứu bóng bằng
vô-lê ngoạn mục. Người đồng đội vẫn còn nằm sấp của anh ta cũng
tham gia vào tràng vỗ tay. Suy cho cùng, trong hoàn cảnh đó thì việc
buộc tội người đồng đội của mình là kẻ độc chiếm sân cũng chẳng lịch
sự chút nào!
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Hình 46

Lối đánh lưới Trong lối đánh lưới, cú cắt bóng có thể đảm nhận vai trò
tấn công hoặc phòng thủ. Cú cắt bóng tấn công, hay cú cắt bóng nhân
cơ hội, bao gồm tất cả những trường hợp mà một đấu thủ di chuyển
vào phần sân của người đồng đội sau khi phán đoán tức thời khiến anh
ta tin rằng mình có cơ hội tạo một cú đặt bóng hiểm hoặc một cú đánh
gây sức ép mạnh mẽ tốt hơn người đồng đội. Điều này có thể xuất phát
từ việc anh ta ở gần lưới hơn, có góc đánh tốt hơn, nhận thấy người
đồng đội hơi lệch vị trí, hoặc quyết định rằng một cú thuận tay mạnh
hơn sẽ mang lại lợi thế so với một cú trái tay. Cú cắt bóng phòng thủ là
một thủ thuật cứu điểm, được dùng khi người đồng đội của mình ở vào
vị trí vô vọng. Lối đánh này thường bao gồm một sự trì hoãn có tính
chiến thuật — chờ đến giây phút cuối cùng để dụ đối phương đánh
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bóng về phía khoảng sân không được che chắn, rồi lao tới điểm ngắm
đã đoán trước. Xét như một chiến thuật, cú cắt bóng có thể khiến đối
phương rất mất tinh thần vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó có thể biến một
cú đánh tốt, đặt bóng hiểm mà đội bạn vừa tạo ra thành một điểm dễ
dàng cho người cắt bóng. Thứ hai, nó buộc người đánh bóng phải cảnh
giác với vị trí của đội đối phương cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng
trước khi tập trung vào quả bóng để thực hiện cú đánh. Điều này có thể
dẫn đến sai sót. Và thứ ba, đôi khi nó khiến người đánh bóng sử dụng
biên độ an toàn quá lớn để né tránh người có thể cắt bóng, và điều đó
có thể dẫn đến những chiến thuật tồi hoặc sai sót. Để việc cắt bóng
trong cú giao bóng đạt hiệu quả nhất, cần xây dựng một bộ tín hiệu ra
hiệu, như đã được đề cập ở Hình 13. Một cú cắt bóng giả thường rất
hữu ích khi giao bóng ở một điểm then chốt, chẳng hạn như điểm lợi
thế ngoài (advantage out). Dù cú cắt bóng là giả hay thật, người giao
bóng vẫn phải theo dõi đường bay của bóng thật cẩn thận, vì anh ta
phải che chắn những cú đánh bay vượt qua người cắt bóng. Một lời
cảnh báo: việc cắt bóng có thể bị lạm dụng. Trở thành kẻ độc chiếm
sân không phải là chiến thuật đánh đôi đúng đắn. Hình 45 và 46 minh
họa cả những chuỗi cắt bóng điển hình lẫn những chuỗi cắt bóng tuyệt
vời (xem trang 146 đến 148). Cú trôi (drift) Một biến thể khôn ngoan
của cú cắt bóng, được các tác giả đặt tên là “drift” (cú trôi), đã được
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đều được đánh chéo sân, người đánh lưới A trượt hoặc trôi về phía giữa
sân để thu hẹp khu vực trả bóng an toàn của người trả giao bóng M,
trong khi người giao bóng B tiến ra rộng để phòng ngừa cú trả bóng
góc nhọn. Chiến thuật này gây sức ép lên người trả giao bóng và dẫn
đến rất nhiều sai sót khi bóng rơi vào khu vực E. Cách phòng thủ chống
lại thế đứng này là thỉnh thoảng trả bóng dọc biên để giữ cho người
đánh lưới A luôn phải dè chừng.

Hình 48 CÚ TRÔI CỦA ĐỘI TRẢ GIAO BÓNG Vì hầu hết các cú vô-lê đầu
tiên đều nhắm chéo sân qua phần lưới thấp, người đánh lưới biến thể N
trượt hoặc trôi về giữa sân để thu hẹp khu vực vô-lê an toàn cho người
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giao bóng B, trong khi người trả giao bóng M tiến ra rộng để che chắn
những cú vô-lê góc nhọn. Chiến thuật này có xu hướng làm người giao
bóng mất tinh thần và dẫn đến một số sai sót khi bóng rơi vào khu vực
E. Liều thuốc giải cho người giao bóng B là thỉnh thoảng thả một cú
vô-lê dọc biên phía sau đấu thủ N.

toan tính. Người trả giao bóng M đã thực hiện một cú trả giao bóng
xuất sắc, buộc người giao bóng B phải vô-lê hất lên một quả bóng nảy
cao rơi ngắn. Đấu thủ B có thể thắng điểm này một cách dễ dàng bằng
cách đánh một cú thuận tay dọc xuống giữa sân hoặc đánh về phía sau
đấu thủ B nếu cô ta bắt đầu di chuyển. Do đó, cô ta chọn cách chờ ở
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điểm C để dụ đấu thủ M đánh bóng xuống giữa sân. Vào đúng lúc M đã
dấn thân vào cú đánh, đấu thủ kia lao đi cắt bóng và biến một điểm
gần như chắc chắn đã mất thành một cú đặt bóng hiểm tuyệt vời.

Hình 48

Net Play
Hình 49B minh họa một cú đánh lừa liều lĩnh gần như khó tin đã xảy ra
trong một trận chung kết. Chúng ta bắt đầu diễn biến với việc người
giao bóng B đánh một cú vô-lê đầu tiên góc nhọn gần như đã thắng
điểm. Sau một quãng chạy dài, người trả giao bóng M chỉ vừa với tới
quả bóng và cố đánh một cú vô-lê chéo sân góc nhọn. Cú đánh này
được người đánh lưới biến thể N đoán trước, và anh ta có thể cứu bóng
rồi cố đánh bóng xuống giữa sân. Người giao bóng B đã lường trước cú
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trả bóng đó và sẵn sàng đập một cú xuống giữa sân để kết thúc điểm.
Đấu thủ M, trong lúc đang quay trở lại giữa sân, nhận ra tình thế gần
như vô vọng. Anh ta quyết định dừng lại ở điểm C cho đến khi đấu thủ
B sắp đánh bóng, rồi lao đi cắt cú vô-lê để tạo nên một cú đặt bóng
hiểm đến nghẹt thở.

đang được đánh tới; (2) nó cho người đánh lưới khả năng tiếp cận dễ
dàng hơn để vô-lê những cú trả giao bóng dọc xuống giữa sân; (3) nó
mở ra cơ hội cho người đánh lưới tiếp tục cú trôi của mình thành một cú
cắt bóng nếu cú trả giao bóng yếu và cao; và (4) nó đặt áp lực cực lớn
lên người trả giao bóng, buộc anh ta phải quan sát vị trí của người đánh
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lưới lâu hơn và cẩn thận hơn, đồng thời hạn chế anh ta vào một khu
vực mục tiêu nhỏ hơn nhiều để có một cú trả giao bóng hiệu quả.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cú trôi sẽ làm phát sinh số sai sót trả giao
bóng cao hơn mức bình thường. Cú trôi của đội trả giao bóng là một
thủ thuật do người đánh lưới biến thể khởi xướng khi người giao bóng
chuẩn bị thực hiện cú vô-lê đầu tiên. Ngay khi đấu thủ N nhận ra rằng
cú vô-lê đầu tiên của người giao bóng B sẽ được đánh chéo sân hoặc
hất lên, anh ta di chuyển ngang qua đường giữa sân về phía lưới (xem
Hình 48 ở trang 151). Chiến thuật này mang lại những lợi thế sau: (1)
nó cho phép người đánh lưới biến thể vô-lê trả đi nhiều cú vô-lê đầu
tiên yếu ớt của người giao bóng B; (2) nó tạo nên một thế phòng thủ
tốt hơn vì người trả giao bóng M có thể tiến ra rộng để che chắn cú
vô-lê góc nhọn; và (3) bằng cách buộc người giao bóng B phải luồn chỉ
qua lỗ kim với cú vô-lê đầu tiên của mình, nó thường gây áp lực khiến
anh ta mắc sai sót. Khái niệm cơ bản đằng sau hai chiến thuật trôi này
nhắm vào việc tận dụng sự thật rằng phần lớn áp đảo các cú trả giao
bóng và các cú vô-lê đầu tiên đều được đánh chéo sân. Việc khai thác
những tỷ lệ phần trăm thuận lợi như vậy thường mang lại số cú thắng
vượt xa số cú thua. Nếu đối phương bắt đầu phòng thủ chống lại điều
này bằng cách đánh dọc biên, nhiều động tác trôi giả khác nhau sẽ
được đưa vào sử dụng và một trận chiến chiến thuật hoàn toàn mới sẽ
nảy sinh. Đó chính là sự đa dạng vô tận của quần vợt. Cú đánh lừa
(draw play) Chiến thuật mà chúng tôi đặt tên là “draw play” (cú đánh
lừa) thực sự đại diện cho sự phối hợp đồng đội ở lưới ở đẳng cấp cao.
Nó bao gồm một động tác phức tạp, trong đó đội đang ở thế bất lợi về
chiến thuật cố tình dụ đối phương đánh một “cú thắng chắc chắn” về
phía
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Hình 50

Net Play
điểm. Tình thế phức tạp hơn nhiều khi đội của bạn đã bị buộc phải rời
xa vị trí. Để thực hiện được một cú đánh lừa “liều lĩnh”, bạn chỉ có một
khoảnh khắc — đúng một khoảnh khắc — để bắt đầu chạy đi cắt cú trả
bóng được đánh vào khoảng trống. Nếu bạn khởi hành quá muộn, bạn
sẽ không thể với tới quả bóng; còn nếu bạn khởi hành quá sớm, đối
phương có thể đổi cú đánh và đánh bóng về phía sau lưng bạn để giành
một chiến thắng dễ dàng. Thời gian để quyết định rất ngắn ngủi, nhưng
phần thưởng cho câu trả lời đúng thì rất lớn: nó có thể biến một điểm
đã mất vô vọng thành một cú thắng ngoạn mục. Hình 49 giải thích các
chiến thuật đánh lừa (xem trang 152 đến 153).
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Chương này xem xét lối đánh từ vạch cuối sân ngoài cú giao bóng và
cú trả giao bóng, những nội dung đã được trình bày trong phần trước.
Trong đánh đơn đỉnh cao, tầm quan trọng của lối đánh từ vạch cuối sân
trong việc thắng điểm thay đổi vô cùng lớn, tùy thuộc vào kiểu lối đánh
mà các đối thủ chọn sử dụng và tốc độ thi đấu của bề mặt sân cụ thể.
Điều này khiến cho việc khái quát hóa về chiến thuật đánh từ vạch cuối
sân là không thể, và chính điều đó làm tăng thêm rất nhiều sự hấp dẫn
của môn thể thao đa dạng và luôn biến đổi này. Ví dụ, trên các sân
nhanh với hai đấu thủ đều là những nghệ sĩ giao bóng và lên lưới đối
đầu nhau, lối đánh từ vạch cuối sân bao gồm các cú đánh gây sức ép,
cú đánh vượt qua (passing) và cú bổng sẽ chiếm khoảng 10 đến 15
phần trăm tổng số cú thắng, trong khi lối đánh lưới bao gồm các cú
vô-lê đầu tiên, các cú vô-lê sau đó, các cú đập bóng trên cao (smash)
và các cú đánh từ cuối sân ở gần lưới sẽ chiếm khoảng 25 đến 35 phần
trăm tổng số cú thắng. Khi một chuyên gia giao bóng và lên lưới đối
đầu với một đấu thủ đánh từ vạch cuối sân bền bỉ, tỷ lệ phần trăm
thắng thay đổi thành ngang bằng ở khoảng 25 phần trăm mỗi bên. Và
khi hai đấu thủ chủ yếu đánh từ vạch cuối sân đối đầu nhau, các cú
đánh từ vạch cuối sân gia tăng tầm quan trọng để thắng khoảng 40
phần trăm, so với khoảng 15 phần trăm từ các cú đánh ở lưới. Số liệu
trên các sân nhanh có phần khác biệt đối với nữ. Các đối thủ giao bóng
và lên lưới thắng khoảng 25 đến 30 phần trăm số điểm từ lưới và một
tỷ lệ ngang bằng từ vạch cuối sân. Một đấu thủ giao bóng và lên lưới
đối đầu với một đấu thủ đánh từ vạch cuối sân sẽ chuyển dịch số cú
thắng thành khoảng 40 đến 50 phần trăm từ vạch cuối sân và 20 đến
30 phần trăm từ vị trí ở lưới.
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7. Lối Đánh Cuối Sân
Base-Line Play
Trên sân chậm, tình thế hoàn toàn khác. Ngay cả những tay giao bóng
rồi lên lưới (serve-and-volley) mạnh nhất trong số các tay vợt nam
cũng không thể thực hiện thành công phương án giao bóng rồi theo lên
lưới và đóng đô ở đó. Số liệu cho thấy các đối thủ giao bóng rồi lên lưới
rốt cuộc chỉ thắng được từ 45 đến 60 phần trăm số điểm từ vạch cuối
sân và chỉ 12 đến 30 phần trăm ở trên lưới, với rất ít cú vô-lê đầu tiên
giành điểm. Khi một số tay vợt nữ chuyên đánh từ vạch cuối sân thi
đấu trên sân chậm, các pha đôi công từ vạch cuối sân kéo dài trung
bình khoảng mười lăm cú đánh. Và một số pha bóng qua lại, xen kẽ
những cú bổng "mặt trăng" (moon ball), đã được biết là kéo dài gần hai
mươi phút! Trong tình huống đó, bạn nên biết cách đánh những cú từ
vạch cuối sân, vì chúng thắng gần 80 phần trăm số điểm! Theo một ý
nghĩa quan trọng, dấu ấn của những tay vợt đánh đơn vĩ đại trong suốt
lịch sử chính là khả năng tung ra đều đặn những cú đánh từ cuối sân
sâu và mạnh. Không có kỹ năng này, họ không thể thắng trên sân
chậm, và do đó không thể được xếp vào hàng những nhà vô địch toàn
sân (all-court). Trái ngược hẳn, dấu ấn của những tay vợt đánh đôi vĩ
đại là rời bỏ vạch cuối sân và tiến lên lưới càng sớm càng tốt để tránh
phải đánh những cú từ vạch cuối sân, bất kể tốc độ của mặt sân. Đó là
một vùng thảm họa, nơi chỉ 10 đến 20 phần trăm số điểm đánh đôi
được giành. Và những cú đánh cần thiết để thoát khỏi vùng thua cuộc
đó hoàn toàn khác với những cú thường được dùng có lợi trong đánh
đơn. Đến đây hẳn đã rõ rằng các bàn luận chiến thuật về lối đánh từ
vạch cuối sân cho đánh đơn và đánh đôi phải được trình bày riêng biệt.
ĐÁNH ĐƠN TỪ VẠCH CUỐI SÂN. Một mô tả rõ ràng và toàn diện về
chiến thuật của lối đánh từ vạch cuối sân là một việc cực kỳ khó khăn.
Bởi vì lối đánh từ vạch cuối sân có sự đa dạng gần như vô tận do những
phong cách chơi khác nhau, sở thích và ác cảm đối với đối thủ, và các
mặt sân khác nhau tạo ra, nên chỉ thực tế khi trình bày những điểm
then chốt trong phần này. Điều này sẽ liên quan đến việc bàn về những
cú đánh gây sức ép (forcing shot) và những cú đánh vượt qua
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(passing), kể cả những cú bổng. Những cú đánh gây sức ép. Trước tiên
là vài lời bình luận mở đầu. Khi bạn và đối thủ cùng đứng ở vạch cuối
sân đôi công qua lại bằng những cú đánh từ cuối sân, bạn phải nhớ
rằng những pha bóng qua lại như vậy là

những thao tác giao đấu. Bạn phải "di chuyển đối thủ đi khắp sân"
bằng cách này hay cách khác để cố gắng khai thác một lỗi hoặc một cú
trả bóng yếu ớt, hoặc để tạo ra một khoảng trống. Di chuyển đối thủ đi
khắp sân có thể có nghĩa là lùa anh ta chạy từ bên này sang bên kia,
hoặc lên rồi xuống, hoặc thay đổi hướng, tốc độ, độ xoáy, hay "đánh
ngược hướng di chuyển" (wrong-foot) anh ta bằng cách đánh bóng về
phía sau lưng khi anh ta đang di chuyển sai hướng. Dù bạn dùng
phương pháp nào, một khi đã tạo ra được khoảng trống, hãy sẵn sàng
tận dụng cơ hội đó bằng cách tung ra cú đánh gây sức ép đúng đắn.
Nếu không, đối thủ sẽ trở lại tư thế sẵn sàng thích hợp và bạn sẽ phí
phạm lợi thế mà mình vừa khó nhọc giành được. Điều thứ hai cần nhớ
là đánh bóng trong khả năng của mình. Đập bóng thật mạnh có thể
thắng vài điểm ngoạn mục, nhưng nó thường dẫn đến những lỗi lầm
còn ngoạn mục hơn. Giữ bóng trong tầm kiểm soát và giữ bóng trong
cuộc chơi sẽ dẫn đến chiến thắng trước biết bao đối thủ. Điều thứ ba
hẳn đã là một yêu cầu quen thuộc: bạn nên rèn luyện khả năng phán
đoán trước. Nếu không, bạn sẽ không thể bao quát được khoảng sân
rộng lớn. Nói chung, bạn nên xuất phát từ tư thế sẵn sàng ở giữa vạch
cuối sân và cách vạch đó khoảng một foot về phía sau, rồi nhanh
chóng trở về điểm đó giữa các cú đánh. Việc nghiên cứu kỹ thuật tung
ra cú đánh của đối thủ sẽ cho phép bạn di chuyển đúng hướng và tránh
bị "đánh ngược hướng di chuyển". Tất cả những tay vợt có vẻ chơi bóng
một cách "nhẹ nhàng như không" đều đã nắm bắt được nghệ thuật
phán đoán trước. Và cuối cùng, khi nỗ lực cải thiện lối đánh từ vạch
cuối sân của mình, hãy luyện tập giữ bóng sâu. Đó là dấu hiệu nhận
biết của một tay vợt tài giỏi. Những cú đánh sâu có thể được đánh an
toàn ở độ cao hai đến ba foot trên lưới — bạn nên tránh đánh bóng vào
lưới. Đối thủ của bạn hiếm khi có thể trả bóng tấn công thực sự từ cuối
sân, và bị tước mất phương án trả bóng bằng cú bỏ nhỏ (trừ khi bạn bị
gãy chân). Bây giờ chúng ta hãy xem xét ba kiểu cú đánh gây sức ép:
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1. Kiểu thuần sức mạnh. Một số tay vợt chỉ đánh bóng mạnh đến nỗi
đưa bóng tới các góc của vạch cuối sân và họ có thể giành

KINH ĐIỂN — Hình 50. NHỮNG CÚ ĐÁNH GÂY SỨC ÉP. Trình bày ở đây
là một chuỗi kinh điển những cú đánh gây sức ép từ phía trái tay được
một số tay vợt vĩ đại trên sân đất nện sử dụng. Như đã nói ở trên,
những điểm bóng trên sân đất nện có thể kéo dài hàng phút, và việc cố
bám theo một sơ đồ về một điểm như vậy sẽ làm mỏi cả mắt lẫn sự
kiên nhẫn của người đọc. Do đó, sơ đồ này chỉ bắt đầu từ vài cú đánh
trước khi kết thúc. Đấu thủ A đổi ba cú trái tay sâu với đấu thủ B tới các
điểm C, D và E, mỗi lần đẩy anh ta xa hơn về phía bên trái của mình.
Hãy lưu ý rằng cả hai đấu thủ đều trở về tư thế sẵn sàng để cho phép
bao quát toàn bộ sân. Cuối cùng, khi đấu thủ B bị lùa ra sát biên sân để
trả quả bóng rơi ở điểm E, anh ta trả một cú ngắn tới điểm F. Điều này
mở toang khoảng sân cho đấu thủ A tung ra một cú trái tay mạnh dọc
biên mà đấu thủ B phải có xe đạp mới tới được. Nếu đấu thủ B đã phán
đoán trước cú đánh này và thực sự đang đạp xe thật nhanh dọc vạch
cuối sân, thì đấu thủ A có thể "đánh ngược hướng di chuyển" anh ta
bằng cách giả vờ đánh mạnh rồi tung ra một cú nhẹ, chéo góc gắt về
phía sau lưng anh ta, nhắm tới điểm 2 để giành điểm.

Hình 51. CÚ ĐÁNH GÂY SỨC ÉP VÀO GÓC SÂN. Hình này trình bày một
chiến thuật kinh điển khác: buộc đối thủ chạy tới chạy lui từ góc này
sang góc kia cho đến khi bạn lùa được anh ta ra khỏi vị trí. Một lần nữa,
sơ đồ kết thúc bằng cú đánh giành điểm. Đấu thủ A hướng một cú
thuận tay chéo sân tới vạch biên, và đập cú trả bóng chéo sân vào góc
trái tay. Điều này lùa đấu thủ B ra thật rộng và kéo về một cú trả bóng
nông tới vị trí ở khu trước sân, nơi đấu thủ A có ba lựa chọn để giành
điểm. Anh ta có thể đánh thêm một cú chéo sân mạnh vào góc trống ở
điểm ngắm 1. Nếu đấu thủ B đang chạy hết sức để bọc lót cú đánh đó,
đấu thủ A có thể đánh bóng về phía sau lưng anh ta tới điểm ngắm 2,
hoặc cắt bóng ngắn và rộng tới điểm ngắm 3.



Chiến Thuật Quần Vợt: Đánh Đơn & Đánh Đôi — Talbert & Old, 1976 · Bản dịch Việt ngữ

161

Hình 50

Base-Line Play
Hình 52. THEO CÚ ĐÁNH GÂY SỨC ÉP LÊN LƯỚI. Cú giao bóng rộng của
người giao bóng A vào phía thuận tay đã kéo đấu thủ B ra khỏi sân và
tạo ra một cú trả bóng ngắn về giữa sân. Chiến thuật đúng đắn là
không mất thời gian tung ra cú đánh gây sức ép dọc biên và lên lưới.
Như đã chỉ ra trong Hình 25, cú đánh dọc biên mang lại cho bạn con
đường ngắn nhất tới vị trí vô-lê thích hợp, tức điểm E hơi lệch về phía
dọc biên so với vạch giao bóng giữa. Từ vị trí này, đấu thủ A có thể bọc
lót cú đánh vượt qua (passing) nhanh dọc biên mà đối thủ toan thực
hiện và vô-lê một cú giành điểm dễ dàng vào khoảng sân trống ở điểm
ngắm 1. Cũng đáng cân nhắc là một cú vô-lê chéo góc gắt tới điểm
ngắm 2, hoặc một cú vô-lê nhẹ tới điểm ngắm 3 nếu đấu thủ B đã
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quyết tâm cố bọc lót cú vô-lê chéo sân. Một số tay vợt phát triển được
những cú đánh vượt qua chéo sân và dọc biên xuất sắc từ góc sân sâu.
Trước những tay vợt như vậy, thường tốt hơn là đánh cú lên lưới gây
sức ép vào giữa sân để cắt giảm góc mà đối thủ có thể dùng cho cú trả
bóng.

áp đảo, nên họ phải tìm cách đánh thắng đối thủ bằng trí tuệ và sự
khôn khéo. Thông thường, điều này đòi hỏi phải cố tìm ra một điểm yếu
trong lối chơi của đối thủ mà bạn có thể khai thác một cách khôn
ngoan. Điều này có nghĩa là chỉ khai thác điểm yếu đó để giành những
điểm then chốt, bởi vì đối thủ thông minh có thể chẩn đoán được chiến
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thuật của bạn và tìm ra cách sửa chữa khiếm khuyết trong bộ giáp của
mình. Khả năng kiểm soát bóng mà những tay vợt hàng đầu đạt được
thật kỳ diệu. Chúng tôi biết một trận đấu giữa một tay vợt khéo léo và
một tay vợt có trái tay tốt hơn thuận tay. Kết quả là tay vợt sau không
thể nhớ nổi mình có lần nào được dịp đánh một cú trái tay nào trong
suốt cả trận ba set! Trong một cuộc đối đầu khác ở đẳng cấp Davis
Cup, một đấu thủ đã thử nghiệm điểm yếu trái tay thấp, phải chạy mà
người ta đồn đại về đối thủ của mình ngay ở điểm đầu tiên và đã khai
thác được một lỗi. Anh ta đi ngang qua chỗ một trong các tác giả đang
ngồi bên đường biên và thì thầm rằng trận đấu đã kết thúc. Và đúng là
như vậy — trong ba set thắng liên tiếp. Trong những trận cuối tuần,
các điểm yếu phổ biến hơn, nên các lựa chọn chiến thuật thường có thể
rộng rãi hơn. Nếu đối thủ của bạn thích đánh mạnh, hãy tiếp cho anh ta
những cú nhẹ và xoáy để làm giảm nhịp độ những cú trả bóng của anh
ta. Nếu đối thủ của bạn thích lên lưới và bạn gặp khó khăn khi đánh
vượt qua anh ta, hãy thử đánh bổng. Những cú bổng không nhất thiết
phải là những cú bổng tấn công thấp. Những cú bổng cao an toàn rất
khó đánh trả, vì bóng rơi xuống gần như thẳng đứng. Nếu đối thủ của
bạn ghét vô-lê, hãy lôi anh ta lên trước và đánh vượt qua hoặc đánh
bổng qua đầu anh ta. Nếu cô ta dùng những cú đánh từ cuối sân xoáy
lên (top-spin), hãy tung ra những cú thấp, xoáy. Và nếu cô ta chậm
chân, hãy thử vài cú bỏ nhỏ. Hãy tiếp tục dò xét cho đến khi bạn tìm ra
những kẽ hở trong bộ giáp của cô ta. Những cú đánh gây sức ép mang
tính chiến thuật điển hình được trình bày trong các Hình 53 và 54. 3.
Kiểu áp lực liên tục. Theo một nghĩa nào đó, chiến thuật quan trọng là
đưa mọi quả bóng trở lại sâu hết mức mà rủi ro hợp lý cho phép là một
dạng của lối chơi gây sức ép. Áp lực như vậy thường khiến đối thủ ngày
càng trở nên mất kiên nhẫn. Điều này mời gọi những lỗi lầm, hoặc do
cố đánh những cú quá khó thực hiện, hoặc do đánh quá mạnh. Không ít
tay đập bóng mạnh đã gục ngã dưới kiểu áp lực tinh tế này. Những cú
đánh vượt qua. Để bẻ giao bóng và thắng trận trước tay vợt sử dụng
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Hình 52

Lối đánh từ vạch cuối sân. Nếu đối thủ vô-lê giỏi, bạn phải có trong kho
vũ khí của mình một số cú đánh vượt qua hiệu quả. Để có được sự
thành thạo trong việc biết khi nào nên cố đánh vượt qua, bạn phải hiểu
rõ những xác suất thành công mà bạn đối mặt từ các vị trí khác nhau
trên sân. Lẽ đương nhiên là cơ hội thắng của bạn phụ thuộc phần lớn
vào việc bạn ở cách lưới bao xa (đại khái thể hiện khoảng cách tương
đối tới người vô-lê đối phương) vào thời điểm bạn đánh bóng. Khi
những quả bóng do đối thủ đánh tới rơi trong khoảng mười foot tính từ
vạch cuối sân của bạn, cơ hội đánh vượt qua một người vô-lê giỏi của
bạn gần như bằng không. Tuy nhiên, với những quả bóng rơi cách vạch
cuối sân từ mười đến mười tám foot (tức vạch giao bóng), xác suất
chuyển sang có lợi cho người đánh vượt qua và anh ta nên thắng được
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khoảng hai trong ba cơ hội. Với những quả bóng rơi vào phía trong
vạch giao bóng, người vô-lê trở thành một con vịt ngồi — người đánh
vượt qua nên thắng khoảng bảy trong tám lần thử. Không thể nói quá
về tầm quan trọng của quả bóng ngắn đối với người đánh vượt qua.
Các tay vợt nên hiểu rằng những cơ hội có quả bóng ngắn là thiểu số
và những cơ hội vàng như vậy không được để lãng phí. Một yếu tố quan
trọng trong việc tận dụng quả bóng ngắn là phán đoán trước khi nào
nên trông đợi nó và nó có thể rơi ở đâu để sẵn sàng cho cú đánh.
Những tình huống điển hình cung cấp dấu hiệu cảnh báo trước là: 1.
Một cú trả giao bóng buộc người giao bóng đang lao lên lưới phải vô-lê
bóng lên từ gần vạch giao bóng thì có khả năng sẽ rơi ngắn gần giữa
sân. 2. Một cú trả bóng buộc người vô-lê phải vươn xa về một bên
thường sẽ bị hất lên dọc biên. 3. Một cú trả bóng mà người đánh lưới
phải bán vô-lê thường sẽ có ít lực, và hướng của nó có thể được chẩn
đoán được. 4. Một cú trả bóng bằng cú đẩy nhẹ chéo sân mà người
đánh lưới phải vô-lê lên thì thường sẽ được đánh chéo sân qua phần
thấp nhất của lưới. Sơ đồ của những pha đánh vượt qua được trình bày
trong các Hình 55 và 56. Và cuối cùng, đừng đánh giá thấp giá trị của
cú bổng. Chúng ta đã ghi nhận trong Hình 26 việc sử dụng cú bổng tấn
công

Hình 53. NHỮNG CÚ ĐÁNH GÂY SỨC ÉP MANG TÍNH CHIẾN THUẬT.
Điểm bóng này minh họa cách một sự lựa chọn cú đánh tinh tế có thể
mang lại chiến thắng cho người phòng ngự. Chúng ta nhập vào điểm
bóng khi người giao bóng A lên lưới sau một cú đánh từ cuối sân sâu về
giữa sân. Người trả giao bóng B nhận thấy điều này và đánh một cú
thuận tay xoáy lên nhẹ chéo sân, buộc đấu thủ A phải vô-lê lên ngắn.
Đấu thủ B tiến lên và chọn đánh cú đẩy nhẹ chéo sân, buộc người vô-lê
phải vươn người. Đấu thủ B phán đoán trước một cú vô-lê góc chéo sân
đáp trả, nên anh ta tiến lên. Khi với tới bóng, anh ta giả vờ một cú trả
dọc biên để dụ đấu thủ A chạy hết tốc lực về phía vạch biên. Đến phút
cuối, anh ta tung lên một cú bổng tấn công trái tay tuyệt đẹp chéo sân
vào góc sân, khiến đối thủ chỉ còn biết nhìn trân trối trong cả cú sốc lẫn
sự thán phục.
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Hình 54. CÚ BỎ NHỎ (THE DROP SHOT). Sơ đồ này cho thấy cách sử
dụng đúng đắn cú bỏ nhỏ. Người giao bóng A kéo người trả giao bóng B
ra khỏi sân bằng một cú giao bóng cắt bóng, rồi đánh một cú đánh gây
sức ép chéo sân mạnh từ cú trả giao bóng. Đấu thủ B vừa đủ tới được
quả bóng và trả một cú yếu ớt rơi vào trong ô giao bóng. Đấu thủ A
nhận thấy B đã trở lại tư thế sẵn sàng, mong đợi một cú đánh gây sức
ép khác, nên anh ta giả vờ đánh một cú như vậy rồi làm đấu thủ B bất
ngờ bằng cách thả một cú bỏ nhỏ xuống điểm ngắm 1 hoặc 2. Đây là
cú đánh thường không thể thực hiện được từ sâu trong sân, vì nó cho
đối thủ thời gian để vớt bóng, và thường làm mất điểm. Những cú bỏ
nhỏ đặc biệt hiệu quả trong đánh đơn nữ, vì khả năng bao quát sân của
họ kém hơn.
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minh họa những cơ hội đánh vượt qua kinh điển được khởi tạo bởi một
cú trả giao bóng gây sức ép của người trả giao bóng B. Đấu thủ B chạy
vòng qua một cú giao bóng nông và đánh một cú thuận tay dọc biên.
Anh ta phán đoán trước rằng người giao bóng A sẽ phải vô-lê bóng lên,
nên anh ta dừng lại ở E để chờ đợi. Khi cú vô-lê rơi ngắn, anh ta nhanh
chóng di chuyển tới để đánh một cú vượt qua chéo sân dễ dàng tới
điểm ngắm 1 hoặc 2. Nếu người giao bóng A đang di chuyển nhanh để
bọc lót cú trả chéo sân, thì đấu thủ B có thể luồn bóng xuống dọc vạch
biên về phía sau lưng anh ta tới điểm ngắm 3.
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Hình 54

Base-Line Play
Hình 56. ĐÁNH VƯỢT QUA SAU NHỮNG SAI LẦM CHIẾN THUẬT. Chúng
ta bước vào một pha đôi công dài từ vạch cuối sân gần lúc kết thúc.
Đấu thủ B đánh một cú mạnh chéo sân sâu và đấu thủ A trả bóng sâu
chéo sân. Đấu thủ B trở nên mất kiên nhẫn và phạm hai sai lầm chiến
thuật. Thứ nhất, anh ta quyết định cố kết thúc điểm bằng cách lên lưới
từ vạch cuối sân thay vì chờ một quả bóng ngắn. Và thứ hai, anh ta lên
lưới theo sau một cú đánh chéo sân, nghĩa là anh ta phải chạy suốt tới
điểm E mới có thể ở đúng vị trí bọc lót cú đánh vượt qua dọc biên. Đấu
thủ A biết tất cả những điều đó và gần như không thể tin nổi khi thấy
đấu thủ B lao về phía lưới. Anh ta nhanh chóng vào vị trí để tận dụng
khoảng trống và tung ra một cú đánh vượt qua thuận tay giành điểm
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dọc biên. Bộ não phát tín hiệu chọn cú đánh dọc biên nhanh đến mức
đấu thủ A gần như không nhận ra rằng mình thực sự đang "suy nghĩ
trong lúc thi đấu".

phòng ngự tuyệt vời khi sử dụng cú bổng cao. Chúng ta nhập vào pha
bóng dài khi đấu thủ A đang tiến lên lưới và đấu thủ B chọn đánh một
cú đẩy nhẹ (dink) xuống dưới chân để buộc phải vô-lê ngắn. Khi thấy
chiến thuật này thành công, đấu thủ B tiến lên và đánh một cú mà anh
ta tưởng là cú giành điểm dọc biên. Tuy nhiên, đấu thủ A đã đọc được ý
đồ của anh ta và khởi động một cuộc rút lui thần tốc về phía vạch cuối
sân. Anh ta chỉ vừa đủ sức với tới bóng, và cú đánh duy nhất anh ta có
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thể chọn là đánh một cú bổng phòng ngự cao để cho mình thời gian tổ
chức lại thế trận. Đấu thủ B cảm nhận được điều sắp xảy ra và lùi về để
sẵn sàng cho một cú đập bóng trên cao. Anh ta lách vòng để đánh nó
từ phía thuận tay và đập bóng vào góc sân. Một lần nữa đấu thủ B nghĩ
rằng điểm bóng đã kết thúc và đứng chiêm ngưỡng cú đánh của mình.
Nhưng đấu thủ A đã hồi phục được vị trí ở giữa vạch cuối sân, có thể
vớt được quả bóng, và tung ra một cú đánh chéo sân tuyệt vời để giành
điểm. Một bài học là đừng bao giờ bỏ cuộc, và bài học kia là đừng bao
giờ dừng lại để chiêm ngưỡng cú đánh của mình, dù nó có đẹp đến đâu.

Hình 56

Base-Line Play
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thời gian trở lại vị trí để cố trả quả bóng. Đừng bao giờ bỏ cuộc (xem
Hình 57)! ĐÁNH ĐÔI TỪ VẠCH CUỐI SÂN. Mục tiêu duy nhất của lối
đánh đôi từ vạch cuối sân là thoát khỏi vùng đầy tai họa đó bằng
những cú lên lưới cho phép bạn có một hành trình an toàn tới vị trí trên
lưới có lợi hơn nhiều. Vì đội ở trên lưới đang giữ vị trí tấn công, nên tay
vợt bị ghim ở cuối sân không dễ gì đưa được đội của mình vào vị trí
trên lưới. Điều này đòi hỏi tư duy sáng suốt cũng như kỹ thuật tung ra
cú đánh vững vàng. Sự kiên trì, ngay cả trong những tình huống tuyệt
vọng nhất, thường được đền đáp. Hãy nhớ rằng, đối thủ của bạn sẽ
phạm nhiều lỗi hơn là những cú đặt bóng hiểm. Ngay cả những nhà vô
địch vĩ đại cũng từng đánh quá mạnh những quả bóng dễ dàng vì sự
háo hức do cảm giác hồi hộp của cú kết liễu sắp đến. Đội hình thích
hợp cho lối đánh từ vạch cuối sân tất nhiên phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Vị trí tốt nhất để trả giao bóng là người đồng đội của người trả giao
bóng đứng ở vị trí lưới điều chỉnh (modified net position), như đã trình
bày trong Hình 8. Trong hầu hết các trường hợp, anh ta nên cố gắng di
chuyển tới và giữ vị trí trên lưới có lợi nhất, nên điều này để đội trả giao
bóng ở đội hình một trên lưới, một dưới sân nếu người trả giao bóng
không thể theo cú trả giao bóng của mình lên lưới. Nếu người đánh lưới
ở vị trí điều chỉnh buộc phải lùi về, thì thông thường hai đấu thủ nên
chọn đội hình song song với mỗi người đứng cách vạch cuối sân khoảng
một foot ở điểm giữa của phần sân bên mình. Họ di chuyển khỏi vị trí
này sau khi phán đoán trước độ sâu và hướng của cú đánh của đối thủ.
Khi có được cơ hội lao lên lưới, họ nên cùng nhau tiến lên theo đội hình
song song. Những cú đánh được dùng khi cố gắng lên lưới — cú đẩy
nhẹ (dink), cú đánh mạnh (drive), và cú bổng (lob) — giờ đây sẽ được
xem xét. Cú đẩy nhẹ (the dink). Họ cú đẩy nhẹ, bao gồm cú xoáy lên
nhẹ cũng như những cú cắt dưới xoáy hoặc cắt ngang, đặc biệt hiệu
quả từ cuối sân trong đánh đôi. Trước tiên, cần làm rõ rằng có hai
trường hợp mà cú đẩy nhẹ nên
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lên để kết liễu. Đánh từ cách vạch cuối sân mười foot trở lên về phía
trong, cú đẩy nhẹ mang lại những lợi thế sau: 1. Tốc độ chậm của quả
bóng cho phép người đánh có thời gian theo lên lưới sau cú đánh. 2.
Bản chất xoáy, bay thấp qua lưới của cú đánh thường buộc đối thủ phải
vô-lê lên, tạo cơ hội cho người đánh vô-lê cú trả bóng. 3. Tính nhẹ
nhàng của cú đánh khiến nó dễ kiểm soát và cũng ngăn đối thủ có
được nhiều lực trong cú vô-lê trả bóng. Những ví dụ về việc sử dụng cú
đẩy nhẹ để lên lưới được trình bày trong các Hình 58 và 59. Cú đánh
mạnh (the drive). Được sử dụng khôn ngoan và đúng lúc, cú đánh
mạnh có thể là một vũ khí hiệu quả từ cuối sân. Tuy nhiên, trước tiên
người đọc nên hiểu một số nguy hiểm liên quan, chẳng hạn như: (1)
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Những kiểu cú đánh mạnh phải được sử dụng trong gần như mọi trường
hợp là loại thấp, phẳng, hoặc xoáy lên chìm. Những cú đánh mạnh sâu,
cao qua lưới vốn rất quý giá trong nhiều khía cạnh của lối đánh đơn sẽ
bị nuốt chửng khi hai đối thủ phủ kín lưới. (2) Vì những lý do tương tự,
ngay cả một cú đánh mạnh, thấp từ gần vạch cuối sân cũng là một cú
đánh dại dột (trừ khi tồn tại một khoảng trống lớn), vì một đội lưới cảnh
giác có đủ thời gian để giết chết những cú trả bóng như vậy. (3) Khi ở
thế một trên lưới, một dưới sân, tay vợt ở vạch cuối sân phải tránh cú
đánh mạnh dọc biên, vì nó mang lại cho người đánh lưới một cú vô-lê
chéo sân đơn giản nhất vào khoảng sân chéo trống (xem Hình 62) để
đặt bóng hiểm. Giả sử người đọc giờ đây đã nhận thức được những
nguy hiểm, thì cú đánh mạnh có thể rất hữu ích trong những tình
huống sau: 1. Nó có thể khoét một lỗ xuyên qua trung tâm đội lưới đối
phương nếu họ đứng cách nhau xa quá một bước (xem Hình 8 để biết
vị trí đúng), hoặc nếu họ diễn màn "Alphonse và Gaston" và để bóng
tiến quá xa trước khi một trong hai người di chuyển tới đánh bóng. 2.
Nếu đội lưới đối phương chen chúc vào giữa sân quá nhiều, một cú
đánh xoáy lên chéo sân tới hành lang dọc biên có thể tạo ra một cú đặt
bóng hiểm. 3. Nếu bóng được đánh

Base-Line Play
Hình 58. CÚ LÊN LƯỚI BẰNG HAI CÚ ĐẨY NHẸ (DOUBLE DINK). Sơ đồ
cho thấy một cú trả giao bóng bằng cú đẩy nhẹ trái tay ở góc rộng của
người trả giao bóng M, và người giao bóng B vô-lê ngắn vào khu vực
vạch giao bóng. Đấu thủ M tiến lên và đánh cú đẩy nhẹ thứ hai thấp
qua giữa lưới, và anh ta cùng đồng đội tiến lên từng bước để phủ kín
trung tâm. Người giao bóng B bị mắc kẹt, vì anh ta không thể làm gì
khác ngoài việc vô-lê bóng lên ngay vào mặt quân địch. Người trả giao
bóng M chỉ cần bước hai bước và kết thúc nỗi khổ với một cú vô-lê góc
tuyệt đẹp.

Hình 59. CÚ LÊN LƯỚI BẰNG CÚ ĐẨY NHẸ (THE DINK APPROACH
SHOT). Pha bóng này cho thấy một cú trả giao bóng thấp được khuyến
nghị xuống giữa sân, và người giao bóng B vô-lê ngắn xuống ngay phía
sau vạch giao bóng. Người trả giao bóng M chạy vào và đánh một cú
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đẩy nhẹ chéo sân thấp tuyệt vời. Thao tác này được người đánh lưới ở
vị trí điều chỉnh N chú ý, người này lý luận rằng cú trả bóng gần như
chắc chắn sẽ bị vô-lê lên chéo sân qua phần thấp hơn của lưới. Do đó,
anh ta tiến lên từng bước và dừng lại ở vị trí E cho đến khi việc quan
sát động tác đánh bóng của đấu thủ B xác nhận dự đoán của mình. Rồi
anh ta lao chéo sân để thực hiện một cú tuyệt đẹp, một trải nghiệm vô
cùng mãn nguyện.

Hình 58

Base-Line Play
được định vị lại đúng đắn (xem Hình 30), thì những cú đánh dọc biên
(mà thậm chí có thể không cần phải bay qua lưới) hoặc chéo sân gắt có
thể trở thành những cú giành điểm. 4. Nếu một cú vô-lê ngắn rơi gần
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vạch giao bóng nảy lên khá cao, nó có thể bị đánh mạnh vào đội ở trên
lưới với tốc độ đủ để khơi ra một lỗi hoặc một cú trả bóng yếu. Với
những quả bóng thấp hơn, đánh bóng vào vùng bụng của đối thủ
thường là chiến thuật tốt nhất để tạo ra những cú trả bóng yếu. Những
điểm bóng đánh mạnh điển hình được trình bày trong các Hình 60 và
61. Và một điểm cần tránh được trình bày trong Hình 62. Cú bổng (the
lob). Cú bổng là một cú đánh quan trọng thường bị sử dụng chưa đủ
trong đánh đôi. Nó là cú đánh tốt nhất để dùng từ cuối sân trong những
tình huống sau: 1. Khi đánh bóng từ cách vạch cuối sân hơn khoảng
mười foot về phía trong, đối đầu với một đội có một hoặc cả hai đấu thủ
chen chúc ở lưới, thì một cú bổng tấn công nên cho phép bạn chiếm
được lưới. Hãy nhớ đánh bóng sâu, vì cách chắc chắn nhất để bị giết
chết một cách hợp lệ là đánh bổng ngắn rồi chạy lên lưới. 2. Một cú
bổng cao phòng ngự là chiến thuật khôn ngoan khi cú trả bóng được
đánh từ một điểm rất sâu trong sân hoặc khi người đánh bóng bị một
cú đánh gây sức ép lùa ra khỏi vị trí. Nó cho đội của bạn thời gian giành
lại vị trí tốt nhất, thậm chí cho phép người đồng đội của bạn lùi từ lưới
về vạch cuối sân nếu cần thiết. Hãy nhớ giữ bóng cao, vì những cú
bổng thấp sẽ bị kết liễu trước khi bạn có thể trở lại vị trí thích hợp. 3.
Như một cú đánh bất ngờ, một số tay vợt lão luyện giả vờ đánh mạnh
và dùng một cú bổng xoáy lên rơi sâu và nảy ra ngoài tầm với. Nó
không dễ kiểm soát, nhưng khi thành công thì là một cú làm tim ngừng
đập, khiến người vô-lê lẩm bẩm một mình. Những cú bổng nói chung
nên được nhắm về phía trái tay của đối thủ, vì ít tay vợt có cú đập bóng
trên cao trái tay mạnh mẽ. Thực tế, một số tay vợt tận dụng điều này
bằng cách đánh một cú bổng thấp buộc người đánh lưới phải di chuyển
vài bước để đánh một cú vô-lê trái tay cao. Người đánh bổng tiếp tục
tiến lên vị trí trên lưới và vô-lê cú trả bóng. Trong lúc khởi động cho
một trận đấu, hãy chú ý kỹ đến sức mạnh và
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bày một tình huống thường gặp trong đánh đôi. Người trả giao bóng M
đã thực hiện cú trả giao bóng chéo sân tiêu chuẩn, và người giao bóng
B đã đáp trả bằng cú vô-lê tiêu chuẩn gần giữa sân, nhưng hơi nông.
Người trả giao bóng M chạy lên để đánh cú trả bóng và nhận thấy rằng
người giao bóng B hơi chậm trong việc trở về vị trí vô-lê cơ bản, và
rằng người đánh lưới A chưa di chuyển đủ để bọc lót. Người trả giao
bóng M nhanh chóng di chuyển để đánh quả bóng thấp và mạnh xuyên
qua giữa sân trước khi khoảng trống dễ bị tổn thương đó bị khép lại.

Base-Line Play
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Hình 61. CÚ ĐÁNH MẠNH XOÁY LÊN (TOP-SPIN DRIVE). Điểm bóng đặc
biệt này hóa ra lại là điểm trận đấu đã giành chiến thắng trong một
Vòng Thách đấu Davis Cup (Davis Cup Challenge Round). Người trả
giao bóng M đánh một cú trả giao bóng chéo sân thường lệ và người
giao bóng B vô-lê an toàn xuống giữa sân. Vào lúc này, người đánh lưới
A cảm nhận rằng cú trả bóng của đấu thủ M sẽ là cú đẩy nhẹ chéo sân
nhằm làm đấu thủ B bối rối. Trong khi lối suy nghĩ này không thể bị chê
trách, thì sai lầm mà người đánh lưới A phạm phải là anh ta di chuyển
vào giữa sân để cắt đón cú trả chéo sân được dự đoán sớm hơn một
phần giây. Người trả giao bóng M bắt được chuyển động này trong tầm
nhìn ngoại vi vô cùng quan trọng của mình, giữ được thăng bằng và
các lựa chọn, và có thể đổi hướng bằng cách vươn vòng qua quả bóng
và hướng một cú đánh mạnh xoáy lên dọc biên về phía sau lưng đấu
thủ A để có một chiến thắng rực rỡ.
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những lựa chọn chiến thuật đáng chê trách, nhưng dù vậy vẫn thường
thấy trong các trận đấu cuối tuần. Chúng tôi trình bày nó ở đây với hy
vọng bạn sẽ loại nó vĩnh viễn khỏi vốn cú đánh của mình. Sau khi người
giao bóng B vô-lê cú trả giao bóng theo hướng chéo sân, đấu thủ M
quyết định thử luồn một cú đánh dọc biên vượt qua người đánh lưới A.
Nhưng anh ta quên hai điều. Thứ nhất, đây là phần cao nhất của lưới,
nên cú đánh từ cuối sân của anh ta buộc phải cao. Và thứ hai, khi đồng
đội N của anh ta ở vị trí lưới điều chỉnh, đội của anh ta dễ bị tổn thương
trước một cú vô-lê chéo sân đơn giản vào khoảng chéo sân rộng mở.
Đó chính xác là điều mà người đánh lưới A đầy biết ơn thực hiện. Thời
điểm duy nhất tốt để thực hiện miếng đánh này là khi người đánh lưới
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A bắt đầu cắt bóng (poach) quá sớm. Ngay cả khi đó bạn cũng phải
chắc chắn rằng anh ta không chỉ đang cố lừa bạn thực hiện cú trả bóng
dọc biên.

Hình 61

Base-Line Play
Hình 63 CÚ BỔNG TẤN CÔNG Trong pha bóng này, người trả giao bóng
M thực hiện một cú đẩy nhẹ (dink) trả giao bóng tuyệt vời, buộc người
giao bóng B phải vô-lê chéo sân từ gần lưới. Khi đấu thủ M chuẩn bị đón
cú đánh, anh ta liếc nhìn đấu thủ B và nhận thấy anh ta vẫn còn ở gần
lưới và đã để hở một khoảng trống ở giữa sân. Vì vậy, đấu thủ M giả vờ
đánh một cú từ cuối sân rồi tung ra một cú bổng tấn công bất ngờ sâu
vào góc sân để giành điểm.
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đấu thủ M tung một cú bổng cao sau khi đã bị đẩy ra xa sân. Đấu thủ B
đập bóng trên cao (smash) cú bổng về phía giữa sân, và M chỉ vừa đủ
với tới bóng để tung lên một cú bổng trái tay cao. Đấu thủ B đánh thêm
một cú đập bóng trên cao về phía đường biên dọc. Lần này đấu thủ M
nhận thấy rằng đấu thủ B đã chậm chạp trong việc trở về đúng vị trí
lưới và thấy một khoảng trống dọc biên. Thế là đấu thủ M đánh một cú
dọc biên, và ghi công cho chiến thắng này là nhờ hai cú bổng tuyệt vời.
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Hình 63
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nhẹ nhõm đổi hướng và di chuyển để bảo vệ bên thuận tay. Đấu thủ B
đã dấn thân và tiếp tục đập bóng trên cao xuống dọc biên. Đấu thủ M
thực hiện một pha cứu bóng phi thường và tung lên một cú bổng phòng
thủ cao. Khi làm vậy, anh ta nhận thấy cú bóng sâu đến mức người
đánh lưới A sẽ buộc phải chặn cú đập bóng trên cao theo hướng chéo
sân thay vì đập nó thật mạnh. Một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu M, và
anh ta lao vào lưới ngay khi thấy đấu thủ A đã dấn thân. Anh ta thực
hiện một cú vô-lê trái tay đánh theo góc sân tuyệt đẹp để giành điểm,
đó là cú đánh xuất sắc thứ hai của anh ta. Đó chính là kiểu pha bóng
mà đấu thủ M có thể nhấm nháp thưởng thức trong một thời gian dài!
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hướng gió và mặt trời. Độ cao, độ mạnh và hướng của cú bổng có thể
phải thay đổi khi đổi sân giữa các ván. Thật xấu hổ khi để đầu óc lơ
đãng và nhìn cú bổng của mình bị gió thổi bay ra ngoài sân hoặc treo lơ
lửng trên không để đối phương dễ dàng kết liễu. Hãy nhớ rằng gió cũng
khiến đối phương của bạn khó đập bóng trên cao hơn. Và chẳng có gì là
không công bằng khi bạn bổng bóng lúc đối phương đang ở bên sân có
nắng. Một số pha bóng đặc trưng từ cuối sân trong đánh đôi được thể
hiện ở các Hình 63, 64 và 65 (xem các trang 177 đến 179).

Hình 65

Mục đích trọng tâm của cuốn sách này là làm tăng niềm vui và sự thỏa
mãn mà bạn nhận được từ việc tham gia vào môn thể thao tuyệt vời
này — quần vợt — dù bạn là nhà vô địch, người mới chơi hay khán giả,
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thông qua việc mở rộng hiểu biết của bạn về những chiến thuật cơ bản
của cả đánh đơn lẫn đánh đôi. Một khi một người chơi hay một người
quan sát bắt đầu nắm bắt được những nguyên tắc nền tảng của trò
chơi, người đó có thể bắt đầu cảm nhận được những phức tạp liên quan
và những chiến lược thắng thua của cuộc so tài quần vợt. Một lý do
then chốt khiến quần vợt là một môn thể thao đầy thách thức đến vậy
là vì những khác biệt về phong cách, năng lực và chiến thuật của người
chơi ở một bên lưới luôn được đối chiếu với một tập hợp phong cách
khác ở bên kia lưới, dẫn đến một số lượng tình huống chiến thuật và
lựa chọn cú đánh gần như không thể tin nổi. Đây là lý do vì sao không
có một phương pháp duy nhất đúng để chơi trò chơi này. Và đây cũng
là lý do vì sao chúng tôi nhấn mạnh rằng mọi người chơi luôn ở trong
giai đoạn học hỏi để hiểu về chiến thuật quần vợt. Trò chơi biến đổi
không ngừng khi những người chơi trẻ với tài năng đặc biệt và những ý
tưởng mới xuất hiện để đấu nhau. Để nhận thức được và thấu hiểu trọn
vẹn sự tiến hóa không ngừng của môn quần vợt cùng những tinh tế mà
các đổi mới mang lại cho các thế trận trong thi đấu, điều thiết yếu là
trước tiên bạn phải hiểu những nguyên tắc nền tảng nằm dưới các
chiến thuật cơ bản. Việc đọc và đọc lại cuốn sách này sẽ giúp mang lại
thêm năng lực, niềm vui, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết cho việc tham
gia quần vợt của bạn. Nếu gợi ý này nghe có vẻ không thực tế hoặc
quá mang tính quảng cáo đối với bạn, thì hãy

hãy nhớ rằng ngay cả một người chơi và người thầy dày dạn kinh
nghiệm như Talbert* cũng luôn đọc lại phần tóm tắt và những phần liên
quan khác của các cuốn sách trước trước những trận đấu quan trọng để
khơi lại trí nhớ và khơi dậy sự tập trung của mình. Giờ đây ông sẽ thêm
cuốn sách này vào phần nghiên cứu trước trận của mình. NHỮNG ĐIỂM
CHUNG CỦA ĐÁNH ĐƠN VÀ ĐÁNH ĐÔI Dù chiến thuật đánh đơn và
đánh đôi khá khác nhau, hai lối chơi này vẫn có những điểm tương
đồng. Hai điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh là tính trí tuệ và tốc độ của
trò chơi, vì chúng quyết định tầm quan trọng của việc chuẩn bị. Đánh
đơn và đánh đôi đều mang tính trí tuệ vì sự đa dạng gần như vô tận
của các tình huống chiến thuật mà người chơi gặp phải trong trận đấu,
do những điều kiện thay đổi như tốc độ bóng, độ xoáy và độ nảy của
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bóng, mặt sân, vị trí tương đối của các đấu thủ, lựa chọn cú đánh, thời
tiết, v.v. Ứng với mỗi cách phòng thủ đều có một cách tấn công, và
ứng với mỗi cách tấn công đều có một cách phòng thủ. Để bắt đầu làm
chủ chiến thuật, điều thiết yếu là phải xây dựng trong não bộ, thông
qua kinh nghiệm thi đấu, sự huấn luyện và quan sát, một kho tàng đồ
sộ gồm những lựa chọn chiến thuật tốt và xấu. Cả hai lối chơi đều
nhanh. Thời gian bóng bay thường rất nhiều lần ngắn hơn một giây,
nên người chơi phải liên tục đưa ra những quyết định tức thời. Điều này
bắt đầu nghe như một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với não bộ:
phân loại tất cả các biến số và đưa ra quyết định chiến thuật đúng đắn
trong một phần nhỏ của giây! Và điều đó sẽ đúng là bất khả thi, trừ khi
người chơi chuẩn bị trước. Việc chuẩn bị bắt đầu bằng sự phán đoán
trước. Bước đầu tiên trong việc phán đoán trước là hiểu biết về loại cú
đánh bạn vừa thực hiện và khoảng các cú trả bóng có khả năng được
đối phương thực hiện. Sau đó, bằng cách nghiên cứu các động tác đánh
bóng, thói quen và những cú đánh ưa thích của đối phương, bạn có thể
thu hẹp khoảng khả năng và ước lượng tốc độ, độ xoáy, độ cao, hướng
và độ sâu của cú trả bóng. Nếu không có khả năng phán đoán trước,
hiệu quả của bạn trong việc hoạch định và thực hiện những cú trả bóng
thích hợp sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Một khi đã chẩn đoán được loại
cú đánh đang nhắm về phía mình, bạn phải hướng sự chú ý vào quả
bóng và bắt đầu di chuyển để * William F. Talbert từng nằm trong top
mười tay vợt đánh đơn trong mười ba năm, từng bốn lần vô địch đánh
đôi nam nước Mỹ và bốn lần vô địch đánh đôi hỗn hợp. Ngoài ra, ông
còn là đội trưởng đội Davis Cup của Mỹ đưa đội đến chiến thắng.
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8. Tổng Kết
Summary
đón cú đánh trong khi hoạch định loại cú trả bóng mà mình nên thực
hiện. Vì việc hoạch định này phải được hoàn thành gần như tức thời,
não bộ của bạn phải có khả năng cảm nhận toàn bộ tình huống rồi
truyền đi một mệnh lệnh trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Cách
duy nhất để bạn làm được điều này một cách hiệu quả là đã phát triển,
qua huấn luyện và kinh nghiệm, một kho tàng kiến thức chiến thuật.
Khi đó não bộ có thể nhanh chóng nhận ra kiểu thế trận, nhớ lại điều gì
đã xảy ra trước đó trong trận này hay những trận khác trong hoàn cảnh
tương tự, và đưa ra một quyết định lựa chọn cú đánh, thậm chí cả một
chuỗi lựa chọn cú đánh, dẫn đến việc thắng hay thua một điểm. Tất cả
thông tin này được lưu trữ cẩn thận trong phần “kho chiến thuật quần
vợt” của não bộ. Những người chơi vĩ đại sử dụng bộ máy tính kỳ diệu
của con người đó để hình thành những lựa chọn chiến thuật đúng đắn
gần như không bao giờ sai. Dù tài năng đó là một món quà trời cho, bất
kỳ người chơi nào cũng có thể cải thiện các lựa chọn cú đánh của mình
thông qua việc nghiên cứu những người chơi giỏi, kinh nghiệm thi đấu,
đọc sách và tập luyện. Mục tiêu là làm cho miếng đánh tốt nhất trở nên
gần như tự động. Đương nhiên, bạn phải có khả năng thực hiện cú
đánh mong muốn để triển khai chiến thuật đó. Trong cả đánh đơn lẫn
đánh đôi, điều này đòi hỏi phải kết hợp sự chuẩn bị chiến thuật mà
chúng ta vừa mô tả với sự chuẩn bị về mặt sản sinh cú đánh. Cùng
nhau, chúng tạo ra khả năng bao quát sân, bộ chân vững vàng, sự
thăng bằng và những động tác uyển chuyển, dẫn đến sự xuất sắc trong
việc thực hiện cú đánh. Việc huấn luyện về sản sinh cú đánh là hữu ích
vì người khác dễ nhận ra những khiếm khuyết hơn chính bản thân
người chơi. Bạn nên hướng tới những cú đánh đơn giản, không bị lộn
xộn bởi những động tác không cần thiết. Cuối cùng, cả đánh đơn lẫn
đánh đôi đều là những trò chơi dựa trên xác suất, và xác suất nghiêng
về phía người tấn công. Vị trí tấn công tốt nhất là ở lưới. Vì vậy, trong
cả hai lối chơi, việc lên lưới sau những cú lên lưới hiệu quả là mục tiêu
hàng đầu. CHIẾN THUẬT ĐÁNH ĐƠN Nếu chúng tôi có thể in dấu không
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phai chỉ hai từ vào tâm trí của người chơi đánh đơn đang khao khát tiến
bộ, chúng tôi sẽ chọn sự ổn định, tức là giữ bóng trong cuộc, và độ sâu.
Sự ổn định tránh được những lỗi, vốn là nguyên nhân khiến bạn thua từ
40 đến 60 phần trăm số điểm, tùy theo việc chúng được xếp là lỗi
không bị sức ép hay lỗi do bị sức ép cộng với không bị sức ép. Và độ
sâu là xương sống của hầu hết các cú giao bóng, cú đánh từ cuối sân
và cú vô-lê tấn công thành công. Cú giao bóng là cú đánh quan trọng
nhất trong lối quần vợt tấn công hiện đại. Một cú giao bóng mạnh là
điều bắt buộc — nó đặt người đánh bóng vào thế tấn công, và

tự nó phải mở ra cánh cửa dẫn đến chiến thắng trong khoảng 40 phần
trăm số điểm bằng cách buộc đối phương trả giao bóng yếu hoặc mắc
lỗi. Cú giao bóng mạnh có hiệu quả gấp đôi trên Sân Nhanh so với trên
sân đất nện chậm hay sân hỗn hợp. Những điều chính cần nhớ là đưa
được quả giao bóng đầu tiên vào cuộc và giữ mọi cú giao bóng đều
sâu. Các chuyên gia làm được cả hai điều này khoảng 70 phần trăm số
lần. Dấu hiệu thực sự của một người giao bóng hàng đầu là một người
chơi có thể giữ được quả giao bóng thứ hai sâu và tránh xa điểm mạnh
của đối phương. Những cú giao bóng đầu tiên tốt và những đường bóng
sâu tốt, dù là giao bóng đầu hay giao bóng thứ hai, cuối cùng đều
mang lại điểm thắng trong khoảng 75 phần trăm trường hợp. Trên Sân
Nhanh, những người chơi hàng đầu lên lưới nhanh theo mọi cú giao
bóng và cố gắng vô-lê cú trả giao bóng đi giành điểm. Những cú giao
bóng đầu tiên thường nhắm về phía các đường biên dọc để mở rộng
sân, còn những cú giao bóng thứ hai thì nhắm vào góc trái tay. Trên
Sân Chậm, người giao bóng thường đánh vào góc trái tay và chỉ thỉnh
thoảng lên lưới theo cú giao bóng, vì những cú trả giao bóng có hiệu
quả hơn trên những mặt sân như vậy. Cú trả giao bóng có lẽ là cú đánh
khó thực hiện ổn định nhất trong quần vợt. Nhưng bạn phải đánh nó ổn
định nếu bạn muốn có cơ hội phá được cú giao bóng của đối phương và
thắng một trận đấu. Chỉ cần đưa được bóng trở lại thôi cũng xoay
chuyển tỷ lệ thắng điểm từ chỗ bất lợi hai hay ba ăn một chống lại bạn
thành gần như cân bằng! Trước tiên, bạn phải học cách tự định vị để
đón cú giao bóng. Có nhiều yếu tố cần cân nhắc, nhưng tùy theo khả
năng của người giao bóng, nhìn chung nên đứng cách vạch cuối sân từ
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một đến ba feet vào phía trong theo một đường thẳng vẽ từ vị trí người
giao bóng đi qua một điểm ở giữa ô giao bóng. Với quả giao bóng thứ
hai, thường tốt nhất là tiến thêm một đến ba feet nữa. Những vị trí đón
bóng này rút ngắn quãng đường bạn phải di chuyển sang một bên này
hay bên kia để đỡ một cú giao bóng xoáy éo, đồng thời cho phép bạn
đánh bóng sớm hơn và vào lúc bóng đang lên để gây gấp gáp cho
người giao bóng. Trước một người giao bóng hàng đầu, bạn cũng phải
cố phán đoán qua động tác tung bóng và động tác của anh ta xem anh
ta sẽ giao loại bóng gì, để khởi đầu đúng hướng mà với tới một quả đạn
bay 100 dặm một giờ. Những điểm ngắm tốt nhất cho một cú trả bóng
thấp trước một người giao bóng lao lên lưới (Hình 15) và cho một cú trả
bóng sâu và cao hơn trước một người giao bóng ở lại vạch cuối sân
(Hình 16) cần được ghi nhớ. Vị trí đánh lưới trong đánh đơn chỉ là vị trí
tấn công tốt nhất khi bạn đã dọn đường bằng một cú lên lưới hiệu quả
— thực tế, bạn nên ghi nhớ rằng một cú vô-lê thắng điểm thực chất là
sự kết hợp giữa cú lên lưới và cú vô-lê. Hầu hết những cú lên lưới hiệu
quả nhất, dù là giao bóng, trả giao bóng, cú đánh từ cuối sân hay cú
bổng, đều được đánh sâu. Lối đánh lưới

Tóm tắt nên chiếm từ 20 đến 35 phần trăm tổng số cú thắng điểm
trong đánh đơn. Để hưởng lợi từ vị trí tấn công ở lưới, điều quan trọng
là phải vô-lê sâu, vì khi đó đối phương rất khó đánh vượt qua bạn từ
phía cuối sân. Ngược lại, nếu bạn vô-lê ngắn gần vạch giao bóng, bạn
đã chuyển tỷ lệ thắng điểm sang cho đối phương. Bạn nên học thuộc
Hình 28. Khi cả hai đấu thủ đều ở vạch cuối sân, có một nguyên tắc
bao trùm: giữ bóng sâu. Toàn bộ lối đánh từ cuối sân là việc đấu kiếm
cho đến khi bạn có thể buộc đối phương phải đánh một quả bóng ngắn.
Điều này mang lại cho bạn cơ hội tiến vào và đánh một cú đánh gây
sức ép, sâu hoặc đánh chéo góc, mà bạn có thể biến thành một điểm
thắng. (Mạo hiểm quá khi cố lên lưới từ vị trí sâu trong sân.) Thực tế,
khoảng bảy trong tám điểm ở cuối sân được thắng sau khi một trong
hai đấu thủ đánh một cú bóng ngắn. Đấu thủ kia sau đó có thể tận
dụng khoảng hở này theo hai cách. Trong khoảng hai trong ba trường
hợp, điểm được thắng bằng một cú đánh gây sức ép mà sẽ ăn một cú
đặt bóng hiểm hoặc khiến đối phương mắc lỗi. Trong trường hợp thứ
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ba, đấu thủ có thể đánh một cú gây sức ép, lên lưới theo sau nó, rồi
vô-lê cú trả bóng đi để giành điểm. Trong những pha bóng đôi công từ
cuối sân, hãy giả định rằng mỗi cú đánh đều sẽ được trả lại và tập
trung phán đoán hướng và độ sâu của nó để bạn có thể di chuyển đến
đúng vị trí. Cuối cùng, thật khôn ngoan khi nhớ đến ảnh hưởng của mặt
sân đối với chiến thuật. Một người chơi đã tóm gọn điều này như sau:
“Ở đây trên sân cỏ, bạn giao một cú bóng mạnh, chạy lên lưới, đánh
một cú vô-lê dứt khoát, và điểm kết thúc. Trên sân đất nện của chúng
tôi, bạn có thể giao cú bóng mạnh đó, chạy lên lưới, đánh cú vô-lê dứt
khoát đó, và trời ạ, điểm chỉ vừa mới bắt đầu!” CHIẾN THUẬT ĐÁNH
ĐÔI Bước đầu tiên để chơi đánh đôi giỏi là lập thành một cặp đôi. Phải
mất ít nhất hai hoặc ba năm tập luyện, thi đấu và hoạch định cùng
nhau để tạo thành một đội phối hợp nhịp nhàng trong tấn công và
phòng thủ. Đó là vì có nhiều yếu tố liên quan, chẳng hạn như biết loại
cú đánh mà

thành công của một cặp đánh đôi. Những cặp nổi tiếng nhất thường
gồm một người kiến tạo lối chơi, người dụ đối phương vào một cú trả
bóng yếu bằng sự khéo léo, động tác giả và độ xoáy, hay kéo họ ra
khỏi vị trí bằng những toan tính được hoạch định kỹ lưỡng, cùng một
người chơi sức mạnh có tầm với rộng, người tận dụng tối đa mọi cơ hội
được tạo dựng bằng cách kết liễu bằng một cú thắng điểm. Cú giao
bóng thường được coi là cú đánh quan trọng nhất trong đánh đôi. Nếu
đối phương không thể phá được cú giao bóng của bạn, họ không thể
đánh bại bạn! Đội giao bóng có một lợi thế tấn công mà phải được nắm
giữ một cách bền bỉ. Khoảng 30 phần trăm tất cả các cú đánh được sử
dụng trong đánh đôi, và 20 phần trăm tất cả các cú thắng điểm, là
những cú giao bóng. Đánh mất lợi thế tấn công và để thua một ván
giao bóng là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất trong đánh đôi,
vì mất ván giao bóng thường dẫn đến mất cả một ván đấu. Để tận
dụng được cú giao bóng, cú đánh này phải buộc người trả giao bóng trả
bóng phòng thủ và cho phép người giao bóng tiến đến cách lưới
khoảng mười lăm feet khi anh ta lên lưới theo cú giao bóng của mình
vào vị trí vô-lê. Vì cả hai mục đích đó, tốt nhất là phát triển một cú giao
bóng xoáy kiểu Mỹ đáng tin cậy, cú này sẽ đưa quả bóng đầu tiên vào
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cuộc khoảng 80 phần trăm số lần (người giao bóng có cơ hội thắng
điểm với một cú giao bóng đầu tốt gần như cao gấp đôi so với một cú
giao bóng thứ hai tốt). Mục tiêu ưu thích của cú giao bóng là sâu vào
góc trái tay của người trả giao bóng. Cú giao bóng xoáy nên được đánh
ở khoảng ba phần tư tốc độ để cho người giao bóng sự kiểm soát và đủ
thời gian để lên phía trên lưới, nhờ đó anh ta có thể vô-lê một cú trả
giao bóng kém theo hướng tấn công xuống. Đồng đội của người giao
bóng ở lưới phải để ý điểm nảy của cú giao bóng, quan sát người trả
giao bóng để phán đoán loại và hướng của cú trả giao bóng, rồi di
chuyển đến đúng vị trí để thiết lập đội hình tấn công tốt nhất. Nhìn
chung, anh ta sẽ di chuyển về phía giữa sân. Anh ta phải sẵn sàng cắt
bóng (poach) để kết liễu những cú trả giao bóng yếu, và di chuyển
nhanh để đỡ những cú trả bóng là cú bổng tấn công hiệu quả khi bóng
được đánh qua đầu anh ta hoặc qua đầu người giao bóng đang tiến lên.
Người đánh lưới cũng đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ

Summary
giữ đối phương luôn đoán già đoán non, người trả giao bóng thỉnh
thoảng phải bổng bóng và đánh dọc biên trước một người đánh lưới
đang cắt bóng (poach). Nhưng dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất
là đưa được bóng trở lại, vì luôn có khả năng đội giao bóng mắc lỗi
ngay cả với những cú trả bóng yếu ớt nhất. Đồng đội của người trả giao
bóng ở vị trí lưới điều chỉnh (gần điểm T) phải nhanh chóng để ý loại và
hướng của cú trả giao bóng, thoáng thấy mọi động thái cắt bóng của
người đánh lưới đối phương, và quan sát loại cú vô-lê đầu tiên mà người
giao bóng sắp đánh. Được cảnh báo như vậy, người đánh lưới điều
chỉnh thường có thể thực hiện những pha cứu bóng không tưởng hoặc
lơi về giữa sân để kết liễu những cú vô-lê đầu tiên yếu của người giao
bóng. Mỗi khi đội trả giao bóng còn phân vân, đánh thấp, vào giữa sân
có lẽ là câu trả lời tốt nhất. Lối đánh lưới là điều mang lại chiến thắng
trong các trận đánh đôi. Hãy nhớ rằng một phần ba tất cả các cú đánh
trong đánh đôi là vô-lê; và, không tính cú giao bóng cùng cú trả giao
bóng vốn phải được đánh từ phía cuối sân, có đến 80 phần trăm đáng
kinh ngạc tổng số điểm được thắng ở vị trí lưới. Và 80 phần trăm tất cả
những cú đặt bóng hiểm được thực hiện từ vị trí lưới. Lối đánh lưới bắt
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đầu bằng cú vô-lê đầu tiên, cú vô-lê quan trọng nhất và khó nhất,
khoảng 85 phần trăm trong số đó do người giao bóng thực hiện khi anh
ta tiến lên vị trí lưới. Người giao bóng phải đánh cú vô-lê này hiệu quả
nếu anh ta muốn thắng ván giao bóng của mình. Nếu cú trả giao bóng
cao, người giao bóng phải tiến vào đủ sâu để đánh xuống giành một cú
đặt bóng hiểm, hoặc ít nhất là buộc đối phương trả một cú bóng yếu để
dẫn đến một cú thắng điểm ở cú vô-lê tiếp theo. Nếu cú trả bóng yếu
đến mức cho phép cắt bóng (poach), người đánh lưới phải có khả năng
đánh văng nó đi để giành điểm. Thường thì người giao bóng và người
cắt bóng đánh những cú trả bóng yếu về phía hoặc vượt qua đối
phương đang ở vị trí lưới điều chỉnh. Mặt khác, nếu cú trả giao bóng
được thực hiện khéo léo đến mức buộc người giao bóng phải đánh lên
một cú vô-lê yếu, đội trả giao bóng phải có khả năng tiến vào nhanh
chóng và vô-lê xuống để giành điểm thắng. Trong gần một nửa số
trường hợp không có cú thắng điểm ngay lập tức; một tình huống trung
gian diễn ra và cuộc chiến ở vị trí lưới bắt đầu. Nhìn chung, người giao
bóng nên đánh cú vô-lê đầu tiên sâu xuống giữa sân nếu người trả giao
bóng lùi lại phía sau, hoặc vào chân anh ta gần giữa sân nếu anh ta
tiến lên. Sau đó, cuộc đấu tranh bắt đầu nhằm lách đối phương ra khỏi
vị trí hoặc buộc họ trả một cú bóng yếu. Dù bạn ở bên nào của lưới, cho
đến khi bạn có thể đánh một cú thắng điểm, hãy buộc đối phương phải
đánh bóng lên. Chiến lược tiêu chuẩn đòi hỏi những cú vô-lê dứt khoát
vào giữa sân để kéo đối phương vào giữa, sau đó là một cú vô-lê đánh
góc để giành điểm; hoặc những cú vô-lê đánh góc để mở khoảng giữa
sân cho một cú vô-lê dọc giữa không thể trả nổi. Một cú vô-lê nhẹ vào
ngay chân đối phương thường sẽ buộc họ phải vô-lê hoặc bán vô-lê lên,
để đội đang đánh bóng có thể tiến vào phía trên lưới và vô-lê xuống
thật mạnh để giành điểm.

Cuộc chiến trên lưới diễn ra nhanh đến mức khả năng phán đoán trước
tốt là điều bắt buộc. Trong mọi giai đoạn của đánh đôi gần như không
có lối đánh từ cuối sân; một người chơi không bao giờ đứng lại ở vạch
cuối sân, hay lùi về đó, trừ khi bị buộc phải làm vậy. Nếu bạn thấy mình
bị mắc kẹt ở phía cuối sân, bạn nên pha trộn những cú đẩy nhẹ (dink)
thấp được che giấu kỹ và những cú đánh từ cuối sân với những cú bổng
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— bất cứ thứ gì để trở về phía lưới một cách an toàn và ngay lập tức.
LỜI TẠM BIỆT Khi bạn kết hợp tất cả lại với nhau — phán đoán trước,
chiến thuật, sản sinh cú đánh, thể lực, sự tập trung và sự quyết tâm —
bạn sẽ đạt được nghệ thuật chơi sân đích thực. Mục tiêu của trò chơi là
chiến thắng. Tốt hơn nữa là chiến thắng trong khuôn khổ của tinh thần
thể thao chân chính. Điều này bao gồm không chỉ việc chơi đẹp mà còn
cả sự quan tâm đến người khác — những người chơi trẻ hơn, các quan
chức giải đấu, hiệp hội quần vợt của bạn, và những người khác đã góp
phần xây dựng nên hai môn quần vợt vĩ đại. Trước khi khép lại, xin
chúc bạn mọi quả bóng đều nảy tốt, mọi pha gọi đường biên đều chính
xác, sự tiến bộ không ngừng trong nghệ thuật chơi sân, và trên hết là
niềm vui ngày càng tăng từ môn quần vợt.

Lần đầu tiên được nhà Harper & Row xuất bản năm 1983, Tennis
Tactics trình bày những thông tin mới và độc đáo về lối đánh tấn công
và phòng thủ cho cả đánh đơn lẫn đánh đôi. Cuốn sách dựa trên những
cuốn sách bán chạy trước đó về quần vợt của Talbert và Old: The
Game of Doubles in Tennis và The Game of Singles in Tennis. Nhằm cải
thiện trình độ quần vợt và hiểu biết của bạn về trò chơi, Tennis Tactics
gói gọn trong một cuốn: · Những điều cơ bản và chiến thuật giao bóng
trên sân nhanh và sân chậm · Chiến thuật trả giao bóng trước những
người giao bóng lao lên lưới và những người giao bóng ở lại vạch cuối
sân · Kỹ thuật sản sinh cú đánh trong lối đánh lưới; những phương pháp
ưu thích để giành vị trí lưới; cách đặt những cú vô-lê và cú đập bóng
trên cao để tận dụng tối đa vị trí tấn công này · Những cú đánh gây sức
ép, cú đánh vượt qua (passing) và cú đấu kiếm từ cuối sân để giành thế
thượng phong · Một phần tóm tắt để đọc nhằm lấy cảm hứng trước mỗi
trận đấu quan trọng William F. Talbert là cựu vô địch quần vợt, cựu đội
trưởng đội Davis Cup của Mỹ, và gần đây hơn là chủ tịch giải U.S.
Open. Bruce S. Old là một nhà luyện kim và nhà văn nổi tiếng.
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